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Chương I 


___ VĂN HOÁ ĐẤT SÉT 
[D1 )12)0/))9./)))), H10 1J1)n 


ăn hoá Mesopoatamia nằm ở vung Tây phat 

V nguyên từ hai khu vực vòng quanh hai con sông 

Tigris và sông Euphrates. Nơi đây khiên người đời chú 

y hỡi nhừng di tích con giữ được cho đến ngày nay. đó là 
văn húũa gõm mau, 


Ở tiện Nănà Haghdad cña Thad, do đây núi Zagres 
Murntains cất ngang lưu vực Lường Hài làm cho một số đồng 
sông phù sa bằi đặp, tạo nên một vùng đát sét mênh mông, 
được mệnh danh la “Đất nước đất set”. Ước chừng bắt đầu 


từ 7000 năm trước CN, người cố đại lây đất nơi đây năn ra 


dụng cụ sinh hoạt cho mình, lần lượt tao ra gồm mau hoa 


văn theo kiều dáng -Jemo. tượng đât màu kiểu Hasena, bình 
gốm mau kiêu Halafu. Sau đó, đên thơi đại văn hoá Oubede 
4300 - 3500 trước ƠN), thời đại văn hóa Ủruk (năm 3500 - 
3100 truớứ ƠN! và thơi đại văn hóa ChichmutiLenas (năm 3100 
- 8800 trước ƠN), các tượng rưn nữ băng gồm, lần lượt làn 
ra các dụng cụ gôm mầu sắc cang phong phú đa dạng, các 
loại sản phẩm gốm ra đời càng lúc càng nhiều. Chẳng nhưng 
cư đân ở lưu vục Lường Hà dùng bản băng đất sét sảng 
tạo ra loai hình chữ Haieh sớm nhất thể giới, đồng tơi con 
dùng đất sét định kiến tạo đõ thị. Những tác phẩm điển 
hình bàng đất sét, cấu thanh một trong những nên văn hóa 
Đất Sét cô nhất thể giới, từng hước phát triển va mờ rồng: 


Đông đến Tran, trung Á, Ấn Độ hà; Tây đến Syria, Ai Cập và 
các lưu vực khác, thành một trong những cội nguồn của nền 
văn minh thế giới. 

Một lịch sử chế tạo gốm cực kỳ lâu đời, bởi sự nuôi dưỡng 
của nghệ thuật lưu vực Lưỡng Hà, đã ảnh hưởng lớn đến 
nền văn hóa phương Đông, đối với lưu vực Lưỡng Hà và lưu 
vục sông Ấn Độ của vùng đất cổ Ba Tw, tức là nói đất Iran 
ngày nay, (rong nó ẩn giấu một súc mạnh vô hình. Có thể 
nhìn thấy mỗi giai đoạn lịch sử của văn hóa Gốm có dáng về 
và màu sắc đa dạng phong phú của các chế phẩm với nội 
dung trang trí hoa văn nhiều về, điều đó không khó hiểu do 
địa vực và bối cảnh văn hoá tạo nên, trong tiến trình của 
nên văn hoá “Đất sét Iran” nó thể hiện tác dụng quan trọng. 
Đồng thời cũng thể hiện một cách mới mê đặc trưng tính 
sáng tạo của mỹ thuật Gốm vùng đất Ba Tư. 

Di chỉ của nền văn hoá thơi đại đồ đá mới mà các nhà khảo 
cổ khai quật đã chứng minh khoảng 8000 năm trước CN ở Iran 
đã xuất hiện đồ gốm. Thời đại bấy giờ dụng cụ gốm có rất 
nhiều kiểu đáng và màu sắc hoa văn, tạo hình đơn giản 
nhưng điêu luyện, những vật trang trí băng gốm hình 
thái có tính khoa trương, khiến người xem khó tin rằng 
cách đây bàng ngàn năm mà sáng tạo được những tác 
phẩm tinh xảo như vậy. Thời đại của nghệ thuật gốm Ba 
Tư là thời đại với những tác phẩm rất có tính sáng tạo có 
thể coi đó là thời đại tạo hình các dụng cụ đồ đựng bằng 
sắt, nghĩa là lấy hình tượng động vật làm chủ thể, lắp 
ráp các bộ phận tạo hình một cách trừu tượng của tác 
phẩm. Đây là một sáng tạo độc đáo mà trước đó chưa có 
bao gïờ, nó còn ảnh hưởng lâu dài đến thế hệ sau có cùng 


một loại tạo hình trong quá trình diễn tiến của nghệ thuật. 
Đương nhiên, các cách thức về màu sắc tráng men lên 
gốm tạo nên về đẹp diễm lệ, trang sức hoa văn sinh động 
khiến cổ vật này thật sự có giá trị. 

Sông Hằng và sông Ấn đã thai ngén nền nghệ thuật 
Phật giáo với sự thần bí và huy hoàng, mức độ tình thần 
của Phật tổ có côi rễ ăn sâu vào phong thổ dân tình. 
Bắt đầu từ năm 3000 trước CN, người Ân Độ cổ đại đã 
dung hợp giữa tâm lính và tài liệu, họ khéo léo dùng 
đất sét nặn ra mẹ thần (Thần Mẫu) vô định hình các 
loại nhân vật có cách thức khác nhau. Các tác phẩm 
được trang trí hài hòa và tình điệu. Sự biểu hiện của 
hình thức cổ điển và màu sắc bày tò tấm lòng của con 
người khẩn cầu dài lâu. 

Sông NII là đồng sông Mẹ của nên văn minh Ai Cập, là 
một vùng mênh mông vắng lặng, màu dất nâu bồi bổ thành 
xột màu xanh, nơi đây con người khai thác nguôn đất sét 
dính hầu như vô tận này cho một nền văn hoá gốm màu. 
Chúng ta thử xem một quần thể di tích Kim Tự Tháp đang 
nằm im đưới lòng đất này, người đời sau không ai không 
tự hồi rằng : đã có bao nhiêu quốc gia mà ở đó người dân 
có cuộc sống như thế nào để có được một nền văn hóa nghệ 
thuật khoáng đạt đồ sộ như thế này? Có lẽ chúng ta bắt 
đầu từ một số đồ vật bằng gốm thời đó để lại qua khai quật. 
như “Bình nước hoa có hình về màu”, “Đồ trang sức đeo cổ 
bằng gốm màu tráng men”, “Hà mã tráng men xanh”, đặc 
biệt là trong dụng cụ gốm tráng men xanh mà người đời 
sau thường nghĩ rằng chúng đã vuợt qua không gian và 
thời gian để hướng về một thế giới suy tưởng. 


8 Từ điển nghệ thuật gốm sử thể iới 


€ tiếc ñu bằng gốm hon văn màu 
Tử thể ký 5é - 5Ì tức (Ñ 
Kữh (ữ Đưỡngkinh rriệnty 
n 
Tmg hủy - Tụi Bảo Tùng 
Bghdntl - ltu 


(hếc đa gốm màu Thủy (ầm Vân | 

Từ thế ký 56 - 51 tước (Ñ 

W¿h rỡ — :(no 7m, đường 
knh miệng 27,ámm 

Ñigi quất _ - 50ml - lu 

Inng lay - fiottngBalIlnkdlt 


Vấn hón đổt sét của nến văn mình cổ vực 


k) 


ð 


@ Giết Thế Hoo Vũn lÑdu - lù thế ký 46 - 43 trước (N 
Kíh tỡ (nø ]Ũ,]em Đương kinh miệng thổ : II em 
Mới qui + Tự Jmwemarle.dolua - Tùng lip- -TlfnTbm Kdtbd 


© lượng Người Đốt sét nung - lừ thế ký 41 trước ẨN 
KíÄ cờ - can lÂœm — Tang bảy - Tại Báo tàng Baghdnd tủn ling 
Khai quái : Tượng tên trồi lại lnq : Tượng giữn và tượng bên phái khi quật tại Erilu 


1U Iủ điển nghệ lhuii gẩm sử thế gi 


c 
(hiết Chum gốm mủu tú gún 
bốn qua| 
Tứ thế ký 30 - 7? trước ÂN 
Ki đ- : G điều œn 3Ũm 
Khưi quật - Ti Hndhích, lrua 
lrmg bửy Tại Bún túng 
Baghind, linq 


Khuôn mỹ! gio phả bằng gốm mùu. 
Tử lhể kị 27 hước (N 
Ññc (ở -tqu 9m - rộng 8,2m 
Trmụ ðảy - ti Bún tùng Londan (Lunn đôn) Anh. 


Yên lo đI sét củu nến văn mình tố vực 


Bá! gốm lMöu (giếng cái chậu nhẻ) 
đáy nhọn hon vũn hình khối 

Tử thê kỷ 41 trước ÉN 

Kth tỡ (0ũ |2, 


Ỹ nh miệng hát - |5cm 

Âm quất - tại Kayamg - liun 
Iưmg böy - tại Bảo lông khảo tổ 
quốc lộn, Ìinn. 


° 


€ Đúng chứ bằng đối, vôn tự hình 
Haish 


Tủ hé tỷ 2l tước (N. 
- đi 32m-tông 3]a\ 
lữ llinu - liuq 
Tnmg bảy - tủ Búo tìng Land 
(luân flần) - Anh. 


Tử điển nghệ thuật gấm sử thế giới 


Chiếc ly chữn c0o gốm màu, hoc vũn 

hình người 

Tử thế lý 4] tước [N 

Kừh rỡ (030,51 

mg kĩ mệng ly : Ì9,5tm 

hi quộ!  - tại thituam, ở lan 

Trung hay - tại Báo làng khủo rể 
quốc lặp lin 


Ấ? thiếc Vụi Gốm Mau hoa vôn hình con Cừu- TỪ lh kị 39 - 3ý tước (N. 
tí tỡ — :œa ]Ìam Đường khi miệng vại : lầm 
Khưi quố! - liền đất lim Tưng bỏy : tại Bảo tang khôo tế quốc lập lim. 


Vấn hảa đi sét của nến vận minh rể vực 


Dụng cụ hình đầu đỉnh =I 

Từ thế ký 13 trước [N 

Kí ở — : taa 355m 

Khơi quật: lạï [iogmzumlir, hún 

mg lày _- ti Bầu lùng Phương 
9ông - Niột Bản 


Chiếc ly vụi hon van hình sm dương 

Từ thế kỹ 34 trước (Ñ 

Kíh rỡ — - (no24m 

Đường kính miệng lý vai: Ì2,5m 

Khai quớ! : tại Susơ - lrũn 

Trmg bấy - tụi Bản tũng khủn cổ 
quốc lập lIurì 


Tử điển "ghẽ "huột tất sự llế ciới 


€ tiếc bình đụng nước gốm đó hình 
can Bỏ 


Tử thứ ky I1 ước (\ 
W2. tua 29úP, "le 760 
Xhơi qui : túi È'amuluz, lun 


: đi Búc tùng khốc sổ 
quế 


lan 


Dụng tự đựng nước miệng rót ® 
nước hinh con bỏ lú† 
“ữlhế ký ïT tưới (N 


Ki tả te 23,60 


Ñhui qui. lui lÌ 


Yến hỏc đi sét củn nẻn vân minh cổ vực l§ 


€ Dụng tụ đựng nước miệng ống 
hình con Bò 


Tử thế ký II 'rước (Ñ 


Kth tư ta 26m 
tệng ?Ì:m 

Khi quả! — - trì thú vực Mohr 
Tổ Nhĩ lý 


5 


Chiếc hình gốm trúng men hun vũn hình 
thú vì ngó set 
lu the kỷ IT truạc EM 
th ( cạn 3t 
lụt |iwlet, ltụn 


lung loy tạ: Bảo "ủng nghệ lh-ã! 
thí đã hội ä Wew York - Mỹ 


Tử đến nghệ lhuj† qốm sử thể giới 


(hiết Binh hoi quai gốm tráng 
men hoo vữn hình động vật 
“ Từ thế ký ]] tước (N 
 Wh:# : œ 104m 
miện rộng ậm. 
Âhui quê! : li liWiet, lịnn. 
Trưng bảy : !dí Người dữ Đồ (ế 
ớ Ishtquro Đãng 
Kinh - Nhú| 


Chiếc khqp hình vuông gốm hoo vũn 

hình tum giúc. 

Từ thế ký thứ trước (N 

K#h (ở - {q0 6,3m-rộng 6,9m 
Vũ 5ñ 5,9m 

Ki! quật : !ql JIMier, ltun. 

Izmg đậy : tọi Búo tâng Đông Phưmg, 
Nhật Bún 


Vân hôn đất sét của núi! vân mịnh sổ vực 


€ Dụng cụ hình ống gốm mùu Irúng men 
hon văn hình động thực vật 
Từ thề kỹ thứ 9 trước (R 
KiW (ø _ : (qa3,5cm -miện tông 7,5m 
Khi quật : Tội JIMier, li0n.. 
Trmg báy : tại nhủ tiềg ở Nhật 


Chiếc bình miệng nhỏ gốm màu hoa vũn 

hình ton bỏ 

Từ thế kỳ thứ ? lước (Ñ 

ích (ữ  - ta0 3?œm, riệng tộng ],5tm 

ha quệt- tại Husimr, ìrai 

Trưng hủy: tại Íu gu Vạ (hồng lshigtro ä 
ông Kinh. 


18 


Tứ điển nghệ thuặt gồm sứ thể tii 


Dụng cụ hình vuông gổm màu trúng 
men ho văn hỉnh động vột. 
lừ thế ký Ihủ ? trước (Ñ 
_“ . Kữứiø- :@œ]24m-lðneflem 
thiểu sâu 7,9m 
Khứ quộ! : lì liwier, liut 
irmg 0y ' Tư glu vợ thẳng lhigut0, 
đông Kinh. 


ĐỂ Irũng sức gốm mũu trúng 

men hình con ngựa. 

Từ thế kỷ iứ Ÿ trước (N 

Kích œø  - diểu diBim 

Khai quật : I liwat, lien 

Inmg bủy : lại mút gia đình 
tự nhân - Đông Kinh 
- Nhữ!. 2 


YIn "d ti sẻ! (ủu nền v0 mình tố vực 


I9 


€ Bí trúng sức gốm màu trúng 
men hoa vũn hình động vật 
Từ thế ký thứ ? trước [N 
Na đi 7.5dA 
hai quật ; tại ÏNwim, li 
Tưmg bảy - 1ợi Bảo lùng Dông 
Phương - Nhát Bún 


tụng cụ hình vuông gốm möu 

róng men hình động vộ† 

Từ thế ký thứ ? hước (R 

Kíh (# : thiếu ta07,°rm 

Kho! qugf : tụt ]Awle, lI0nt 

Iwmg tủy - !qìnha tiềng gin đình 
ông shigtta ở Đông 
Kinh - Nhị! Bún 


2 lư điển nghề thuội gẩm sử thề giới 


© Đổ trang trí gốm mu táng men hình con ngựa - Tử thế ký thự 3 trước CÍ 
ÑŒ (ở — -thiêudi ]Ũam Khm quật : li liwier, lim 


) !inh có vôi rấ† nước gốm mùu hoa văn hình ngực 
1 thể ký thử ? - 8 tược (Ñ 
(ích (ũ — : tùng 32,2cm 
Ẩm quật : trì Sintẻ, linn 
immg lấy - tụi Búo tùng Pgstơn ở Tehermt (ủ0 fan 


Yin húo đốt sét củn nến vũn mnh đổ vụ — 21 


€ Dy qhuyến qốm men xmnh 
Từ thế kỷ ? - 8 trước (Ñ 
Khơi quố! : kzethnllm, lun 
lưng hủy : thù iềngngưdi thi 
Đố (8 fông Kimh 
Nhật Bán 


° 


Binh gốm hũ miệng liền nhụu 

Từ thế kỳ thứ  - 8 tưc (W 

Kil cỡ —— tp ]6Sm 

Khai quậ? - 1ni Wosamt, linn. 

Tnng lấy - lại Bản lãng khảo 
tổ Tehargn lon 


52 Tử điển nghệ thuột sổm sứ thế ii 


Tượng gốm khúc (on Bỏ 

Tử đầu thế kị thứ 8 trước (Ñ 

Kích ở... ta l]áq 

Khửi qui! - lui S4, linn 

Trưng bay ; Nhà riêng ãng bà 
lshigu:o ả Đồng 
Kinh Nhội Bản 


° 
'ổ dùng Gốm đầu Bỏ đánh bóng 
Tứ thể ký thứ 6 đến 4 trướt (Ñ 
Kịch tạ 40 26,8 tri 
Khi quả! - lại Maetlailm, ltnr. 


Yến hôn đẩt sét tửa rến yữn mính tế vực 


9 
“ 


tụng cụ gếm hình đẩu Sm [ương 
đánh bóng 
Từ thế kị thứ 4 đấn thứ 2 trước (N 
Wi đỡ - to 2kœm 

miệng rộng ]3,5 tm 
Khai quật - lựi &aetbailpn, liớn. 


= 


Bình gốm hui quơi trúng men xanh ® 
Tử thế kỹ | - 3 sau (N 
K“h¿Z — : (q03]m 
miệng rộng ]2,2tm 
Khai quố! - ti lan. 
Iumg hủy - Nhẻ tiếng nguờ chơi Đá Cổ 
Đông Kinh Nhật Bún 


Tử điển nghệ thuật gốm sử thế giới 


€ tình yếm hình dẹp tơi quai men xanh 
Từ thế ký ] - 3 squ (N 
Kíh cỡ - túc 2/6 
Khơi quật - tợi Hafuktalbni 
Trưng hòy ' Nhà rễng người chơi Đổ 
(ổ ở Ônkn Nhút Bún 


Bình miệng nhỏ cao cổ mộ quai men xonhì 
Từ thế kỷ ] - 3 sau CN 
Kho quật - (uihtwortle, lrun. 


Yên hóu đất sét tủa nến vớn mình cổ vực 


tờ 


€ trọng nấm Thín đốt mẹ 
Tứ Ihế ký 56 hước (N. 
Kừh tuø Ÿ0n 
Khai quê! - Sviu. 


lợi bắc lũng Dại Anh 
lanDon Luấn Bản) 


Tượng gốm nữ tính S 
Tử thể kỷ ] - 3 scu (N 

Khi quội : tợi lotegnn Afqhunistnn 

Trưng bù : tại bắn tàng Anh Quốc Luân Đên 


26 l điến nghệ lhuồi gốm sử thế gới 


€ thức bình thân chỉm một người 
gốm men xnh 
Tử hế kỷ 1 - 2 squ CN. 
Kih rỡ lâm 
Khii quậi : tui Mahunstun 
Trng bảy : ti hảo lùng Kgbul 


Tượng vũ nữ (Vũ (0) 

Tử thề kỷ lhứ 3 trước CN 

Kih cả (0 27,4 m 

Khm quật... tụi Bimlibagn, Ấn Đặ 
[mm l¿y  : lụi bảo lũng Bulên2 


Van hỏu đổ! sét tủu nến xôn mính cổ tực 


€ Tượng vũ nữ (V0 (0) 
Từ thế kỷ hư 3 đến thế ký thử hi tước [N 
Kừh rử t0 27,6 qm 

1i Branlibagn, Ăn Ùô 

tụi bản làm Bulềnu 


Tượng đầu thiểu niên S 
Tứ thế kị thứ 3 lước (NL. 

Kùh (ở (00 |2 

Khúi quậi : lúi 3tu'bagg, Ân Đã. 


Tưmg háy - lui 3ảo tàng Bolệng 
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Từ điển nghệ thuật gốm sử thế iới 


€ _ Tượng lhn Đối mẹ gốm mòu 
Từ thế kỷ thứ 5 trước (N. 
Kiứt đð — :t070m 
Khm quật - tại Halúslu, Ẩn Đã. 
Trng tảy - tại bản tùng (uốc ga 
New Ialhi Ấn Đệ 


Tượng Nữ Thần Sông. S 

Tư thể ký thứ 5 sau (Ñ 

Kh(ữ  - œ0 ]7Ìm 

Khũi quật - tại Ralzalels, Ẩn Độ 

Trưng bảy + ti hóo tũng quốc gia Ñew 
iclhi Ấn Độ 


Yún hóa dất sét rún nến vủn trính (ổ vực — 29 


Dụng cụ gốm đốt en. 1) 
Từ thế ký 56 - 27 hước (M. 

Kịth tử te ]8,5m 

Khai quật - lụi Ïalus0. 

Inmg hảy. lợi bảo tùng (oiRó - Ai (ập 


® Iynqgốm nữ th 
Tư thế ký 4á - 4] trước (M. 
K@(@ - 24.1 
mg lôy + tn\ hủa làng rehệ thuốt 
Đạt Đồ hội NewYotk 


3Ú Tử điển nghệ mhuội gốm sử lhế giới 


Dụng cụ gốm màu hơi miệng - lu thế ký 44 - 4] rước (N 
Ki —.0u?ldn 


© Dụng cụ gốm màu hình Hò Mđ 
Tử thế kị 41 - 32 trước CÍ 
lích tớ — - tộng ]7m 
Irmg bủy : tụi bản tàng [íÑô - Ái (ôp. 


Yan hỏa đất sẻ! củu nến vận mình rổ vu — 3] 


€ tiếc hủ (ÌU, bình) gốm môu hon 
vũn hình động v1 và thuyển. 
Từ thế kỷ 41-32 hước [N 
Kíh ở  - cm 3m 
Irmg sấy - tại hảa tầng nghệ 
Ihuật Đại Đó hội ở 
ÑeuYnrk, 


(hiếc hữ có vú gốm màu hoa vũn ® 
hình người thú 
Từ lhề ký 33- 3 hước CN 
Mi cố (q0 29,2m 
Tnmg bảy - tại tư gịc dân thơ Đề 
Cổ ở Đông Kinh Nhộ!. 
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Tư điển nghệ tluội gốin sử thế gi 


€ tiếc bình gốm sứ mũu hon vũn hình 
động vội. 
lừ thế kỷ 32 hước (N. 
Kíh (ñ (00 3211 
1p bất - 1g¡ búa lũng Braoklyn 
NewTntk, Mỹ 


Tượng nữ tính gốm tráng men mùu xnnh. 
Tủ thế kỷ 22 - 2] lước ÔN. 

(00 ]3,5cn 

tại (ung loue Pu, Phúp 


Văn hóu đất sét tủa nền vân minh tổ vực 33 


@ Tượng Hà Wú gốm lrúng men 
Từ nể kj ? - lô trước (Ñ. 
Kir# cỡ : t00 5m 


Tượng con Nhím gốm tráng men xanh Mi 
Từ thế ký 19 - 17 trượ (N 

Kữh tz 10g 4,2m 

mg bảy - lại tủa tông Biooklyn, NewY0lk, Mỹ. 
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Tử điển nghệ thuật gổm sử thể giới 


thiếc ly vụi chân cao gốm 


mà tro 
Tử thế kỷ 2] - ]ó trước WÑ 
K¡h vỡ ‹00 ]ÿen 


Khơi quố! ~ Mieii, Mi Cập 

Teng bủy + 'giBủo ling Đi 
Ảnh Luân Độn 
Anh Quốc 


(hiếc vò gốm màu ủựng 

đẩu thơm 

lư thế ký lá - 15 trươc (Ñ 

Kííh(Ø + (0011,5un 

Khu quậ: - tại Ai (0g. 

Tưng hẻy : tại Bảo lũng 
Luữn Bân Anh 
Quốc 


° 


Van hóg đất sét tủa nến văn minh cổ vực 
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(iếc bình cổ nhỏ mật quai gốm 
hog vòn an 


Tử thế kị ]7- ]é tớc (N. 

Kích cờ : (no lêtm 

Trmg bảy : tại Bóo tàng xin 
Ahu 2 


thiếc bình mỏ nhim gốm 

ở đúnh bóng 

Từ thế kỹ Iá-]5 trướt [N 

Kih cử t00 7,2m 

Iamg bdy - tụi bủo lùng 
0arl Anhur 

e 


36 ___ Ìừ đến nghệ lhuột qủm sử thế giới 


€ _ Trụng Vưmg Phi gốm men mâu 
Tử thế ký ]5 - l4 tước (Ñ, 
Trung Bây : tụi Latwe Pu, Phúp 


Chiếc bình gốm mứu có bệ đáy  ® 
Từ thể ký 16 trước ÂN 
Ki tỡ (q0 6Œ! 


ĨiHig ððy - tại Mmnmai 


Van hỏu đất sét củ tến vn mình cổ vực 
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€_. tiết bình ưu gốm mùu 
lử thế tý lẻ trước LN 
Âữn ( no 94,5(m 
Khm quật - ti Lnke7um, AI (ập 
Tang lấy ` 1ï hảo tâng Đại Anh Luên Đân 


Chiếc Bó! gốm men xanh toa vũn hình ton tú 
1 thế ký 15 trước (N 
Ñch tử miệng sút ; ` 


/tưmg bày - tại tư gi người chơi Bổ Cá Đông Kinh Nhạt 


3§ 


Từ điển nghệ thuớt gẩm sử thế qiởi 


€  (hiếc bình gốm màu miệng 
nhỏ vành bằng 
Từ thế kỷ 15-]4 trườt (N 
Trưng bủy : lụt Lowre Pari. 


© Tượng $phitx gốm men xunh 
Từ thế lị !+14 tước (N 
Kth cỡ IũN 254m 
Iưmg hủy - Igihóo tìng nghệ 
thuật Bơi Đồ hội 
Neufok, Mỹ 


Vấn hóo đất sét củu nến vũ múnh đổ vực 
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Jây chuyển gốm men. e 
Từ thể kỷ lá Irước (\. 

khmi quú! - 1ì: Àmamai, Ñi (êp 

mg bảy ~_ li Báo tùng Di Anh ổ luôn Đồn. 


Tượng bốn con trai tủa Thần Herssi H) 
Từ thể ký 1] rước (N 

Kh(đ  - (00]4am 

Iưmg bảy: lụi bảo lùng Đại Anh ở Luận fiôn. 


40 Từ điển nghệ Ihuột aốm sứ thế giyt 


€ (tiếc bình gốm mùu hon vũn hou cử 
Tử thế ký 4 trước (N. 
Mịh(đ 692m 
Khử q tại Ai (ập. 
Tamg bảy - 1ụ: hản tăng nghệ thuật 
Đợi Dã hội ở NeuYok, Mỹ 


€ Tượng nữ tính men mòu 
Từ thế ký ]] - 8 lước (N 
Wứhc#  :úel7mm 
lưmg Údÿ : lụi viên bảo tảng 
Brooklw ở New Yuk 
Mỹ 


® Iưung Quốc Yưmg M (ập (ổ đại 


Tnienl x0nh. 
Tử thế kị 14 lược Í\ 
Kích cã cạp 30,2em 


Khơi quật. - tạ Ai (ập 

Trưng bảy . 1g! bảo tông nghệ 
thuật 0ci Đô hội ở 
New Totk, Mỹ 


Van hỏa đất sẻ! củu in vữn mịnh cổ vực 


BÃI 


€ Chiếc bình co cổ tráng men xanh 
Tư lhế lý 11-8 rước [N 


Wữh cỡ  : tua]? 
lưng ðủy : tụi bảo tẻng Br0oklyt 
New Yok. 


©  (hiếc bùa hộ mệnh bằng gếm men. 
Tử thê kỷ I1 trước CN 
lương #ay ' 1i hảo tụng Bại Ảnh Luến 
Đôn, Anh 
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Tủ liển nghệ thuật nếm sử thế giới 


(hiếc bình miệng hở gốm màu 

Từ thế kỷ 7 lrước (Ñ 

Âữh ø — :(0 6,8m 

Trme hảy.. ọi Viện Bảo tòg Đại Anh 
Luôn fiên Ảnh Quốc 


€ thích dẹp pốm khác vân tráng 
nen x0nh. 
Tủ thế ký 7-é trước ÉN. 
Kia cỡ - (đo 145cm 
Trmg tðy : 1| 1u tú người thai Đá 
(ẩ - Đông kinh Nhữt 


Văn lón đối sẻ! túa nến văn minh cổ vực 


4ã 


€ Tượng lựn con men xanh 
Từ thế kỷ Z6 trước (Ñ 
Kíh tử rông l4œm 
Irmg báy - Iuibdo tàng Địi Anh 
Luên Đôn Anh Quốc 


Bát (chén) gốm trồng men hoa 

Yũn ð vuông 

Tữ thể ký + squ (Ñ 

Kích đ#- : mềng tộng lầcm 

hơi tật - tú linnhu, ThếNH Ký 

Tưng bảy - tụi bào tảng Đại Ảnh 
Luận Đân Anh Quế:. 


€ tiếc bình khúc nổi men xonh 
Tử lhế kỷ thứ nhất stu (Ñ 
Kiñ (ở :(0e]lim 
Khii quậ: toi Ái (ập. 
Tnmg bà: !gi bảo túng Broskhnt 
NawYork Mỹ 


hật Ban la một Quốc Đảo ở vùng Đông Á, tuy bị 

biển cả chia cät Quốc Đảo với lục địa Châu Á, 
nhưng thành quả của nền văn mính vẫn được thai 
nghén, trường thanh và hoàn thiên ở một phương của 
thể giới cô lập. 


Cho dù người ta đều nói Gốm sứ Đông Á lấy Trung 
Quốc làm gốc, Triều Tiên và Nhật Ban là hai nhánh của 
nên văn minh ấy, tuyệt đổi không thể nhìn nhận một 
cách đơn giản như vảy, mà phải nhìn nhận nó mang 
tỉnh độc lập tương đổi, có sự dung hợp, và luôn giữ vững 
tính eäi tiến liên tue có ý nghĩa đặc sắc của một chỉ 
nh:nh văn hoá. Nếu ta đứng trước một hiện vật gồm sử 
củ đường nét hóa văn của Nhật Bản 8.000 năm về trước, 
có lè ta sẽ cả mm nhận như một hiện vật đến từ thê giới xa 
lạ, trong nó án chứa một cảm giác thần bí, với một nét 
văn hoá lâu đờn, từ đây gơi mử trong ta sự rung động. 


Theo đa phát triển, khi đồ sắt của Châu Á đại lục 
từng bước xâm nhập lên quốc đảo nš 


;, thì gốm sử củu 
Nhật Bản cũng bắt đầu có những đổi thay, người khai 
quật các hiện vật từ các ngôi mộ Gổ, phát hiện nhiều 
hiện vật làm bằng gốm sử cú những kiểu dang đẹp lạ. 
Sau khi Phật giáo du nhập vao Nhật và liên tụe xuất 


hiện nhiều loại cổ vật gốm sứ theo cách thức, màu sắc 
của “gốm Blua màu đời Đường” cùng với các dụng cụ 
uống trà, nét văn hóa trà với nhiều hình thức và màu 
sắc gốm sứ mang dánh về Trung Hoa, thật sự có không 
ít những vật phẩm gốm sứ mang rõ nét vết tích của nền 
văn hóa Trung Hoa, cũng có những hiện vật chịu ảnh 
hường của nền văn hóa Triều Tiên. Nhưng người ta cũng 
cảm nhận được những hiện vật gốm sử cổ ấy chứa đựng 
một hình thái văn hóa đặc sắc của Quốc Đảo mà người 
đời gọi là nền văn hóa bản thể. 

Nhật Bản là nước láng giềng với Trung Hoa và bán 
đảo Triều Tiên. Cuộc hành trình của nghệ thuật gốm 
sứ Trung Hoa và Triểu Tiên du nhập vào Nhật, được 
người Nhật thu dụng và phát triển mang màu sắc văn 
hóa Nhật, vì vậy văn hóa gốm sứ Nhật về sau cũng đóng 
vai trò môi giới. Một mặt nó tiếp thu nền văn hoá Trung 
Hoa làm chất định dưỡng cho quá trình phát triển và 
hoàn thiện nên văn hóa nghệ thuật bản thể, mặt khác 
sự ảnh hưởng mạnh mẽ của văn hóa Trung Hoa đối với 
nền văn hóa Nhật Bản, thông qua vai trò môi giới của 
nền văn hóa Triều Tiên, làm cho nên văn hóa gốm sứ 
Nhật Bản từng bước tự thân có khả năng hình thành 
nên văn hóa gốm sứ mang đặc thù riêng. 

Từ thời đại đồ Đá mới trở lại, xuất hiện gốm Tỳ Văn 
ở Triều Tiên, sau đó qua các thời kỳ đã từng xuất hiện 
các hình thái văn hoá gốm sứ có tính đặc thù, như gốm 
đất không có hoa văn (gốm trơn), gốm in hoa văn không 
men, gốm chất đất mềm, gốm chất đất cứng. Đáng chú 
ý hơn là gốm chất đất cứng màu nâu tro của thế kỷ thứ 


tư đến thế kỷ thứ sáu, nghĩa là người đương thời sử 
dụng gốm đất thô màu tro nâu của Nhật kết hợp với 
gốm bám Trung Hoa sáng tạo nên loại hình văn hoá 
gốm mới. Nhất là từ thế kỷ 11 - 12 sứ ve xanh Cao Ly 
chịu sự ảnh hưởng nền văn hóa Phật giáo và văn hóa sứ 
xanh đời Đường Tống Trung Hoa, thể hiện cách tạo hình 
mới tươi mát trong lành, màu men ướt át, biến hóa sinh 
động, biểu hiện rõ nét phong cách dân tộc. Sau Cao Ly 
đến thời đại triều Lý, từ cổ Thượng Bạch của người Triều 
Tiên, ngoại trừ đồ gốm cát mịn màu xanh xuất chúng 
ra, đòn thông qua chọn nguyên liệu lý tưởng là sứ trắng, 
tạo hình và xử lý bằng hầm nóng để cho ra đời sản phẩm. 
mỹ nghệ gốm sứ có tính đặc thù thẩm mỹ thăng hoa, trờ 
thành một ý niệm thuần khiết. của Nho giáo. 


Thảm tựu đặc sốc của gốm sứ ĐõngÀ — 47 


~ Chiếc hứt miệng rậng - thơi kị 
Nawaman, tử thế kỹ 70 dến thể ký 20 


trưởi (Ñ 
Kth cũ 


KhơI quật tợ 


Tung bôy lại 


- [0ø 23,5tm, đưởng 
kinh miễng thun 
183m 
Hang động ở thôn 
Kam - Kew thuậc 
huyện wntaku- Nhật. 

¿ Bảo tảng khoa học 
TP.Nogocko 


Chiếc Bút đúy nhạn 


Miền ni 


Kil tử 


Khai quật tại 


Nuwman, tế kỷ 70 
đến 20 Hước (N 


; E0 74,3(m, dưỡng 


kinh miệng bải 2]em. 
Đi chỉ Bử tuông ở 
Tsunen, tRuôc huyện 
Arul0kU, 
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Tủ điển nghệ thuật gẩm sử thế giới 


~_ thiết bú có miệng hon vũn mu nũu 


Âãn đạt 


Xu cỡ 


Khi quật ti 


lương lôy lợi 


Thới Nawd từ 
lề kị 70 đấu thế kị 
24 trước [N 

(ao 27 3m, đương 
Xinh miệng búl 
]ò2m 

Huyện (ba, Nhú! 
Ủy bơ tiúa dục ở 
TP.Motsudo. 


tiếc bú! Vóc sâu han văn 
Miền dụi + Nw0mon, lử tế kỳ 7 
tiến thế ký 20 lrước ÔN. 


KWŒh - {an 31,3:m, đường kính! 
miệng bủ! 23cm 


Khúi quất gi - Dĩ chỉ ứ cảng Chilase 
thuậc vung Hakkgidả 
Nhật 

lưng hủy lại: Ủy bún giản dục ở 
TP 5en iqflnn 


Thành tựu đặc sắc cún gấm sử Đảng Â 
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Chiếc bét miệng hình gợn sóng gốm đố 

Môn dụt Thời Ñgwomon, tư thế 

kị 70 tấn thế ký 20 

trước {Ñ 

Ki cỡ : {0a 30 tm. 

Khai qui tại : Huyện #kitn, Nhật 

lrmw lảy tại: ly bạn gio dục 
Wusee (Wnkimi) 


Chiếc bót vại có chân gốm đẻ 

Miền ấy: : Thới Ñgwnmon 
từ thế kỷ 70 đến 
liếkÿ 00 tmár CN 
(no 28,7 cm, 
tưởng kính nung, 
bớt 23,5 em 
Hi dhỉ Nui Mdkgtmi 
thuộc huyện 
Nagano, Nhú!. 
Ủy bon giảø dục 
luyện Nagmo. 


Kích cỡ 


Khui quật tỉ 


lưng bủy ti 


Sq__ lư đển mlệ lhujt gốm zử thế iới 


=_ (Riếc bát miệng hính lượn sóng lớn 


gồm đồ 

Niện đụi Thời Ncwamon, |ư 
thể kị 70 đến thế ký 
20 trước (N 

Khả cỡ {0ø 6ï,5 tm 


Khmi quật lại - TP. Ồtrwma, Nhật 
Inng bủy tt - Ủy bạn giúo dục 
TP.0I0wara 


Z3 (hiếc bát đóy cạn có hai quai 
Miên dụ -Thời Nowamon, từ thế kỷ 70 đến thế kị 20 
Nước (Ñ 
Áùh tữ ;[m0 15,2 tm. 
Khơi quật ti : Di chỉ Ïnmnei ờ Romuti 
Tưng bử tợí. Xã Talsu huyện Madchi 


Thủnh tưu đạc sắt sủu gầm sử 3ông Á 


Dụng cụ xúch tay c6 quai hình 
vủng hoo gốm đỏ 

Miễn đụi Thơi Ngwemon, 
tử thể ký 70 tiến 
thế ký 20 lướt 
a 

" [nơ \ó,ñ tm 
Khai quậi tạt - Huyện (ugann - 

Nhột 


— Ghiếc thum hơi quai xách gốm đỏ 
Min thị Thới '\qwemon, 1ử 
thể kj 70 đến thế 
kỷ ?0 trước (N. 
kh rỡ (uo {Ũcm, niệng 
'úđờn kih 225m. 
Khi q ¡' - HUyện Y0marloshl. 
Trmg lây tt : Phông vân hoú 
huyện Yomansii. 


ca 


„ 


Tử điển nghệ thuật gổm sử thổ giới 


= (hiếc thum bú en hấn quai trên 

miệng ốm đổ 

Win đụi Thơi Ngwamnn, tử: 
thế ký 70 đến thế lý 
7 trước (N 

Kí cử : 35,5 

Khơ quỷ! fạï. - Hung Ti, TP. Fun| 
Nội 

Trưng hủy tụi - TP.Kokubuni: 


=_ thiếc thum đáy sâu tó 4 ống nhũ 
trên miệng gốm đỏ 


Miễn địi Thứ Ngwammn, lừ thế 
kị 70 dến thế ký 20 
trước (N 

Kíh( — : (033m, 


Khui quái tụi - Huyện Nls - Nhật 
Tnmg bủy tại: Ïy ban giúp dục huyện 
Mự. 


Thành tựu đặc số: ủu gẩm sử Đông Ä 


“- thiết ấm tó quai xách hog vũn 


Niên đại 


Kíh tữ 


Tưng lủy lại - 


;_ Thời NgWomon, 


trthýkỹ 7H đến 
thế ký 20 hước 
. 


: (u07],Ñm 
Khơi quật g : 


Huyện lharnk: 
Nhặt 

Nhà lưu tử lư 
liệu khúc cổ 
T0f5umu 


Chiếc binh miệng nhỏ gốm hou vũn đó 


Niên đại  : Thời Ngwomon, từ thế 
kỷ 70 tấn thể ký 20 
trước (Ñ. 

Kích tũ ; {0 273m 


Khởi quội tại : Huyện Äkita Nhật 
Tumg bỏy tại -- Viện bảa táng Quốt lập 
Đứng Kinh 


54 __ Từ điển nghệ thuột gốm sử thể giớ 


7 Tựng cụ gốm hữi miệng hình cong đáy bằng 
liền địi Thới Mawemon, tử thể kỳ 70 đến thể ký 2Ú trước (K 
Kí cỡ ( ]]m 
thai quộ! fgi- : Huyện Kaogowo Nhút 
InMip bày lại - Hội xã hỗ trợ Bán Hiếm. 


‹ 


Đụng tụ 6ốm khác chgm đất bồng thun 
Miễn đụi - Thời Ngwumon, tứ Ihế ký 70 đến thế kj 20 trước fM 
khơi quật tpí - Huyện Sdhilomu - Nhật 
Tnmg My lại _ - Phòng nhân loai học củo trường Di học Đăng Kinh 


Thánh lựu đt sốc củ gốm sử Đìng Â 


— Chiếc ấm miệng chén gốm nung đả 


Niên đại “Thời Nœwamnn, từ thế ký 
70 đến thế kỷ 20 lrước 
{Ñ 

Ñch rỡ {0o 47 tm. 


Khơi quật lợi - Huyện Ñomoii - Nhột. 


Z _ thiếc binh cổ cau miệng người 


Môn di 


Ki tớ 


Khui quật Ni : 


Thời Wawomon, lử 
thế kị 70 đến thế 
kị ?0 lước (N 

{ l1, tm, 
đương kinh miệng 
binh rồng ,9 em, 
Hakkuidô - Nhũi. 


36 


Từ điển nghệ thuột gốm sử thế giới 


thiếc ấm mùu đen đúnh bóng ho 
vũn. 


Mãn đụ : ThờiNgwoman,t 
thể kỷ 70 đến thể 
kỹ 20 trước (N 

Kích (ỡ (00 35 (m. 

Kim quậi tụt - 0 chỉ Malsubarn, 
huyện Aømoii 


Nhật 


= Dựng cụ gốm khác chạm hình đíu 


có vòi 
Nện (li 


Kích ở 


lai quột ti 


“ Thửi Nwnmon, tử 


thứ ký 70 đến thể 
kỷ 20 trước (Ñ 
(an l44 m, 
đường kiIll mi 
rông Ìẻ,5 tm. 
Huyện Âomoii 
Nhật 


Thanh tựu fúc sắt cũ nốm sử Đông Â 


3 


Tượng đốt nung chụm trể 
Niên di 


Kích tữ 
Khúi quột lợi 


° Thời Nawamon, tử 


thể kỷ 70 đến thế 
kỷ 20 tước (. 
{na 34,5m 
TUyện À0I01i - 
Nhật 


Tượng đốt nung hình người 

Wền đại + Thời Nowomon, tủ thế kỷ 
7ñ đến thể kỷ 20 trước (N 

Kih : 8ø 20,7 em 

Khai quật tạí - Huyện Sqkitdma - Nhật 


58 Tử điển nghệ thuật gốm sử thế qửi 


—__.. Dụng V hình động vậ† gốm nung 


Niên dại 


Kíth tớ 
Khui quái tại 


Trưng Bôy lại: 


Thời Ngwamon, lử thể ký 
Tñ ấn thể ký 20 trước 
lU 


(no 31,5 m 

TP.5en run, Ở Hokkaitb 
- Nhật 

Ủy bn giúp dục 
TP. Sen. /giLun 


{hum đáy sâu miệng hình sáng 
liên đụ Thửi Ngwamon tử 
thế kì 70 ến thể ký 


?9 tr: (N. 

ki tð - (q0 5 rm 

Kim quật lại - Khu Sugii Thủ đồ 
T0Mô, 


Irmg bủy tại - Thôn ÂusqshineNhột 


Thánh tựu độc sốc củo gốm sử Đồng À 


— Chư đáy sñu miệng hình sóng 


gốm hog vữn 
Niên đụi 


Ki cỡ 
Khưi quật lạ! 


Inng hủy lụ 


Thời Nwamin ti: 
thể ki 70 đến lhế 
ký 70 trước (\ 


; (6 48 m 
° TP. |thiRBWB - 


Nhật Bản 
Viện bảo tảng 
quốc lặp Tolie 


(hưm ấáy su (nh miệng tú hai quai 

xúch “gốm Yên” 

Miễn đi ~_ Thời Ngwnmon từ thế kỳ 
7(\ tến thể kỷ 2 trước 
q® 

Kí (ỡ (oo 4ó,5m. 

Khơi quật - : Tadeshl, thuậc huyện 
Nogano - Nhớt lớn 


6Õ ___ điển nghề thuội dổm tứ thể giới 


— _ Chưm có trang sức hon vấn, gốm nặn 
lượng 


Min dhỉ ; Thơi Ngwamon tứ 
thế kỷ 70 đến 70 
trước (N 

Kừh cả (no 43,2 cm 

Khi quật TP.0kao (Úkatmni) 
~ Nhật 

Trmg hủy tụi : Viện bản tàng Khio. 
tổ TP kuturi, 


— Jlụng tụ xách tay, hình đúng đấu thú 


Niền đụ! Thửi Nowamon, lử 
thế ký 70 đến 20 
tước (Ñ 

Ki tữ (m0 ]9, m 

Khm quật — - Chúa Yothilomi - 
Nhớ! 


Immg lày tụi. {unạ fudhimnniqu 
lqus0 


Thánh tựu đặc sắc của qốn sử Đông À 


6] 


—_ (hum đáy sôu trung trí hình khắc hạn 


hon vn. 
Mãn đi 


Âịth rẻ 
Khai quật 


mg bữy tụ - 


-_ Th#iNownmonử thể 


kí 70 đến 20 trước 
fN 


; Em 37,5 mm. 


Vùng Isukoknbuku, 
TP. Yonemi - Nhật 
Phong nhún loi họt 
- di học Ïoky0. 


Miễn đi 


Kí cỡ 
Khm quệt 


lưng bảy lại : 


=__ hum đúy sâu khất họa hou vũn 
+ Thửi Ñgwut0n tÙ 


thế kỹ 70 đến 20 
trước (N. 


(mo 28,7cm 

: Huyện Ñagana 
Nhật 
Ủy bán giáo dục 
huyện Nggano. 


62 ___ Tử tiểi nghệ thuật gẩm sử thể gi 


thếc ấm cé vỏi và lá hểng gốm hoo vàn lu 

Thứ Nowomen tử thể kị 70 đến 20 lước (Ñ 
Kích (ỡ fao 14,4 m 
Khơi quật -- Huyện Miyngi (MyynShiro). 


Trmg ldy lạ -- Viện bảo làng sử tự nhiên dủc hội Bóo Ăn - Nhật 


tiếc nổi gốm ồ @ 

Min ti - Thời Nwamo tử thể ký 70 đến 20 lrước (N. 
Kừh tữ ; 00 8,/cm. 

Kim mật : TP.Kemusumu (Kenthka) 


Trưng bủy lại _ - Phòng nghiền tửu khỏo cổ học, trường đụ học vũn học 
Đúng Bắc Nhột. 


Thanh tựu đúc sẻ: củu pẩm sứ Đâng À 
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Hình người đốt nung 

Nên - Thời Ngaamaon tử thể 
kỷ 70 đến 20 trước 
fN 

Ñđ cẻ (0ø 30,5 cm 

Âhữ quật Huyện 0unmo - Nhật 


Tượng người đố! nung 


Niên đại Thời Nawamon tử lhế 
ký 70 dến 20 trước 
(N 

Kịch dữ (no |9,Ÿ cm, 

Khai quật TP.osumaks (Ân 
nakn) - Nhật 


Trưng bảy tụi : Viện búa tảng huyện 
Gunma - Nhộ! 


4 Tư điển nghệ thuột qốm sứ thế giới 


=__ Tượng người đốT nung 


Niên địí Thời Ngwamon lử thể 
kị 70 đến 20 lrước 
N 

Kiẩi cữ {0o ]ó,ó em 


Khơ qui _ - Huyện Miyogj - Nhị! 


Tượng người mắt †n 


Wên dị Thời Nuwatmen tử 
thê ký 70 dán 20 
trước (N 

Krh dữ (ro ]B tm. 

Khơi quật Huyện Akilu. 


lưmg lay tí ; Viện hảo tảng 
quốc lập ky 
Nhột 


Thánh lựu dự sắt của gốm sử Đông Á 
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=' Giết lusứ màu đã 


Miễn đi 


Kữñ tơ 
hai quật 
Tamg bùy tại 


Thời kị vũn hoú 
Yuyai, thế kị thứ 
3 trướ CN 


+ (9 27,8 rm. 
- Huyệh ÉUmmofta 
- Trưởng (to Đắng 


Komolu - Nhội. 


“— _ (hiếc bình gốm miệng rộng mòu đỏ 


Niên đại 


Kih cỡ 
Khai quật 
Tum ly lại 


- TRới kỹ văn laó 


Yowi, thế ký thứ 
3 trước (N. 

(m 40, tm, 
thuyện Ngq0siki. 
Nhà lưi niềm 
Malsuuogn-Nhột 
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lử tiến nghệ huữt gốm sự thế giới 


= Ghiếc vò có quai chân ao 


Niên đi 


Kíh cả 
Khúi quật 


lung ly lụi : 


; Thời kỷ văn høö 


Yooi, thế ký thử 3 
trước ẲN 

(§ 21,8 rm. 
Huyện llnm. 

Viện bảo lủng thún 
cử huyện Nơrq - Nhật 
Bún 


— _ thiếc Chum ôúy sữu c6 khốc hoo van 


Niện đại 


Áịch (ỡ 
Kim quật! 
Trung úủy tụi 


Thử kỹ vân hoø 
Yawoi, thế kỷ tứ 
3 trước (Ñ. 


-_ [m ]é,3h 
-_ Huyện FukushiInt 


Ủy bạn giúo dọc 
lshikawa, Nhật 


Thủnh tựu đặc sốc củg gốm sứ Đông Ậ 


67 


“— _ Chiếc bình cổ cơo miệng bát 


Niên tị „ Thới ký vũn hoú Yuyoi 
ừ thể ký thử 3 trước (N 

Kích tỡ (aø 39,3 cm 

Khi quệ: — - Huy Fukushimu. 


In bày tụ - Ủy bún giảo dục 
Konoyoma Nhật Bản. 


—__ (Iiếcblnh cổ nhỏ miệng bạ†1rang 

trí hạt vôn. 

Miễn đại Thơi kỷ vũn hoi 
Yaoi, lhể kỷ thứ 3 
rướt ÍN 

KẪh(ữ  : (aa353im. 

Khai quật ; Khu win - 
Tok/o - Nhộ!. 
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]ử điển nghệ lhuột gấm sứ thế giới 


=- thiếc chậu có nấp hình ban. 


Niễn đại 


Kih tử 
Khmi qui 
Trmp bày tụi 


; Thời kỳ văn 


hoá KufUmi 
đầu lhế ký thứ 
3 lến lhủ 6 


: (93m 
; TPUI 


Phóng nghiên 
cửu khủo tổ 
trường Đại học 
văn học T0ky0 
- Nhật, 


_ (iết bình miệng t0. 
liến đại  : Thời kị vũn hoá Yayai, thế 
k thủ 3 trước (N. 
fích tỡ (ao 73,8 .m 
{hai quật - Ruyện lhannki - Nhô|. 


Thành tựu đật sốc củo gốm sử Đảng Ẳ 


á9 


=_ Dụng œ bẻy trí gốm tất sẻt. 


ÂMền đợi 


Ki vở 
Khi quật 


:_ Thời kỳ văn hod 


Krumi đầu th 
khu 3 đến thú ó 


-_ {0 [42,60 
;_ Huyện Na. 
Tnng hủy tại : 


Bỏo lũng khúo tổ 
huyện Ng, 


“ ˆ Thuyển gốm đất thú (đốt sét) 


Miễn lui 


Âí trở 
Khưi quật 


lhnụ hy ly - 


z Thi kỹ văn 


hoá Kưfumi 
đồi thế ký thứ 
3 lến thứ 6. 


-_ Rộng 1ũÏ am. 
; TP Đã, 

Viện búo tùng 
(ức lập lkyo 


7O lừ điển nghệ thuật gốm sử thế gởi 


#__ Mô hình ngôi nhà đất sét nung 


Ñiền ủi 


Xu tớ 
Khúi quất 


lrng bày tại 


- Thởi kj văn 


họú  Kufumi 
dúu thế kỷ thử 
3 đến thứ 6 
(0 15 am 


; TP,Tnkntsuki 


nhủ Ủsuko 
Ủy bun giú0 
dục thùnh phố 
Tnknlsuki 
Mặt 


 __ Tượng Ngựa ủốt sét nung 


Miãn địỉ 


Kíđ 
Khơ! gật 
Trưng bày li 


Thới ký vũn 
bu Kufumi 
đu thế kỷ thứ 
3 tiến tứ é 
(no 85 tm, 


: huyện Nat0. 
¿ Viện bản tủng 


khảo có huyện 
Na - Nhật 


Thanh lựu đặc sốc tủo sốm sử Đöm Â — 7] 


=_ Tượng đốt sét tô gúi mung doo. 


Wiên đụi 


Äí tỡ 
Khủi quậf 
Trưng bủy lại 


=_ Tượng đất sét ba cô gái đứng 

TIÊN WỊÍ. 

Win đại — - Thữ kỳ vận hoổ 
Kưumi dấu thế kỷ 
thứ 3 đến thứ á 

Kẹhữ — - (qol4cm 


Khu quật - TP.Tukusaki-Nhột 


Thời kỳ vũn hoú 
Kulumi đấu I\ẽ kỷ 
Ihứ 3 đến thứ 6 
(o 78,7 rm. 
TP.Ôtowmto 

Ủy bạn giáo dục 
huyện Bunmo Nhột. 


H»2 


TƯ điển nghệ thuñt gốm sử thể giới 


— Tượng gốm đốt sét tững 
; Thởi kỷ vứn hoú 


Nên đi 


Khi tữ 
Kiuf quật 
Trmg loy tụt 


— __. Tượng nơm giới bằng gốm với lrang phục 


1rũng Iọng. 

Niên lui Thời kự van lná Kuhumi 
đầu thế kị thứ 3 đến hứ 6 

Kh tữ - [ng 1242 tm 


Khai quật TP ñI - Nhi. 
Tmmg ñãy lợi - Nhớ bản làng quốc gìu 
Takyo - Nhũ! 


Kufumi đổ thế kỷ thử 
3 đến thứ ú 
(no $2 cm. 


Huyện Bunma - NiộI. 


-- Nhủ Bỏo tản quốc to 


Tokyo. 


Thành lựu đạc sắc củo gốm sử Đôn À —_ 73 


<› Dụng tụ hình ngôi nhà tổ chôn mủu nôu. 


Miên dụ  : Thời kỳ vân hoá Kufumi 
đầu thế kỹ thứ 3 đến thủ 6 

Kh cỡ :_ fnø lá B.rm 

Khơ quột — + IP.eyama (K@onl 

Tưng bảy lại ;  Nhủ bảo tảng quất gia 
Tokwá 


— Tượng thép có trang trí hình nổi trên đĩnh. 
Âiền đại Thời kỳ văn hoồ Kufumi đóu 
thế ký thứ 3 đến thử ó 
Kịch cỡ {no 7Ũ tm. 
Âhdi quật Khu tây TP.fukuoku - Nhột, 
Inmg bày lại - (ung thận lalsu - Nhật. 


744 Tử đến mhệ tuật gốm sử tể giới 


—_ tiếc bình chôn can bấn vải. 
Miễn đi Thời kỷ võn hoá Kuiumi 
đầu thế k thứ 3 đến thứ á 
Ñth ứ {ao 37,2 m 
hoi quật Huyện Hyôgo, TP Intsuno - 
Nhật 


= _ hiếc bình mẹ đo hỏng đản con 


Min đụi Ihởi kỷ vũn hod 
Kufumi đấu thế kỷ 
thử 3 đến thứ 6 
li tử {a0 30,6 tm 


Khi quật : Huyện lshikowo 
Nhật. 


Thánh tựu độc sốc củn gốm sử Đông Â 


7Š 


“”ˆ Jựng cụ hình dị gốm. 


Mãn đại Thời ký Sĩoho, dủu 
thế kị thứ 7. 
Kkh tữ ; 0ø ]],6 ím, 


Khai quật — : Ruyện Nơi (Ehi) 
lam lủy lai : Ủy ban tido dụt 
huyện Aichi - Nhột 


“7 điếc bình bốn chôn hình củ khoơi. 
Niên đại Thời đụi Nuu, thế ký 
thủ 8-9 
Kịch (ữ tiểu rịng 48 tm 
Khơi quật. Huyền Matnkur Nhật. 


T76 ___ lu điển nghệ thuật gẩm sứ lhể giới 


““ Chiếc bú† ba màu 


Wiên địt 
Kịth t8 


Tnmg bủy lụi : 


Thời đại Natg, thế 
ký thư 8-2 

10 ]6 cm, miệng 
tộng 26,1 cm 
TP.Nưa - Nhật. 


Chiết trống ba mảu. 

Miễn đụi Thời dại Nara, lhể 
kị thứ 8-2 

Kích tỡ (q0 38,3 cm 
dưởng kinh một 
tiống ?l,8m. 


lung ủy li. 


TP Nuin - Nhật 


Thành tựu đt sắc tin gồm sứ Đông Â 


WÑi 


— _ Tượng thóp ba mâu, 
Win địi Thời đại orn, thế 
ký lhứ 8 -9 
Xi cứ (no ]á,B cm 
Tnmg bảy tại + Viện Shòom, TP 
Nơre - Nhật 


—_ tiếc bình nhiều miệng bø mỏu. 


Miền + 


Kíh (ỡ 
Khm quật 
rung bày lại 


Thải đụi Nan, 
thế ky Hứ 8-9. 
{0n 3ó,2 tì 
TP Ngũ 

(hủ lục Sư TP 
Nnm - Nhột. 


7Ñ __ lủ tiển nghệ thuật gốm sử hế gối 


—_ thiếc bình sử Hồng men mủu 
xunh nhiều miệng. 
liên đại Thửi đụi Nurn, thể 


ký thứ 8 - 
he .. (to 217m, 
đường kinh miện 
á,È tmị 
Khai quật tuận Kama - NHột. 
fấi gi : MœndmhizuolMHjl. 


—__ tiếc bát v§ hoa vũn mủu trắng. 
Nên đợt - Thời ký Wuronthihnkifu 
lhế kị 14- 1á 
lich cỡ : (uo 3,50m, miệng tùng 
,m 


—_ Chiết chén uống Ird có hình vẽ ho vũn 
qlúp tốt. 


Môi tt Thới kỹ Wurmothibokufu 
thế ký 14- lá, 

kh cỡ (uo 8,8m, miệng Iông 
13,ltm 


limy bảy ig' : Ñhủ búa tảng Nezu: 
T8kyê - Nhật 


Thành lựu đặc sắc tủn gẩm sử Đông & 


Giiếc bó† hình vuông hou vn mùu. 
Miền đợi - Thời tỳ Wuromdthibakufu thế ký. 14- lò 
Kứh (ở (0ø IŨ,4 œm, rộng 21,6 cm. 


Chiếc hải hình vuông hoa vũn có quai. - - 

Niện địt Thời ky Momoyomn cuối thế Kỹ 1š đầu thế kỷ 17 
Kih rũ (ạn I5,?rm 

lưng ðủy lợi -- Nhà hảo tùng Phựt Wqshinglon - ly 


80 1ừ đế nghệ lhuôi gốm sử thế giữ 


+: tiếc chậu (iu to) gốm có hoa văn cổ 


mù lhu. 

Niên đại ; Thởi kỷ MWemayoma 
tối thể kỷ 1é đầu thá 
ký]7, 

Kíh tữ {no 76 tm 

Trưng bày tạ: _ - Nhà bảo làng limdi Pmi 
- Phúp. 


— Chiết bình hình biếu (hình muôi, hình 


ó0) ho vũn Shin 

Niên đại - Thải tỷ Ñamoyamd 
gi thế ký l6 đầu thế 
17 

Kih (ở - Ấn ?],5 tm. 


Trmg bdy tạ - Nhủ bảo tảng Phượt 
Washingfon - Mỹ 


Thình tựu độc sốc của gốm sứ Đông Á 


R1 


“ (hiếc khqp nước tráng men đó 
Niãn đại - Thời kị Ñ\omoyamo 
cuối thế ký ]é đầu 

thế kỷ 17 
Kíh cỡ - (no14,3:m, tường 
kính miệng 15,9‹m 


=- tiếc vại trúng men thủy. 
Wiên đạt - Thời ký tdnhakulu, 
hế lý 17 -18. 
Kứth c[ - (no l4 
tặng 15,8 ím 


Trềng 


82 __ lu điển nghệ thuội gốm sử thế giới 


= hiếc hập hì 


Kíh tổ 


IÌ trơn lrồng men 


mmàu hơ mẫu đơn. 

Niễn Ủụi - Thởi kị 
Elnbtkui, thế 
kị 17-18. 

Kiứ (ứ - f0 15/8 t. 

Inmụ bủy tụi :  Nhủ bún tàng 
mự lhuất Phyr 
Woshingtan 
M 

=— Chiếc đĩa trúng men hình œả trắng 
có 3 chữn, 
Miền m + Thủi kị Edobnkuli, 


thếký |7 - 18. 


; [00 B,5 (m, miệng 


tận 2Ê tt 


Thanh tựu đặc số: củu gốm sử Đông Ä 
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<:_ Chiếc khgp (chum) hon văn đóm. 
Mãn đại Thởi kỳ Edobtkulu, thể ký L7 - 18. 
Kích đt - (o17,2an - đường kh niệng 12/Bám 


“' thiết khqp hon vũn hình cây sậy cây đế. 

Miền đại: thời kị Hlobokulu, thể ký |7 - 1B 

Ẩh cỡ : (no ]3,9:m - đường kính miệng | 5m 
Trưng bày tại: nhà bảo lùng mỹ thuật dân gan Nhột 


§&4 __ Từ đến nghệ thuột ốm sứ thế gii 


% (hán uống trù hoq vớn sơn 
thỦy, 

Miền ấy - Thái ký 

fobtkufu 

thểkỷ 17 - 18 

K“h‹(@œ - Đường kinh 

miễng chér 

11/1-17/8%m 


“-_ tiếc bình tớ năm quai khắc thụm 
lúng men. 
Niên đi: - Thới kỳ fdpbokuiu, thể 
1-1 
Kữt (@ - (ie 321m. 


Thủnh tưu đặc sắc cún gồm sử Đồng Ấ 


=_ tiếc binh dị hình khủm ngm hoa mùu 
- Thi ký Elohnkufu, 


Niãn gi 


Xí 
mg húy lu 


~ _ Tượng người vẽ hũ mỏu. 


iên đọi 


Kích tứ 
Tam lộy lợi 


lhế ký 17 - 18. 

(m ]],5 m 

Nhà báo làng huyện 
0kinnwa - Nhội 


Thời kỷ †dobnkưu, 
thế ký 17 - 8 
(no 30,2 tn, 
Nhỏ búo tảng 
London - Anh (hốc. 
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1# điển nghệ thuật gấm sứ thé giới 


— _ Dựng cụ hình vuông có quai xách hon văn 
màu đường nghiêng. 


Wiới địi Thời kỳ Edhbskvf, thế kỹ 
17-18 
Kchø —— - (n6?1m,rpng|05m 


Tnmg bày tại -- Viện bảo lũng Kurta - Nhôt 


(hiếc mâm vế màu. ° 
Miên đạt - Thời kỳ tobakdfu, hế ký 
17-18 


+ Đưởngkinhrngt ]9-?8,5em 


= thiếc lư hương hình kỳ lân hình vé màu. 
Miãn dại - Thời kỹ tdnboktfU, thế ký 17-18. 
Äñ (# - (no 23,5 .m 


Thành tựu đặt sốc củ gốm sứ Đăng À 


Ñ7 


(iết thùng xúch nước. 

Nền ti Thời kỳ Edohnkuu, thé 
kị 17-18, 

Kịh ở . {q0 78,8:m, đường kính 
miệng †hùnq Ìó,6 (m. 

lưng bỏy tạ! - Bảo tàng Sugum - Nhật 


— _ (ithén hình vế màu. 


Mãn dại - Thứi kỳ Edchokdfu,thể kỷ 
17-18, 

Kí trữ Đường kính miệng ]2,ârm. 

Iang bì tại - Bản tàng K9ydli - Nhật 


= _ tiếc wụi tổ qui xóch hoa văn hình lá ire. 

Mãn tụi - Thời kỳ tlobdkulu. thế ký 1718. 

Kíh (ở - - (0o 1,?en, dương kinh miệng 
10,5tm 


bhủ 


Tử điển nghệ thuội gẩm sứ lhế qiỏi 


—_ tiếc bình miệng rộng. 


Môn ñgÌ 


Âih cỡ 


Thời kỳ Edobokưiu, lhế kỷ 
17-18. 
. (0ø 22,] (m. 


Chiếc cập lồng Mộc Mễ thanh hoa. 
Long Thọ. 


Miễn đụi Thời kỳ Edobqkufu, 
lhế kị 17-18, 
Xứ (ữ (mo ?3tm, 
tông ?3(m 


lrưmg búy tạ! - Bảo tìng quốc lập 
ở Júkyô - Nhụ! 


Thánh tựu đặc sắc của gấm sử Öông À 80 


Chiếc khản mỏu nước thanh. 


Âiễi đụ! Thứ kỹ tdobokufU, thế 
kj 17-18 
Ki rũ (no 26,4 cm. 


Trng lủy tụi - Phàm tu liệu tống hợp 
Phủ Kinh Đã - Nhật 


Chiếc vại hình chiếc Ìđ màu lớ ún 

Nhãn dịi Thời kỳ £dobokulu, thế 
lÿ17-18 

Kíh tỡ (00 7,7m, tộng 21,?tm 


90 Tủ đến nghệ thuột gẩm sứ thế giới 


thiết bình ba mảu. 
Miễn đại - Thời kỳ Edohokull, đấu thể kỷ 
D. 


Kíhcz : (no 36cm. 


“ˆ (hiếc lư hương hình chim trắng men đen 
điên dại - Thái ký tdnbokul, thế ký 
17-1ê. 
Ăí tứ Rông 4l œm. 


— _ Xử đầu bếp hình cung điện (vột rong tr). 


Min di ; Thaiky Rhhbskvlu,đấu 
thể ký 19 
lịth đ (ao 80,5 em 


lưng ldy lại. RúolùnghuyệnÖknawn 
- Mái 


Thủnh 'ựu dc sắc củn gấm sử Öông Á 


ØỊ 


Chiếc bình hình hồ lô nộm đếp long 

Vũn. 

Mãn đại : Thời ký tdobkel, 
đấu thề kỷ 19 

Wíhu#—- (na 3ÐAm 


(hiếc lư hương bu thủn vé mùu 

hou chìm. 

Môn đợi - Thủi kỹ EdhakufU, 
đầu thế kỷ 19. 

WíH cỡ  - (hiểu (no 32,5cm. 

Trmg bay : Búo túng luyện 
lshikzwa - Nhật 


02 


lữ điển nghệ Ihuật gốm sứ thế giới 


(hiếc lò giá hình góo sứ xanh. 


Win dụi Thới ký tdobgkufu, 
đầu thể ký 9 
Kịch ( ; (07/4 t. 


Irtng ủy it ; Bàn iũng sử liệu 
Matsuuro - Nhật 


thiếc bình khắc nổi my phụng. 

Miễn đại - Thời kị tdbokuu, dấu 
thếkj 20. 

KkÑ (ở {0 39,7 m. 


Thánh tựu độc sắc của gốm sử Đân À' 


33 


Chiết bát dúy säu gốm đỏ hoa vũn. 


Miễn tị ;- Thữiđụi đồ đó mứ, 
khoáng 3.0010 nám 
trước (Ñ. 

Kí tả {nn 48,5 rm 


Tmng hủy tạí -- Báo làng quốc gịu 
1iun4 ương Hún 
tuốt 


Chiết vù tố nhó vành miệng rộng 

trang trí Sang Lộc. 

Miễn tại + Thửïdụiomquốc 

Iimg hày fại : Bắn tùng quất 
đlñ IrU0g U0Ng 
Hàn Quốc. 
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Tử điển nghệ thuật nốm sứ thế giới 


— (hiếc bình trang trị hình đếi nung 
xung quanh cổ bình, 
Nền đại  - Thờiđgi lam ốc thế 


kị§-6 

Ki tũ {nu 34cm, đưởng 
kính miệng tặng 
224m 

Ăfơi quật  - TP Khúnh Châu Hàn 
thất. 


Inmg bây : Bảo tủng quốc gia 
Khủnh (hôu Hản 
(uố: 


Chiếc tháp chgm lộng gốm nôu. 


Nền địi 
KiA cũ 


Kữi quật 
mu ly 


Thời đại Tum Quốc, thế 
kị5-6 

(no 32,Ácm, đường 
kinh miệng 21,5 cm 

TP Khánh Chứu Hún Quốc 
Bịc từ qiứ ga Hữn Quốc 


ThánH tưu độc sốc củn gốm sử Đâng Á 


Dụng cụ gốm hình ngưởi cỡi ngựo. 


Wiên đại -_ Thø đợi [am Quốc, thể 
kỳ5-E 

Khai quật TP Khánh Châu Hản 
(ốc 

Kứ: (to 23, 5em. 

Hrmg bảy Bảo tñng qut gio 


Khinh Châu Hàn (Quốc 


thiếc lư hương bằng sứ xonh chạm hình 
tổng. 


Nin dụi Thời đụi (no Lự, thế ký 
10-14 

Kih tỡ (0 ]3¿n, đường kiRh 
miện lư ]4 m 

Immạ bảy — - Búa tùng trung teng- 
Hàn tuốc 


thiết lư hương sứ xanh chụm khắc hinh 

loủ sen, 

Niãn đụi Thời dại Cu Ly, thế kỳ 
10-14 

Trmụ bảy Bñn tủng quốc gì0 
Iiung ương - Hồn Quốc. 


96 __ lử đửn nghệ thuật gốm sử thế ii 


=:_ (Chiết gia bú† hằng sứ xanh chụm 

khắc đầu rồng. 

Niên đại - Thời đại (m Ly, thế ký 
1014. 

Kừh từ (8,8m, tộng ]4,am 

lrưg Öủy : Bảo tùng tuổ: gju lung 
tưng - Hũn Uốt. 


=._ (hiếc bó! đáy Irũng bằng sứ xanh 
hoa vữn màu lồ. 
Niên đại - Thửi lại (to ly, thế 
ký 10-14. 
Miệng rộng 17,8 cm. 
Irmg hủy : Bảo tàng luân Bân - 
nước Ảnh 


Ki ở 


-_ thiếckhuy đế ly bằng sứ xanh ho 


vôn hũ cỏ. 

Wiêi dụi - : Thời lụi (a0 Ly, thế ký 
10-14 

Kiủ ( (00 3,2 (m 


Irưg bảy - Bãn tũng quốc li - 
Hôn Quốc 


Thành tựu độc sốc cúa gổm sử Đông À 


M) 


Giếc bình bồng sử xonh chụm khúc 

chín rổng Iranh nÌlau. 

Niẽr đụi- - Thửidgi(0o Ly, thế ký 10 
14 


Ấíl tũ (m 33,5 ím 
lang loy : Nho vũn húu Đọi Hoa - 
Hàn Quốc 


“_ Chiếc bình bồng sứ xanh. 
điền đại - Thời đại (ao ly, thể kị 
10-14. 
Kiẩ tổ {an 24 +, dường kim 
bụng 1#,7 ơn 
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Từ tiển nghệ thuặt gốm sử thế ii 


Chiếc Bình bằng sứ xanh chụm trổ 


]rên cái khuy.. 
Niện đi 


Kih cỡ 
Tumg 3úy 


Thới đi (ao ly, thế 
kỹ 10-14 


: (0821,2 cm. 


Bún tảng trang ương 
- Rân Duốc. 


Bình trói nước bằng sứ xunh hình 

ngư hổ. 

Win đại - - Thời ủịi (nọ Ly, thế kỳ 
10-14 

Khủ (8ø 24,3 cm, đưởng 
kinh bụng 13,? ơn. 

Iưmg bủy - Búc lùng trung ương 
Màn Quốc 


ThủnH ự đạc sắc ra gầm sử lông Ä 


Đg 


thiếc bình bằng sứ xanh hình quả lựu. 
Mẽn dự — - Thữlgi(no ty,thếkƒ 10-14 
Wihợ — ; (6 ]18,4(m 

lang bữy _ - BũotIngtngumg-Hin GốC. 


(hiếc bình bằng sứ xanh có vài hình 

đổu ru. 

Miền đạt Thầt đại (ao Lự, lhể ký 
10 -14 

K_“h.;ữ - : (anl41m 


lưmg bảy ; Bảo lũng tung ương 
Hãn Quốt. 


~ lưhưmg bằng sử xanh thgm trổ hình 

tấu. 

Miều đại - Thời ủgi to Lụ, thế kỷ 
10-14. 

lid (¡ — : (dø 15 :m, đường kinh 
miệng 7,5 (m. 

lrmạ hay: Ÿũo tông lung ưững - 
Hủn, 0uốc 


1ÔO __ Từ điến nghệ thuật gổm sử thế gi. 


“. (chén bằng phấn s xonh, In hon vũn. 
Ñiên đại  - Thửi dụitriếuỤ, thế kị 


14-\9 

K¡th tở (00 8 œm, miệng rộng 
1#an 

Inmg hay -- Bủo lùng trung ương - 
Hún Quốc 


(hiếc †§ bằng phấn sơ chụm hình có 

hoø cỏ bên trung bên ngoủi. 

Niễn đại: Thời đại tiểu lý, lhế ký 
14-19 


Trưng bủy . Tư nhãn Nhút Ìm giữ. 


+3. Chiếc bình bằng sứ xanh thần sa hình 
cái riểU. 
Niên địị - Thời đụịi (ta Ly, thế ký 
10-14. 
Irmg bảy - Bảo lảng Ruyin (Wể 
Nghiêm) - Hán Quốt. 


Thúnh lưu đột sắc (ủn gốm sJ Đâng À 


10T 


(hén uống tủ. 

Miễn dại - Thủ dạ tiểu ý, hế kỷ 14 
-]9 

Tnng bảy ; Bảo lắm Fujte - Nhật 


Chiếc bình thanh rèn bằng sắt long vân. 
Miễn dọi Thếi đại tiểu Lý, thế kỷ 14 
T 


Wgà cỡ — - (ae 22cm, miệng tặng 
3,50m. 

Tang bay - Búo lùng túng ương - Hàn 
tết 


Mỹ nghệ điêu khúc bông sứ thưnh bụch. 
Wiên đại  : Thứ đại tiếu Lự, thế kỳ ]4 
19. 
Wú#  : (ae }1,3cm, đướng Kinh 
bụng ]],3 tù 
Trưng bủy . Bảo tỏng hung ương - Hàn 
tuếc 


162 _—_ 1 đến mhệ thuật nấm sử lhễ giỏi 


Z ___ tiếc bình bằng sử trắng thần s 


tranh sơn. 

Mến đại -- Thời đại hiểu Lý, thế 
kj 14 -}$ 

Tưng by... Bio ng tung ương 
~ làn (uất 


@ 


Chiết bình tó quai bằng sứ xanh 


1renh ho thồn liên. 

Nên đại - Thửi úii hiểu lý, thế 
kị14-19 

Xi! tớ {00 14,5 (m, rộng 


1 
Bỏo lửnt tiUIl9 Ưưnl 
~ Hùn uốc 


]umg ñ0y 


Thành !ựu đặc sốc củn gốm sử Đăng Á _ 103 


 __ thiếckhung gương si thời xưa, chọm 


khác hình rổ ng. 

Miễn đại Thời dại tiểu lý, thể 
kj14-19 

Kíh ở — - Mại gương I44en 

Hưng bảy ; Bủo lùng lung ương 
Hún Quốc 


= Chiếc ống đựng bút bằng sứ xanh 
chạm trổ hình lưới vân. 


Miễn đại Thời tạ triểu ty, thế kị 
14 - ]ÿ, 

Khh cổ €o@ 10,6 tm, miền 
rộng 13,3 cm 


Ïnmg Bổo lũng trung ương 


Hún Quốc 


Chương II 


ĐỊA TRUNG HẢI NƠI HỘI NHẬP 
ÏNH.[H))2)0)/\) 8:10 Ất 0) | 


la Trung Hải năm giữa 3 châu : A, Phi, Âu. là 
vùng lục địa xen kè là Biển, tạo nên mặt môi 


trương địa lý rộng lớn nhất thê giới, có đặc trưng riêng 


biệt. Giữa các vùng đất ven biến và các Hai Đao có môi 


quan hệ giao lưa giữa các nên văn mình khu vực đa 


đạng và nhiều ve, bởi lẽ nơi đây cũng lä một trong những 
trung tâm nghệ thuật Gốm tốn tại lâu đời, dung hợp 
giữa các nền văn húa mang 


trien, Ðí 


läc trung da dạng và phát 


ìøg thời, khu vực Địa Trung Hải từ nhiều ngàn 


năm qua eö ñnh hướng quan trọng đối với quá trình hội 


nhặp va phát triển giữa các nẻn văn minh của ba chăn. 


Đào Oyprus năm về phía đóng của Địa Trung Hải 
như một hồn ngọc lóng lánh. 5 ngàn nầm trước CN nơi 
đây đã xuất hiện Gốm đó và đã từng bước hình thành 


một nền mỹ nghệ gốm phát triển cả về chất và lượng 


suốt chiêu dài lịch sử. Ngoài Gốm mãi bóng, người ta 


còn ứng dụng thủ pháp hoa văn trên gốm nền đen 


Các loại Binh biến dạng, các dụng cụ hình thê phức 
hợp, nên đỏ mài nhăn, và trên vật thể chính người ta 
năn tương tao hình người, hình đông vật để trang trĩ, 


đó là cách thức tạo hình điển hình, bắt đầu có trong 
khoảng 2300 năm trước CN, trong tiến trình lịch sử đồ 
Gốm Cyprus sau này, có khi còn xuất hiện đài dài. 

Ñiểu đồ Gốm nền trắng hoa văn màu đỏ, thịnh hành 
nhất là vào hậu kỳ thời đại đồ Đông Thau, tiếp đó vào 
sơ kỳ thời đại đồ sắt, văn hoá gốm bước sang giai đoạn 
mới. Người Cyprus đã trang trí cho đồ Gốm những sắc 
thái mới, trên bề mặt các loại gốm người ta khoác lên 
cho nó những sinh vật hóm hỉnh, sống động, biểu hiện 
phong cách lạc quan dí đảm của người Cyprus. 


Vùng đất Antoriya (nay là Thổ Nhĩ Kỳ) nằm ở phía 
đông bắc ven Địa Trung Hải, có nguồn tài nguyên đất 
Gốm phong phú, khiến cho nơi đây nối tiếng về nền 
văn hóa Gốm. Khổi đầu từ thời đại đồ Đá mới, đã hình 
thành lịch sử chế tạo Gốm của vùng đất Antoriya, nơi 
đây liên tục xuất hiện các loại Ly, Cốc bằng gốm với 
nhiều màu sắc khác nhau, Gốm màu nâu đen mài bóng, 
Gốm màu có hoa văn hình Carô “tượng Gốm nữ tính”. 
Đó là thành quả của nền văn minh gốm tôn tại khoảng 
6000 năm trước CN. Về cách thức trang trí ở thời đại 
Đồng Thau, trước là lấy hoa văn khối hình học, đương 
vân hình động vật và đường vân văn tự trang trí cho nội 
dung, làm chủ đề của Gốm đường vân màu, từng bước 
quá độ sang Gốm mài bóng với các màu nâu đen và đồ 
khắc vân trên mặt gốm. Các loại hình đề gốm khác thay 
thế màu sắc, vân hoa đa dạng, đặc biệt là các dụng cụ 
mới như “Bình hình cái miệng”, hình miệng con chim 
và trang trí lên mặt gốm vân hoa mặt người nhiều hình 
thái khác biệt nhau, những chế phẩm Gốm trang trí 
vân hoa đơn thuần, khiến người ta dễ dàng nhận ra mỹ 


nghệ gốm đến từ phương đông của nền văn mình Lưỡng 
Hà xinh xắn, cũng không khó hiểu tại sao Antoriya lại 
đưa nền văn mính Lưỡng Hà truyền bá cho người Hy 
Lạp vùng ven biển phía bắc của Địa Trung Hải và Quần 
Đảo Aegean Sea, bởi vậy nơi đây đã trở thành chiếc cầu 
nối của nền văn minh Đông Tây là không sai chút nào. 


Quần Đảo Kyklades (Cyclades) ở phía nam biển 
Aegean Sea (nay thuộc Hy Lạp). Đồ gốm nơi đây là một 
loại chất thô trơn tru tự nhiên, đi vật còn lại trên Đảo 
này cho thấy có niên đại khoảng 3500 năm trước CN, 
nồi gốm đại diện cho kiểu cách của nền văn minh Gốm 
trước đó còn lại. Các loại Gốm này người ta chọn dùng 
các vật liệu để vẽ trang trí trên mặt bằng nhiều kiểu 
đường vân song song, đường vân uốn khúc và đường 
vân hình động vật. Đây là giai đoạn huy hoàng của nền 
văn minh gốm ở Kyklades. 


là vùng phía nam biển Aegean Sea có người dân dão 
Crete sinh sống. Cuộc sống trên đảo khơi của người 
dân xứ này đã sản sinh một nét văn hóa mớ, đó là văn 
hóa gốm đảo khơi. 


Giai đoạn mở đầu của nền văn hóa Gốm Crete, khiến 
người ta nhớ lại giai đoạn đầu của thời kỳ Gốm đất ở 
thời đại đồ đá mới, thủ pháp trang trí bằng đường nét 
là khắc lên nền gốm trắng và màu tối trên ly uống rượu, 
về sau thay đổi thành “bút pháp nền sáng đường vân 
màu tối”. Sau tác phẩm gốm “chiếc ấm có vòi”, “trên bề 
mặt trang trí vằn” là một loại gốm phát triển ở 
Kamalaisi, gọi là dụng cụ gốm “Kamalaisi”, đến đây có 
thể nói rằng nghệ thuật chế tạo gốm đã phát triển đến 


đỉnh cao của kỹ thuật mới. Sự ra đời đồ gốm “Kamalaisi”, 
đã tập trung những nghệ nhân ưu tú trong cung Fiste 
và cung nossos của vương thất, họ phát huy tài năng 
vốn có và trí thông minh để sáng tạo những sản phẩm 
wỹ nghệ Gốm đã trở thành đi sản văn hóa vô giá cho 
người đời sau. 


108 __ lu đến nghệ thuột gểm sử thế giới 


€ 8ô gốm bổn thén liên hoàn mùng 
hinh người 
Niễ:: đơi Thê kị 3] lrước VN 
Nhu quả! . Woluni 
Trng bày -- Viện bóc tùng [yplus. 


® ti nếp hình céu trung trí cúc đẩu bò 
Nến dụ —- ThếRý 26-71 Hước CN 
Kiúi (ỡ — - (hiểt t6 25tm 
tưng hủy. -- Yiện bản tảng (yatus 


Jịo Trung Hỏi nơi hội nhập cúa rár nến vấn hóa gấm _ I9 


€ 6 tốm hình động vật 
Mác đụ  - Thếkỳ 25-21 tước ÍN 
Äí tở (hiếu cọc 26,7 at 
Tmg hày - Viện hảo lũng [ypus. 


© Đồ gốm hình chiếc thuyền chở người 
Miện đợi: Thết‡ }3- ]4 trước (N 
Khai quất - (ypus. 
Trơng bảy... (ung LelsuwrePariPhún 


LIÚ _ Irđiểnnghê thuật nếm sứ lhlế giới 


€  thiếc binh gốm có hai quúi đường vận 
hình xe ngựa 
Miễn ấm - Thếkỷ15-14lrướcfN 


Âíằ cỡ — - Chiêu raa 42cm 

Khai quối - (ypA 

Trưng hủy - Viện bảo tùng lordan 
Ánh (uc. 


® thiếc bình gốm màu hui quai đường 
võn hình động vệ! 
Miễn đi Thế kỷ 14 trước (N 
Kíh ở thiểu co 43 cm 
Khai quật... (ypus. 


Trmg tủy _: Viện bủo làng (ypUs 


Đid Ïnung Hải nơi hội nhập tún các tên vận hôn gốm 


© tụng cụ gốm hình cái ổu dường 
vân hình động vột, 
Nền đụ Thếkỷ l3Muwc(N 
Kihcœ  - (hiểu rap 26tm 
hi quặ! - (ypUS 
lam hay ` Viện bủa lún 
(pius 


© tiếc bình gốm mỏu đường vũ 
hinh con chim. 
Miễn đại Thể ký 8 trướt (N 
Ki tữ (an 27mm 
Khúi quật. (ymus. 
lam bảy :- tung lsÌnuwe - Pmmi 
Phúp 
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Từ điển nghệ thuô! gốm sử thể giới 


© Tượng gốm nữ tính 
Miễn đi Thế ký 58 Hược (N 
Kit tử thiết co |á,4m 
Kha quệt - Kalla 
lưng hủy - ảnttlin 


€  thếchinh gốm màu dường vốn hình 


con bồ, 
Nên đị 
Kih rô 
Kha quật 


long lảy 


7 tước (Ñ 
hiểu của 28 an. 
(pmy 


(ung lelauuz - Pufi - 
Tháp 


Địn Trung Húi nợ hội nhập của cóc nến văn hón gốm 


® tiếc bình gốm đường vôn chụm khắc, 


Niên đui 
túi œ 
Khúi quát 


Irmg 0y 


Thể ký 3] truc (\ 

tiêu (do 25,5 cn. 

Ving đất Jotlan - Thế Nhĩ 
Ký. 

Viện báo tủng nhân lugï 
học kionbul - Thử Nhĩ Kỷ. 


€ Tượng qốm nữ tính. 

Thế ký 57 Irước (N 

thu (út |3 m. 
AI.hodili (Lugn) 

Viện bảo lỏng khảo tổ 
Ankar0 (tên tÚ ngu), 


Min đại 
Kừh (ễ 
Kha quật 
lnmg hìy - 


114 — lử điến nghệ thuảt gẩm sử thứ giới 


ắ € tiếc hình có vòi nước hình con chím. 


t ® Min dụ; Thế kị 20- lÊ trước 
ì (N 
ì 
'Ì Xíh cỡ — ; (hiểu cao Ì9,5 mm. 


Kiơi quật -- (oute Thể NhĩKỳ. 
ltmig lũy - WQ! gu đỉnh ö Đông 
Kinh Nhật Bán. 


Sổ gốm Ìình s tử. 
Niên dụ ; Thí kỳ 70 tước(N 
Kic# — : (hiếu œo ]8.4m 
Kha quái - (hietlino. 
Immg ủủy - Viện bửo lùng khúc 
tổ Ñkor0 


€ 1 gốm mù hình con chím 
Wiên dại Thế kỷ 1 lrước (N 
Kíhcỡ — : thiểu toa 17.5 tm, 
rộng ]4,5rm. 


jm 


Khai quậ! : {que 
lưng hủy -- Viện báo tàng Ânnlolu 
ở Âikar0. 


Jiu lung Hải nơi hội nhộp củ tác nến vũ\ hản gồm 


[15 


® tiếc ly gốm thân cao sáu vành đụi. 


Nên đụ 
Kịch tỡ 


Xhúi quật 


Inmg bảy - 


- Thếtÿ 19 hước(Ñ 
- thiểu mo 43,7 m 


Chiertiipe 
Viên bảo lũng khảo sổ 
Ankira 


€ tiếc hình gốm hình vài dài 


Min đụ! 
Kích cẽ 
Khơi quật 


Irmg hủy 


Thể ký 1 trước (N 


-_ hiểu (np 39,8 cm 


Chỉziúipn, 
Viện bỏn lăng khảo tổ 
Ànkru 


116 __ l điển nghệ thuật gốm sử thế iới 


€ tiếc gốm màu hình sử tử. 
Mến địị - - Thế kỳ 18 tước (N 
Kirh cổ tiểu cạo 20,5 cm 
Khai giật; (aurlo, 


Trng hày _: [nglebuve-Pai-Phúy 


S thiết gốnH hình con vịt bu chân. 
Mên đụ - Thếkj 18 tước(Ñ 
Kích tỡ (hiểu coa ]5,2mm. 
Khai quậ! Šijsriin. 
lưng bảy - Viện bảo tàng khóo tổ 
Ankurg 


€_ Giícjốm thìn vịt hơi Íúu. 
Miết địị - Thểk‡ \tước(N 
Ẩlth cử Giu c0 20,2 cm, 
rộng Ậ,Ä cm 
Trưng bấy - Việnhỏo tngvairrinll 
Anglolil ở Ânkata 


Bin In Hải nơi hội nhập (ủu túc tẻn vôn hỏa gồm 


Nên đụ 
Ki tà 
Tnmg láy 


Wiãn dị! 
Kí cỡ 
ĂÑui quũt 
Trưng hủy 


M 


Ăữh cả 


Inmg lúy 


€_ thếc tốm hình một thình quúch. 


Thể kỷ ]4 tuức (N 
(hiếu cú 1? ¿m 
Viện hỏo tùng vân minh 
Anutdli0 ở Ankuro 


€ thiếc gốm hình dĩ thú. 
- Thế k 


trước (Ñ 
thiếu co 10,8 ơn, 
Đóo ÍÑo|ui. 

Viện búo lên Älan - 
Lũ Mã 


€ thiếu bình lọc nước gốm màu. 


Thế kỷ B trước (N 
(hiểu cơn 8cm, 

tộng 25m 

Viện búo tủng z0n minh 
Angl0llo ở ÑIk0r0. 


LIÑ Iđễổi 


hệ thuật ốm sử thể giể. 


® thiết hình hình vải. 
iễn đụi Thế kj 26 -25 hước(N 
Ki tứ bì 
Khu quậ! - Đúo Kí 


Tương búy. > ViệnbiotrngWetnưen 


€ Tượng gốm. 
Niê! đụi Thế kỹ 23-21 tưới (Ñ 
Kt tữ thiếu (no ]6,4 ơn. 
Khui quả đúo Kiñi 


lrưng bỏy... Việnhảo tong Harneo 


in Trung Húi tín hội nhập của cúc nổ: văn hóa gẩm 
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® (iếc đậu gếm thân cao kiểu đúng 


Kamalnis 
Miễn đại 
Kích rỡ 


Khai quật + 


Tưng lây + 


18 tước (Ñ 


°_ (hấu tap 45,5 tm 


Đũo Ki 
Viện bác lủng Harcreo. 


€ 0ó ốm theo kiểu Komdlois. 
Miền dại Thếkj 20 - ]B Irước CN. 
Ñữh tỡ thiểu t0 50 tị 
Khai quật - áo Krtl 
Tem ñủy -- Viện bảo tìng Herttfeo 


126 Từ điển nghệ thuải gấm sử thể giới 


€ Tượng Nữ thắn gốm màu men. 
Mận đọ: Thếký 17 - Ì6 Hước (N 
Kíitẽ — - (hiểu (0u 295m. 
Khu quá! . Đảo Kili 
Trưng bủy -- Viện bảo tòng Hartteo 


® tiếc lình gốm màu một qui. 
Wiên đụ - Thếkỷ I7-]§ trước(N 
Wih(ø — ; (hiểu ca 294m 
lưng lấy : Viên bảo túng nhân 
loại học quốc gi Âten. 


f0 Trung Hải nơ lôi nhập cừa cúc rên vũn hồn gốm 


13I 


® (dit bính có miệng túm có đường 


vũ hình lú côy. 

Miễn đợi - ThếWý Tá trước CN 
ÂM (0 Chéu trú 29 (m 
Img bảy - Việi bảo iông nhôn 


loại học ở llerlcrep 


€ (tiếc dưm gốm húi quai đường vận 


hình thực vậI. 
Miền tụi 

Xi tế 

Khai quật 
lrmg lây 


Thể ký |7 - lá trước ÔN 
tiểu (q0 27 m 

Đũn ii 

Viện hún tùng nhữn logi 
lụ: quốc gía ten 


Tủ điển nghệ hhuột gốm sử thế giải 


® (iiết bình chạm trổ hình con bạch 
TUộC. 
Miền đại 
Kịch (ổ 
Trưng lôy 


Thế ký 15 rước (N 


-_ thiểu ra 49,5 ¿m 


Viện bảo tóng nhân 
loại học ở Harntreo, 


€ tiếc bình ốm đường vũn kình có hon. 
Thế kỷ lé trướt (N 
(hiểu cũ 20,3 (m 

Đảo Nisoli 

Viện bảo tăng khản cổ 
quốc gIu Áen. 


Miễn đợi 
Kịch (ữ 
Khoi quật 


ng hủy : 


ịn lung Hồi nơi hỏi nhập tủa túc nổn sũn hỏo gốm _ †23 


S tiếcbinhgốm húi qui dường vũn hình bọch tuộc 
Miên đi Thế ký 14 trước (N 
Ñíth (ữ (hấu (00 ?á cm 
Khm quật -- Wìng INess - Niu -Rị[pp 


Tưng bôy _-_ Viên bú tong mỹ thuật NeYotk, 5 
© Nữ thần tưựng đổi. 
Niên dụ: Thế kỳ 14 trướ (N 
Kch (ỡ (hiểu (ao ?] rm 
§hú quật - Đúa Ki 
lrmụ hủy: Viện báo tàng Harnrad. 


vệ”, Ê 


® lượn gếm 
Wiên đại: Thế kỳ ‡ tước (N 
Kịch cố — - (hiếu to #7 mm 
Khoi quật ; Đứo la. „ 
lrưmg úy : Viên bảo tùng quốt gin Mathid 


Chương IV 


L;)12)8/)1))/)4)10)/1-2:1))/ 


HUYỀN THOẠI CỦA ĐẤT NƯỚC 


ện bảo tàng Vương Quốc ở Luân Đân là một trong 
Va. nơi cất giứ di vật của nền văn mình Gốm 
Hy Lạp cố xưa nhất và điển hinh nhất trên thế giới 
Trên những Gốm cổ này, chúng ta thấy người Hy Lạp 
thời đó đà về lên mặt Gốm đường nét hoa văn với kiểu 
đảng da dạng thế hiện "bức hoa trên mặt bình Gốm”, 
"Trên thực tê nghệ thuật trang trí hình về trên mặt bình 
Gôöm đã trở thanh sử liệu quan trọng thê hiện những 
cầu chuyên thần thoai và nét sinh hoạt của người cô đại 
Hy lap, với nét vẻ hồn nhiên và sống động. 


Ơ binh Gốm thể ky thứ 9 - 8 trước CN, nghệ nhân vẻ 
đường nét hoa văn theo kiểu đáng hình học, tuy trưu tượng 
nhưng rắt chủ ý tính nguyên tặc, có sức sống mạnh mẽ. 


Cho dù người Hy Lạp sống trong một vùng đất chứa 
đây những chuyện thần thoại cũng như đã từng tổn tại 
không ít những hình vẽ quai vật đầu ngưừi thản ngựa. 
đồng thời tiếp thu những ảnh hưởng từ nên văn hoá 
phương đông nhưng họ lai diễn dịch ra hàng loạt quái 
vật cá hình dáng khác nhau như Nữ quải tóc Rấn, loài 
vặt miệng phun lửa. Thể nhưng. các hình tượng quải vặt 
ấy không khiến người đơi kinh sợ, mà ngược lại trơ thành 
những hình tượng tốt đẹp khiến con người mở rộng hiểu 


biết và trở thành phong cách Hy Lạp. Đến khi nó thể 
hiện “kiểu đáng đường nét phương đông” (thế kỷ thứ 7 
trước CN), “kiểu cách hội họa màu đen” (thế kỳ thứ 6 
trước CN), “kiểu cách hội hoạ màu đỏ” (thế kỳ thứ 5 trước 
CN) và “kiểu cách hội họa đa màu sắc” (giữa sau thế kỷ 
thứ 5 trước CN), các kiểu cách hội hoạ trên bình Gốm 
bằng những bức tranh khác nhau về nội dung, cũng như 
cách diễn tâ gồm có : câu chuyện thần thoại, chiến tranh, 
kỹ năng thi đấu bằng những bức tranh sống động, để cho 
người đời sau có thể nghiền ngẫm, tìm tòi, suy đoán cái 
đẹp tỉnh thần và đời sống vật chất của các tầng lớp nhân 
dân Hy Lạp xưa. Ngoài ra, cũng nên chú ý đến sự biến 
đổi các phương thức hội hoạ trên bình Gốm qua các thời 
kỳ lịch sử khác nhau để hiểu rõ thêm người Hy Lạp cổ 
xưa, rất có sở trường đối mới tư duy nghệ thuật, có sức 
sáng tạo nghệ thuật tuyệt. vời. 


Từ rất sớm ở Italia, người Etruria đã xác lập cơ sờ của 
nền văn minh từ thế kỷ thứ 9 đến thế kỷ thú 3 trước CN, 
người Etruria đã sáng tạo nên những thể loại văn chương 
mới, báo hiệu cho nên văn minh La Mã tiếp theo ra đời. 
Họ rất coi trọng văn minh Gốm của Hy Lạp, đồng thời sử 
dụng một số chế phẩm Gốm của người Hy Lạp làm lễ tế 
và chôn theo người chết. Những tác phẩm nghệ thuật 
trang nhã ấy có sức truyền cảm mạnh mẽ và thể hiện kỹ 
thuật chế tạo Gốm ở trình độ cao, để lại cho người đời 
sau sự gợi mở nhiều mặt về nghệ thuật cổ xưa. 

Giữa thế kỷ thứ 3 trước CƠN, sau khi người La Mã 
chinh phục Italia, thế lực của người La Mã ngày càng 
cường thịnh. Thời kỳ này đã từng sản sinh không ít chế 


phẩm Gốm trên mặt trang trí và chế phẩm Gốm trần 
(gốm chưa nung) xử lý, nghĩa là các đồ vật có sử dụng 
lượng sắt làm khuôn trang trí bằng chạm khắc nổi trên 
Gốm, sau đó xử lý nung tạo nên màu đỏ rực rỡ của mỹ 
nghệ Gốm đỏ. Tuy Gốm trần của La Mã không vượt qua 
tính phong phú đa đạng của Gốm Hy Lạp, nhưng nó 
không mất đi tính đặc thù trong nghệ thuật gốm của 
ngươi La Mã. 


điển hình my sthệ sổm huyền thog; củu đốt nước 
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€  Binhgốn dường hoo vin hình học 
Min địi Guổi thể ký thử 1 
trước (N 
Ki cở Giáu 


44am 

Khai quả! + Men Hy lịp 

long lấy + Viên Bủa lòng 
Kamekes - Mten 


® lình gốm đường vôn hình học 
Min dại: Gữn thế kỷ thứ f1rưácCN 
Kích cỡ (hiểu ran 69 5cm 
Khai quật + Mhens - Hy Lụp 


128 lứ iết nghệ lhuột gốm sử thế giới 


€_ Tưyngnữ tính vẽ mòu 
Niện đụ Thế kỷ thứ 8 ước CN. 
Kích tữ (hiểu cau 39,5ani 
Khúi qtộf :  Paouli 
fmg lay ; (ung LelnuVte - Pưli 
~ Phúp. 


®' tiếc ấn gốm màu đường vân 


hình con thú 

Miễn di Guổi lhể kỳ thủ 7 
trược ( 

Kihcø — ; (hiểu to 29m 


Khúi quật : Ralss 
+ Viện bỏo tàng Anh: 
đuốt - lanDnn 


Điển hinh mỹ nghề nổm huyền thoại rủo đấi nước _ 129 


{3 (iết hộp gốm màu Piookosi 
Wiền đại Thể kỷ thử 8 trước (N 
Kih tử (hiếu tao 24,4cm 
KÉai quậi - Ñ (lp 
Inmg lúy : Viên húo lông Anh 
(Quốc - Lọn oi 


@ tiếc bình gốm đường vân hình học 
Mêndi  : Thếkỷ hừ8rưức(W 
Kíhcỡ  : (hiếuqa443œ 
Itmg bảy : Viện húo tảng Anh Quốc - 

lon [on 


130 I điến nghệ thuột gổm sử thế giới 


®_ tiếc bình gốm màu một quơi 

¿- Thể ký thủ 7 trước (M 
; (hiếu cao 39,5m. 
(ung le LaMe - Pa - 
Phún 


Min đại 
Ki cỡ 
Tag hủy : 


€  BInh gốm mòu kiểu dáng hội hạn 
mu en 


Miễn dụ  : Thếkÿ hÙ7 trước(N 
ïnmạ hủy :- YlệnBản tùng Valicnn 


Điển linh mỹ nghệ gốm huyền Hogi dủa đất nước 
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© ` Chiếc bình hoa vân thển thoại kiểu về 
ủen 


Miân đụi Thế ký tử 7 trước (Ñ 

Kữh cỡ (hiếu cơn ]22em 

Khai quậi - Mhem -ÌWy lụn 

Tang lỏy -- Viện bản tòng nhìn lugi 
hạc Athens, 


á Giếc bình gốm thụm khác vấn hình 
sinh vật 
Min dụỉ - Thế kỷ thử 6 tước (Ñ 
Trm bảy -- Việt bảo tỏng Quốc gìn 
Yin tho la Mũ 


Từ điến nghệ luột gồm sứ thế giới 


@ (hết bình gốm màu đường vôn hình 
động vật 
Niên đại Thế kỷ Ihứ 6 hước (Ñ 
Kích cỡ (hiếu cú 23,3tm 
ong hủy -: Viện bo tũng Wgicmm 


® Tưựng gốm thiếu nữ ãm con bổ câu 
Miền đại - Thể kỷ thứ 6 lườc ( 
Kíh (ø  - (iêutno 25,50m 
Khai quật - Đa Radss 
Img kày - Viện bản tàng Anh Quốc 
lun Døn 


Điển hinh mỹ nghệ gốm luyền thon: củn đất nước 
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® 'ình gốm mòu hình vẽ màu đen 


Wiền ạt 
Kịh 
Khơi quậi 


Ïnmg bảy : 


Thế kị Ihử 6 lưc (Ñ 
(hiểu (ao 3],2tm 

linliu 

Viện búo lùng Anh Quốc 
lạn an 


€_ Bình gốm mìu đường vôn hình vẽ 


kiểu dáng đen. 
Min đọ - Thế kị lhứ 6 tước (N 
Kịh tễ (iệu co 39cm 


‡ Khu quội ; lldlu 
| Trng bảy: Viên bản ng Anh Quốc 
lũn an 
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lừ điển nghệ thuật ốm sứ thể giới 


® lĩnh gốm mủu hình về màu đen 


Miễn đại 
Kữl tữ 
Khi! quật 


in ly : 


Thể kỷ thử ó trước CM 
thiểu tu 33tm 

Đú0 T'norsi ltnllu 

Viện thau Báu Quốc gu 
Pu - PNúp. 


€ )ình gốm màu đường vân màu đan 
Thể lý thử 6 trước (Ñ 
(hiếu cạn á1,5rm 
Athans 

Viện bổo tủng Ảnh 
Quốc Lan [lon 


Miễn đọi 
Kích cỡ 
Khai quật 


Tương bấy - 


Điển hình mỹ nghệ gấm huyển thoại của đốt nước 
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® Bình gốm hình vẽ tu chuyện thần 
thogi 

liên đụi Thế ký thử 6 trước ẤN 

Kíh(ữ — - (hiểu tnủ 520m 

Khúi quật : 


Yivui - llulu 


Bình gốm màu hình võ mu đen 
Niên đại Thế kỷ lhứ 6 trước (Ñ 
Kích cỡ Chiếu to ó1em 

ÂKhii quộ! : 
Tang by : 


Đữo T'00í - Itdlin 
Viên bảo tủng Voht0n 


{36 __ Từ điến nghệ thuật gốm sứ thể niới 


®_ lình gốm màu hình vẽ màu đen 
Niên đụi Thế ký Ihứ 6 trướ (N 
ưng bảy :- iên bản làng Cổ du 
layden 


Niên ti 
Kiẩ cá 
[mg bảy : 


€© Bình gốm màu đường vôn mùu hồng 


Thể kỷ thứ 6 Hước (Ñ 
thiểu to 33m 

Viện (hôu Búu Quốt giu 
Pari - Phúp 


Điển hỉnh mỹ nghệ qốm huyền thoa tủu dấi nước 


137 


® (hiếc thế hui quai trung trí dường 
vũn nhôn vệ! thần thoại 


Miễn đi Thế kị thư 5 trước (Ñ 
Âídh cỡ thiểu no 18,2tm 
lưng hỏy  - tiện Báo túng lịh sử 


nghệ huột Hoúng giữ 
Bí 


€ Bình gếm màu trang trí hình vẽ mùu đổ 


Wiên đi: Thế kỷ thủ 5 trướ (N 
Ki ð — - (hiểu (n0 56œm 
KRơi quối :- Búc Tnami - llu 
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Tử đến nghệ thuật gầm sử thổ gồi 


®_ Bình gốm màu trang trí hình vế những 
nhân vội thển thoại 


Niên dụ 
lưng lày 


Thế ký thứ 5 trước (N 
Viện Bảo tang (ố Đại 
lan 


€  Bnhyốm mùu trong trí hình cúc nhún 
vật thần thoại 


Niên đi Thế kỷ thứ 5 tước (N 
Kíth (ở thiểu (0o 54m 
Khai quật - lo - lltlin 


Điển hinh mỹ nghệ gốm huyền thogi cúc đất nước 
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€3 Chiếc lư gốm trnng trí nhân vộ1 thấn 
thoi 
Miễn đụi Thế lý thứ 3 tước (N 


Kí đữ thiểu tú 35mm 
3 Bình gổm mỏu trong trí hình vẽ nhân, lrmg hày -- Viện bảo tàng Vdlican 
vật thần thoại 
Miễn đại Thế ký thú 5 rước (Ñ 
it tữ tiiều tao 44t 


Khm quật - Đúo Tom - llllu 


140 __ Tủ đến nghệ uậi gốm sử hế dới 


€3 Chiếc binh gốm rang trí nhân vột thốn 
thoại hoo vân đa mủu 
Wiên đi - (uối thể kị thú 5 trước (N 
Kii (œ  - (hi tú 426 
Iamg bảy - Viên Bảo túng nhữn loại 
bọc Quốc go Athens 


 thiếc bình gốm (0o tổ trang tí nhân vật 


thần thogi 
Miền đại > (ii thế kị thú 5 tước CN 
Kih c: — + thiểu tan iÑm 


Khơi quật _= Đảo Yuhin- lnlin 
Tan bấy + Viện Búo lông khảo cổ 
quốc jo Ñors 


điển hinh my nghệ qắm huyền thog: của đất nức _ I41 


N 
k 


Wiên 
Kiú (ữ 
Inmg bùy 


Miền ti 


Ki Ø 


mg bầy - 


‹3_ Bình gốm mủu trung trinhôn vội thần thuợi 


i thế kị thứ 5 tước [N 
to ]9.4 tm 


Viện bảo tảng Anh (uốc 
lun Do 


€ ốm màu tượng nữ khắc thụm 


tuổi thế kỹ thử 4 trước [Ñ 
thiệu no 25,5im 

Viện bảo tảng Anh (uốc 
lun Do 


142 UU đến nghệ thuật gốm sử thể giới 


€ Tượng gốm mủu cụ già 
Miễn di Thể ký thứ 3 trước Ä\ 
Kih cỡ thiểu (ao 2,5m 
Trmg bày... (ung Lelouao-Pari-Pháp 


® ti dĩnh gốm màu chụm trổ nhữn vật 


huyền thugi. 
Niên đại Thế kỷ thử 3 trước (N 
Khtở — ; (hiếu t0074,5m 


Khu! qui : KUmil 
Iray bú -- Viện hủo lũng Anh Quốc 
lớn Do 


Äiiển hình mự nghệ yấm huyền thogi của đất nước 


€ ètiế ốm gốm den dường vũn chạm khắc 
Niễn đại Trế kỹ thứ B trước (N 


Khui quá! -  Đúa Wiigelnmd - lũ Wũ. 
lưng búy - Viện bảo tùng Quốc gu ở 
lựn 


^ 


® Tưyng khát gốm vợ chống 

Miền tụi Thể kỷ thử á trước (N 

Ïamg bảy -- Viên bảo tàng Wlirgeland 
lựa Quốc gia Lo ñ 


Tượng đôi vợ thống với chiếc áo quan gấm 
Min ti Thé kỷ thứ 6 rước (N 
iwcữ — : Chiếu tông |9Ũcm 

lưng bảy: (ung lelouwe - Puri - Pháp 


144 —_ lừ đến nghệ thuật gốm sử thế giới 


® (tiếc thĩnh gốm đen đưởng vân cổ dũy 
Wêndj  - Thếkjứ3hưx(N 
Kih cỡ Chiếu có ]Ì,Âcm 
Phả hiến _: Miễn Búc Wargaland 
Trung ủùy : Viện búa túng Anh Quốc | 
lan Dnn l 


€_ (ihu gốm mòu tổ nắp độy 
Mãn dạ Thế ở tứ 3 mướ(N 
Kí cỡ — - (hiểu œo 6œm 
Phú! hến - S5 
lưng bủy  -- Viện bản tùng nghệ thuật 
Ti đô llew York 


l) 


(ái chén hon vân hình vảy cả nổi 

Ñền gi : Thể kỷ thứ nhủ! 

Kih (đ hiểu œũ Ì1,lưn 

Phú! hiện - (olngne - Đức 

Tưng bảy _-- Viện hủo làng iduïo tnd 
Alberl Musaum - Lon Dan 


Điến hình mỹ nghệ gồm luyến thagi của đất nước 


€_ thiếcni tớ đế hơi qua hou vân in 


rên iển 
Miôn đụ — - Thổ kỳ thử nhữ 
Kíh (ẽ (hiếu cnn 12,lem 


Inmạ bảy - Viện tảo làng Vittorit 
and Albott ÂWuseum 
lan lan 


®  (iếc tốc gốm có quai lrắng men vùng _. 

nu ‡ 
Niên đụ: Thể ký thủ nhút 

Kíth cỡ Tương kính miệng 8,3am 

Irmg bảy. Vien hũo từng Anh Quốc 

Løn ơi | 


œ (iết cốc tốm trắng men in ho 


mùu xanh lục 
Ân; dại Thể kợ thứ nhất 
Kích rỡ (hiếu tũo ]04 em 


Phú! hiện _- 3 nhân | giữ 


hi tìm tòi trong thể giới Đạo Hỗi (Islam) ngươi 

ta lĩnh hội một cách sâu sắc rằng nền văn minh 
Gốm của thế giới Hỏi Giáo thật sự thần bỉ và sâu sắc. 
Giữa thế kỷ thứ bảy, cũng với sự ra đời của nhà nước 
Đạo Hỏi, đồng thời sau khi thế giới Hồi Giáo ở các vùng 
Tây Á, Trung Đông hình thành và phát triển sôi nổi 
thì Mỹ nghệ đồ Gốm cũng từng bước ra đơi mang 
thái của Hồi giáo. Suết trong mấy thế ký hình thanh và 
phát triển, Gốm men nên trắng đa mau sắc trở thành 
gốm mỹ nghệ tiêu biểu của Hỏi giáo. Gốm men nền trăng 
trang trí bằng các đường nét đa màu sắc và hoa vân 
hình vẽ từng bước nhuần nhuyễn và thành thục, tiếp đỏ 
người ta lại cho ra đơi Gốm men nền xanh và màu xanh 
lá cây tmãun xanh lục) cứ như thế văn minh Gốm của thể 
giới Hồi giáo phát triển nhanh chóng thế đứng của mình. 


Mặc dù địa vực của thế giới Hỏi giáo ở môi trường sa 
mạc bao la, khô nóng khắc nghiệt, thế nhưng truy 
thấng làm Gốm và nguyên liêu khóng thiểu, thêm vào 
đó là sự thành kính của người dân và đan tộc À Rập lại 
giỏi lam kinh thương, giỏi giao lưu với các nền văn hóa 
bên ngoài, đác biệt là từ rất sớm đã có môi giao lưu văn 
hoá với người Trung Quốc, cho nên mỹ nghệ gôm của 
thể giới Hồi Giáo không ngừng phát triển. 


Căn cứ vào di chỉ gốm tráng men trắng của Hồi giáo 
tồn tại cùng thời với mỹ nghệ gốm sứ Trung Hoa, người 
ta thấy rằng sản phẩm gốm sứ của 2 vùng có sự mô 
phông học tập lẫn nhau về kiểu đáng và kỹ thuật chế 
phẩm. Cố nhiên, gốm sứ Hồi giáo có nguyên liệu đặc 
sắc và mang sắc thái văn hóa riêng của đạo Hồi. 

Lấy mỹ nghệ Gốm của Batư (Iran ngày nay) làm trục 
chính cho đồ Gốm của Hồi giáo, so với trước kia phát 
sinh gốm mộc (gốm chưa qua nung chín), biến thành 
màu trắng xám, loại bình gốm này rất nhiều, từng bước 
đối mới hình thức, kỹ thuật, nội dung, màu sắc tráng 
xen hoa lệ hơn, hoa vân phong phú đa dạng hơn, tiến 
bộ và tỉnh ví hơn. Cùng một dòng phát triển với Gốm 
của Hồi giáo, dồ Gốm Thổ Nhĩ Ky cũng tiếp thu chất 
dinh dưỡng từ nhiều nên văn hoá khác để bồi bổ cho 
nét riêng của mình. Nhất là từ thế kỷ thứ 14 trở lại 
Gốm nền trắng màu lam, nền trắng đa màu, cách điệu 
hoa văn đa dạng với kỹ nghệ chất lượng cao trang trí 
trên mặt Gốm, mang lại cho mỹ nghệ Gốm của Hồi giáo 
(Islam) phong thái sống động tươi mát hơn. 


[48 Tử điến nghệ huột gốm sứ thế giớ 


Min dụi 
Kí tỡ 
Khai quả! 


lưng lúy.. 


@ (iếc hát trang trí đường vận hình vế hoo cổ ba màu 
; Thếký thử 9-10 


Chiếu cao 8,5m, dường kinh miệng bát 22,5:m 
L0ishubo - in. 
Viện Bỏo tũng Khảo cổ tluốt gia lrmi 


€}_ tiếc bát miệng rộng gốm đen hoa vũn màu 
Irắng hình đội thim 
Niên doi Thế ký thữ ? - lũ 
Kịth Jường kinh miệng hút 20,6cn\ 
Trmg bày. - iện Bảo tùng llamilsu - Đông 
Kính Nhật. 


Phong thải ý nghệ gốm cúo thế giới slum (Đgø Hới) — 149 


š € tiếc hút gốm đố! vòng hon văn 

hình người cuối ngự. 

Mới dụ . Thếki hứ9 

Kil ‹ỡ thầu tø ỗ,3 mm, 
mmi# tôn) 45m. 

Khu quật - Lgbhoba - lan 


© Chiếc bình gốm đường vũn hình 

0 thú. 
Niên ti Thế kỷ 
Ki (hiểu tụ 
Trmg bũy -- Viện bản tông Hỏi 
6iúo Cufiô - Ñi (0p, 


?6 tm 


150 _ Từ tiến nghý thuật gốm sử thế gửi 


€3 (iếc bói gốm men vàng hình loài chím. 


Miễn dại 
Ki (0 


Khơi quật : 
Inmg bủy - 


Thế ký thứ 11-12 

Chiếu (ou 6,3 ơn, dường 
ki miệng 18,7 tm. 
§0wosi - lIun. 

Van Khổ Wúgushiliyo - 
Đông Kinh Nhột 


©  Giiếc bát đốt trắng đường nét màu 
xanh lục hình Song M4. 
Âên đại  Thếkythử]l]-12 
Áqh.(@  - (hiểu to ]4/7tm, 
đường kinh mniện rộn 
24,1m. 
lưng bủy - lun. 


Phong lhơi mỹ nghệ gốm của thé gi klnm (Đạo Hải: 


€ 


(hiếc bình cao cổ khốc nổi men màu 

x0nÌ |0m 

Win dạ - Thế|jthú1? 

Kích cỡ (hiếu (an 24 cm, đường 
kính bụng 15 em 

Khai quật -- Iusums ở lrun, 

lang bìy - Viện búa túng khủn cổ 
quốc i0 li: 


thiếc bát gốm tráng men màu có hình 

quái vội. 

Niên đụ  : Thếkỷ tứ1?13 

Kí (ữ  : (hiếu (0 lI,5m, dường 
kính mniệng 2É cm. 

Immg bủy - Viện bảo tủng khủo cổ 
quốc g0 lI0n. 


Từ điển nghệ thuật gốm sử thể giới 


$ € Giếc ly gốm men trắng hình 

ẳ vẽ nIữU 

Miễn đại. Thế kỳ thừ ]2 
lạ 

Khi tứ (hiếu - túp 
120, miệng 
rệng ]],2 m. 

hơn lủy . Viện Mụ lhuậi 


Phtiybt 
Washington 
Mừ. 


@) Œiếc bút gốm đường vũn mủu hình vẽ người cưới 
ng. 
Niên đại Thế kỷ thử 12- l3 
Kid tờ Chiỏu to 7,S:m, miệng 43,7cm. 
Irưng bỏy : Viện Nự thuội Phryer Wishinglon (My) 


Phong thúi mỹ nụhệ gốm củo thế gửi lam (Đụo Hỏi 


€) tiết bình gốm hoa võn hình động vột. 
Miền đội Thế kỷ thứ 1?- \3 

Kíh cỡ Giểu cao ]7,9em, dướng tính bụng 

17m 

Khởi quảt  - Ủ lran 


Tưng lủy _-- Viện Mỹ thưảiPhør Wehingan (Mỹ), 


® Tượng ton chỉm mu xonh đen men trắng 
Min dạ: Thếký!hử ]7-13 
Kuh cứ — ; (hiếu œ0 4ũmm 
Irmg bùy : Viện bảo lũng khủo rổ quốc gi lim. 


154 lử đến myhệ tu! gốm zử thế giới 


© tiếc bú! nen màu xanh lum 
hình vẽ chim mùu den. 
Niên địt Thếk thư 1213 
Ñíh tổ Tường kinh mệt 
bái 26,6 cm 


Niữn tị! 
Kích (ữ 


Irmg bủ/ 


€ (iếc bát hình người vẽ mủu. 


Thế kỷ thứ 1213 
thiểu tu 10,4on, 
đường kinh miệng 
bát 204 mm, 
Viện bản lảng 
kháo tổ quốc 
j lton. 


Phung thúi mỹ nghệ gốm cu thế giới llum (Đạo Hồ) — 15, 


bị 


€_ ti bình gốm men trắng hình 


người màu 
Miên đụ + Thếhý thủ 13 
Kíhcỡ  - (hiếUta032.7m 


Irmg bày - Việnbảo túng Vidttin 
and Nlbart lÌsaum 
London 


® (Ìiết môm trong trí lon võn 

tình vẽ mâu 

Niên đụi Thế ký thứ 13 

Kí tữ thiu tp 3,7m, 
miệng rộng 
352m 

Khmi quế! - Hsais - lún. 

lưng ldy - Viên WMƒ thuật 
Phryer 
Wushingtan 
(Mỹ) 


lầu 


Từ đến nghề !huúi gốm sử thể giới 


© Chiếc bú! miệng rộng nó! hoo van @ tiếc bá! gốm men trắng hình Ngư 
thí gu mò Tảo màu Ỉen. 
Niữn đụi Thế ký thử 13 Niên đại Thể ký thứ ]3 
Âlh tữ (0ø ? rm, dường kinh Ñh t Đường kính miệng 
miệt 2] ,4 tí. 19,5ơn. 
Kim quạt ;  Hisam - Irm Khot quật - Ilusum - liun. 
lmmg hãy: Viện báo lũng khủo tế irwg đáy - Vidrie ad Ñhenl 


quốc [0 ÌIL Museum London. 


"hong thử mỹ nghệ gốm rúa thế iới lam (Đạo Hồj — [57 


ò €  thấếc bình gốm thụm lậng mỏo 5ỏ. 

Ñ | Mnip - Thếkjthứ13 

ụ Kih cz Chiếu cao 30 cm. 

Kbui quật. 0usiging, lrun 

Tamg lay ; Viện tảo túng khúo cổ 
quốc ii li 


thiết vụi hai quai men lrắng hình về 
mủu. 


Miền dị . Thế kị trứ]3 

Kha quật ;- Tại lu. 

Tnmg hòy -- Viện bảo lũng Ảnh Quốc 
london 


L5& _ Tử tiếu nghệ lhuột tốm sử thế giới 


@ Chậu gốm hou men trắng hoa 


vũn an. 
Miền đụi - Thếkỷ thú 13 
K(h ở — : Đướmngkinh miệng 


?4/2m 

lưng bấy + Viên hảo lủng 
Vidorid ard Älbert 
NusaIIm. 


® tiết bình gốm chụm lặng co 
cổ mổ gủ mầu men xanh lam. 
Nền đụi Thế kị thứ 13 
Âeœh đ@ — : (Hiềutao292m, 
đường kinh bụng 
18,1ơn. 
Tưmgbủy +: Viện bủn tủng 
Phye: Wehingion 


Phong thúi mỹ nthệ tốm của thế gi blum (Đọo Hả) 159 


€ tiếc môm men màu hon 
van hình chìm. 
Miễn đi Thế ký thứ 13 
Kih tứ (hiểu co 
85:m, đường 
kính miệng 
37m 
Khai quật - llkiaine 
Tag bày Tubadonokns 
Wichinglon. 


© Tấm ngúi hình ngôi sao với hoa văn mũ† người thôn thú. 
Miin đại. Thếkj thứ]3 
Ki cẽ Dường kinh ?3 tm. 
Khơi quật : Thú Nh W† 
Trmg bảy -- Viện bảo làng Keri;dkơemadsshn - Thố Nhì Kỳ. 


160 __ Tử đến mhệ thuật gứn sử thể giới 


€ tiếc bú! (chộu nhỏ) men 
xanh lam hoa van hình cổ 


ty vò chim. 

Miền tp Nữn lrước thế 
kị thủ 14 

W@ẽ  ; Đướng KH 
mệng 1,3m 

lamg tây - Viện húa1ùng 
Âuthuimolun 
({arl 


# tiếc bú! men xnh nhụt 
hon van hình cổ vù con ni. 
Wiên đợi ứn lrưở thế 
ký thủ 14 

Xi tữ (hiểu rnø 
14,8cm 
đương kinh 
riêng 27m 

lưy ly : Viên bản 
tảng Phryer 
'Washington 
(Mỹ). 


Phong thúi mỹ nghệ ẩm z0 thế giới llnm (Đạo Hói) 


lói 


®' tiếc bút (chậu nhủ) men 


xunh hình con ni. 
WM&ndụ  - ThếkihứM 
Kíh cỡ — - Tường kinh 
miệng ?7an, 
Phái hiện - Trang mật 
gia đình tư 
nhõn # Dưn 


Mụch. 


Niên đi 
Ăíh tũ 


Khai quối : 
lưng úy : 


€ thiếc môm v mùu cách điệu. 


Thế ký thứ ]4 


; hiểu (6 


5,8m, đường 
kinh miệng 
24m. 

Huwai - 1n 
Viện búa tìng 
khúa tổ quốc 
g lan 


162 — Từ đến nghệ thuật gốm sứ thế giữ 


€3 Bủy thiếc bát nhỏ liền nhau trong một chiếc bút lớn đường nét xanh |om. 
Mãn đụ - Thể ý thứ ]4 
Kth tỡ Giiểu cap Ì 1,6 ơn, đường kinh miệng 34,7 cm. 
Trưng bảy -_ Viện búo lùng Phryer Washiglon (Mỹ) 
© Chiếc bát men màu hình con sư tử. 
Niên đụi Thế ký thứ 14 
Kih rỡ Đường kinh ttiệng ?] cm 
Khi quật + ltanbul Thổ Nhĩ Kỳ 
Trưng tày - Viện bảo tủng Woshinglon. 


Phong thúi mị nghệ gồm củg thế qiới blưn (Đạo Hả; — 163 


€ tiết bình men màu đường nét 


hon vũn chụm khốc rực tử. 
Niện đụi Thế kỷ thử |* 
Kí: (ỡ Chiếu to 30,5 em. 


hơi quợi — Noi do tụng 
lưmg búp - Viên bảo tàng 
(ypu: 


% (hiếc bút mủu miệng 


rộng trong trí hình vẽ chim 7€ vẻ 
Dâu 656192 
Niên đụ - Thế ký hứ ỳ 

l6 
Kí (ỡ thiếu (0o 

78m, 

đường kính 

mút bút 

30,5m 
Trmg ñủy : Yiện bún 

lủng khảo 

cổ quốt g1 


lim. 


ó4 __ điển nghệ thuỷ! gốm sứ thé gửi 


© đi chén có thân men nển 


rống bon vũn xtnh lam 

Wiện (f0 Thể ký thứ lú 

Ách cỡ (hiểu  cũn 
78cm, tưởng 
kih mút điên 
425m, 

Kha quật -- Thế ÑhTkỹ 

lưng hủy -- Yiện hỏu Tông 
Yidori0 anủ 
Nhert MuseUm 

Ò 


(hiết môm men nền trắng ho vn rực rỡ. 


Niữn đại 
Kih dữ 
Khai quất 
lrmg lúy 


Thể ký thứ lé 

Đường lính mộl mảm 31,7 cm 
Thể Nhĩ Kỳ. 

Phryer - Wushiington (IAÿ! 


Phang thải mỹ nghệ ốm rủa thể giới blum (Đạo Hồi) 


@ thiếc ly (chiết tốc vụi) men nền rồng, đường nét hon vũn 
thuyền buổm. 
Miễn đạt Thể ký thử ló 
Kíf (ở - (hiếu (q ?] m, đường khh một ly |2 cm 
Ïamg hủy - Phyet - Woshinglnn (Mỹ) 


ới người châu Mỹ, đồ Gôm là vật dẫn của Thần 
ảnh. Cho nên họ tận tâm tận lực vận dụng kỹ 
xảu tỉnh tế, khai thác nguồn tài trí tự thân để sáng tạo 
ra những sản phẩm Gốm có ngụ ÿ tượng trưng va những 
công năng nhất định, Những sản phẩm Gốm này rất mỹ 
lệ, diễn đạt băng những hình vẽ khiến người ta cảm 
nhận được một sức mạnh thần bí ẩn tăng và không thể 
nghỉ ngơ các ý nghĩa có tính riêng biệt của nó. Chứng ta 
không ngần ngại lấy đi chỉ của văn hoá Maya Àztecs 
lam cơ sơ để tìm hiểu nền văn minh Gôm miền trung 
nam châu Mỹ. 


Một bộ lạc nông nghiệp ở châu Mỹ là những người 
đầu tiên chế tạo ra đồ Gốm, khoảng sau 2000 năm trước 
CN đã xuất hiện ở cao nguyên Mexico vùng Trung Mỹ. 
Trải qua ba thời kỳ : tiên cổ điển (năm 2000 đến năm 
300 trước CN) thời kỳ cổ điển (năm 300 - 900), hậu cổ 
điển (năm 900 - 1520). Nơi mỡ đầu cho nên văn mình 
Gốm là địa vực cổ Indians, họ lấy đất Gốm nặn ra các 
tượng động vắt và hình tượng thần linh của người 
Olmecs dân tộc Indians. Nhưng nổi tiếng nhất vẫn là 
nền văn minh Maya. Như dụng cụ hình ống, bề mặt khắc 
họa những hình tượng nhãn vật, để người ta cắm nhận 
sự tôn thờ thần linh, sự chú trọng lễ giáo, đồng thừi 


biểu hiện sự cảm thụ mạnh mẽ nghệ thuật phi phầm 
của người Maya. 

Văn hoá của người Indians Cổ đại Châu Nam Mỹ, 
chủ yếu phân bố ở miền trung dãy núi Andes thuộc vùng 
đất của Pêru ngày nay, tiêu biểu nhất có ba nền văn 
hoá đó là văn hoá Zawin (900 - 200 trước CN), văn hoá 
Nazca (năm 200 - 600 sau CN), và văn hoá Incas (năm 
1450 - 1532). 


Lấy thời kỳ hình thành nền vần minh của người 
Indians cổ Nam Mỹ làm mốc, thì văn hóa Zawin là một 
nền văn hóa đặc biệt nổi bật hơn. Họ rất sùng bái loài 
động vật họ mèo. Vì vậy, trên mặt các đồ Gốm thường 
trang trí bằng các hình động vật họ mèo, các đồ vật 
đựng có voi bao giờ cũng ngoằn ngoèo hất lên, đối với 
người Pêru cổ những dụng cụ đựng nước với cái vòi nước 
bao giờ cũng hướng lên cũng là có ngụ ý tượng trưng 
cho tổ tiên. 


Văn hóa Nazca do phát nguyên từ lòng sông Nazca 
cho nên về sau người ta gọi đó là nền văn hóa Nazca, 
đồng thời do Gốm nơi đây tươi sáng rực rỡ khiến người 
xem ngưỡng mộ. Thời kỳ văn hóa Ñazca Gốm màu được 
trang trí hoa văn ước chừng trải qua mấy bước : trước 
tiên người ta lấy hình tượng động vật họ Mèo là động 
vật tín ngưỡng sùng bái làm đề tài trang trí lên mặt 
Gốm; sau đó chủ yếu tạo hình thái lạ trên vòi ấm đựng 
nước, lấy cô cây, động vật vẽ lên mặt bình; tiếp theo 
họ dùng hình tượng người và thần thánh trang trí lên 
toàn bộ bề mặt bình; cuối cùng dùng phương pháp trang 
trí hoa văn đa màu sắc cho bình Gốm, tạo nên đường 


nét hoa văn rực rỡ hơn. Đó là nét độc đáo của văn hóa 
Gốm Nazca. 


Văn hóa Incas được coi là điển hình của nền văn hoá 
Nam Mỹ, một điểm nổi bật nhất là chế tạo đồ dùng Gốm 
gắn liển với cuộc sống hằng ngày của con người, đồng 
thời cũng không bỏ qua cái đẹp mà luôn có sự tìm tòi và 
biểu hiện cái đẹp. 


Mỹ nghệ gồm dị vực thấu lây 


léo 


®' tiếc binh gốm hình người 


Nền di 


Âịh cử 
Khơi quật 
Trmg bủy 


Ihế kỷ 14 - 9 
trước ỨN 


-_ thiểu co 27cm 


Tiểu bom Meiỏ 
Viện bđo lông 
nhãn l0gi học 
Quốc giu Wexicõ 


Chiếc hú gốm đường vũn chọm khắc 

mủu bóng 

Mễn dại Thế kỷ 14 - ? tước (Ñ 

Kíh tổ Giểu (ao 28,5em 

Trưng lảy..... Viên bảo làng nihún lui 
học tuốc ga Mhaicô 


170 —_ Từ đế: nghệ thuộ! gốm sử thế qiữi 


€_ Tượn gốm vẽ màu 
Miễn ni Thế kỷ 14 - ? trước (W 


Kía - (hiểutuo ]0 Sơn 
Trương bay - Vin bún lũng nhôn loại hạc Quốc gìn 
Mexitô 


© ` Tượn gốm húi dấu 
Niên đại Thế kỹ 14 - ? trước (N 
Kúi tờ (hiểu to ]6œm 
Khuí quật - Tiểu bang \Nesci 
Time söy_ >_ Viên báo làng nhún loại học (uốc go 
Iledirô 


Mỹ nghệ gốm địu vực thêu Ihỹ 


€ Tượng tốm ngồi 
Niên đụi Thể kỷ ]4 - ? trước (N 
hd (¿ (hiểu tao 20,5rm 


Trơg hủy  Yiện bảo tùng nhên lọt học 


(hức go loïcô 


€3 Tượng gốm hình thể hai dụng sống vủ chết 
Win đụi Thế ký 14 - $ trước (N 
Kíh tỡ tiểu tao 29m 
Khũ quật: Tiếu bu Mexicô 
Inng Mỹ - Viện búo lùng Thah0ske 


{72 —_ lứ tiến nghệ thuật gốm sử thể gi 


€ lượn qốm 
Miền dụ Thể kỹ 13- l0 
trước (Ñ 
Kịh tỡ Tượng bên lrỏi 
(00 lế Œm, 
lượng bên phủi 
t0 ]2,4 cm 


lnmg bảy - Viên lún tủng 
Anh Quấc Lar: 
Da 


® Lhiếc d§u đốt lữ hình đấu người 
Wiễn tụi Thế kỹ 10 - ‡ trước 
â 
Kí (ö thiểu cm ]é,5 cm 
đường kinh miệng 
tông ]2,5m 


Mỹ nghệ gổm tu vực thâu Mỹ _ 173 


®' Tượng tốm tư thế ngồi 


Niãn đi 


Ki cỡ 
Khai quật 
lnmg lủy 


€_ 0ụng tụ gốm bú chìn 

Miễn đại Thế ký 10 - 4 
trước CN 

Kí tử tiểu tao 75,30, 
miệng rộn 3Ì ,5tm 

Khơi quớ! - TiểuhnngfWahoko 

Tưmg lấy - Viện bảo tảng 
thôn loại học uốc 
go Medô 


Thế ký # - 3 tước 
đ® 

(hiểu tro ]5 ơn 
TP.Meitỏ 

Viện búo lửng 
thôn logi học Quắc 
tin lÑexicô 


174 UU điể nghệ lhuôi gữm sử lhễ giới 


€_ Tượn gốmhinh nữ giới 
Mãn đại Thể ký thư 9 Irước (Ñ 
Kí (hiếu cao T8 m 
KHơi quật -- Tiểu bang in 
Tưng bay ; Viện bác túng nhân lagi họt 
tết giu Meyic6 


€) _ Tượng Gốm nữ giới 
Niên dụ -- Thế kỳ thủ 9 trước (N 
Kcỡ . thiế(00237cm 
Khi quết - {ao nguyên trung ưmg Meritô 
mg hủ - Viện tham khảo nghệ thuật 
Neucô 


IW nhệ gẩm vực hấu Mỹ 


Tượng gốm 
Mẽn dại : Thếkj3-4tưöc(N 
Kđ @  - thiểutao 3m 


Khui quật - Tiếu hung Bliu 
Irmg ðúy :- Viện bảo lũng Ành Quốc Lon 
ban 


Dụng (J gốm hình người 

Miễn đi Ihế kỷ thủ ? trước (Ñ 

Ẳth rử (hiểu (00 37 em 

(hơi quột - Tiểu bang Buyltkenes 

lưng bây - Viện bảo tỏng nhận looi học 
Nhật Bản 


176 __ lứ iiển nghệ thuật nốm sử thế giới 


€ Tượng gốm đầu người 

Niên dại: Thế kỷ É-‡ tước CN 

Kứh tứ Chiếu cao 15,Bcm 

lrmg búy - Viên bảo tảng Ảnh 
đuốc Lan on 


Tượng gốm hình người vũn mòu 
Mênđại - Thểkj 5-3 tước (N 
Kịh (ữ iu co |} tm 


Inm bảy - Viện hảo tàng nhữn 
loại học Ñuït Biu 
Moxt6 


Mỹ nghệ gốm địu vực thâu Mỹ 


@ lượng gốm nữ tính 

Miãn đụi - Thể kỷ 5-7 Iuức (N 
Ngogi ô 2Ìlu tũ 
Viện bủo lún 
Iontlnn 


Meitỏ, 


® Tượng qốm lư thế quỳ. 
Thể ký 4 trước (N 


thiếu cứ /Í m 


Khơi quật Ð  Naydl 
Tang hay - Viện 


ong hồn ogi 
học uất Gia |Nèxiõ. 


178 l in nghệ thuặt gốm sứ thế giới 


6ốm điện thần. 
WMiễn dụ  - Thể kỷ 4 - 2 trước (N 
Kích rữ (iiều to 34im, 

túng 27,50m 


Khữi quậ: : (nhuku. 
Iramg bảy. -- Yiện bảo tàng nhân logi học 
(uc 6in Mayicỏ. 


' đựng gếm hình vuông có nđp chụm khốc 

Miến dại: Thế ký 4-2 ước (N 

lịch cứ (hiều (np 49m, rộng 22rm 

Khm quật - 0ydhdka, 

Immy bảy :- Viện bảo tũng nhân logi học 
quốc gu Meftô 


Mỹ nghệ gấm địn vự châu Mỹ _ 179 


€ Trung gốm hônhlnh người phụ nữ 
Men đụ ; Thết 3-6trươcCN 
Xchc#  - (hiểu q0 38,5tm. 


Khíi quốt - Nuynlli 
Tưng bày -- Viện bỏo tủng Anh 
Quốc London 


^ 


®_ Iưung gốn lu thế ngồi. 

Miên p! Thế kị 3 - é lước (N 
ở  ; (hiểU(0052,5 (m, 
;_ Tiếu bang Noynlli 


:_ Viện bảo làng Anh Quốc 
Landn 
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Tử điển nghệ thuật gốm sứ thể giới 


® Bấm hình can chó 


Niệt đu 
Kữh ( 


Khi quật 


lưng bây 


Thế 
thiều túo 3,5m. 
Tiếu battg Kolima 
(Mexknlino) 

Viện bảo tong Anh 
uất London. 


€_ Tương gốm M thế ngồi. 


Niễn dụ! 


Kih tứ 


Trưng báy 


Thế kị 2-3 
trước ÊÑ 


; Tượng bên 


1iúi thiếu (to 
44] m, 
lượng hần 
phủi (00 
392m. 

Viện bủo làng 
nạ thuôl 
0ấm (anud 


Mỹ na gốm đo vụ chứu Mỹ — 11 


€  uumgliển trúc vì conngười vẽ màu. 

Mn dự: Thếkÿ\-É 

Kiứ(ả ` (hiếu t0 30,5 cm, 
tộng Ì9,5 ím. 

Khơ quậf .. Tiếu bang Woynll 

Inmg bủy - Yiện bảo tùng nhân 
logì học quôc gi0 
NexiG6. 


©  (iiết ấm hình con nhận 

Mên đụ - Thếk‡]-É 

Kừh tũ điều cao ]5,2 em, 
tộng ]8,6 ơn 

Khởi quật -- Kolima- Mêxitô. 

lrmg hủy -- Viện bảo lùng quốc 
giu nhữn logi học 
Mô. 


1Ñ2 __ lử điển nghệ thuội gẩm sử tế giới 


€ tượng gốm ôm nhou. 
Niên dụ: Thế kị Ì-é 
Kíh ở  - (hiếurea132tm 
Khai quật + Kelima - Mdhicô. 
lưng hủy : Viện bảo táng 
quốc qï nhân loi 
học Mxtcẽ 


® Tượng gốm dáng ngồi nghiêng 


ấu nhìn lên. 
Niên di Tử thế kỷ ] -6 
kịth tữ Giiệu t 70,4ơm. 


Khu quật :- Kglmu- Môticô. 
Irmg bảy - Viên bún tủng 
quốc 0 nhũn 
loại học - Mâxicõ. 


I\ý nghệ gốm đo vực châu Mỹ: 


© Tượng gốm người phụ nữ đong 
đứng. 
Miễn đợi - Thếkỷ Ì-6. 
Kíh tờ thu ca 42,2m 
hu quật - Tiểu bang Nuydll 
Trmạ bày - Viện ha tìng 
qUổt gio nhân 
log học Mexcô 


? lượng đôi trai gói đnng ngồi hên nhau. 
Miễn đi - Thếkj]-6 
fíh - (hiếutao 33,2tm. 
fhơi quật - Tiểu bang Nuydlli 
Jung bảy + Viện bảo tùng quốc gia nhân 
loại học Mêxitô 


184 __ lù điển nghề thuật gốm sứ thế giới 


€  Tưyn gốm nữ 1h. 
Âên dại : Thếkỹ]-6. 
Kừih‹qñ  - (hiểutm406œn 
Iưmg lấy - Viện búa lúng 
quốc giu Ôn logi 
lục Ñeuitö 


® 1ưựng gốm hình người chiến binh. 

Niên đụ: Thếlỷ \-6. 

lịch r (hiểu cao 20,7 im 

Kho quật - Tiếu bong Hansko - 
Môi. 

Tnmg ñủy - Viện bảo lùng quốc 
giu nhôn logi học 
Nêu 


Mỹ nghệ gốm ủø vw dhủúu Mỹ — 185 


€_ 1y gấm nữ tính ö tư thế ngồi. 
Miêndpi + Thếkỷ|-ö. 
kích cữ (hiếu (0o 14,8 m 
khm quật - Tiểu hong Harlstn-Wexita 
Inmự hày - Viện hảo làng quốc gìd 
nhân loọi học lÑâxitô 


© _ Tượng gốm người phụ nữ dung đôi tuy 
Wiêndụi : Thếkj3-6 
Wiicø  : (hêu tao 40m 
Khai quả! - Tiếu bang Poylnkmos. 
Tre bảy - Viện lúo tảng nhìn hại 
học Nhật Bản 


]Ñ86 —_ lừ đửn nghệ thuật gốm sứ thế giới 


@ Tượng gốm nữ cũ sỹ 
Niên dụ: Thếkj3-6, 
Kí cỡ Điều cũ 5Ú am 
Khm quật - Tiểu hang Pnyitkens 
Irug lúy : Viện bảo tầng nhân logi họ 
Nhút Bỏn 


€ . (iếc nứp bình gốm sứ chụm khắc thồng lên 
nh0u nhiều tẩng. 


Nenđỹ - ThẾkj3-7 

Ki tỡ (hiếu (0o óó,3 tm 

Âhủ qui - Mon 

Trmg hủy. -- Viện bản tàng Mỹ nghệ 6ổm 
(anudu. 


Ilỹ nghệ gốm địn vực chủu Mự. 


187 


(hiết ấm hình tượng Nữ thần. 
Mẽn đi - Thếkj4-7 
Ä ế (hiểu (g0 25 (m 


Khai quật - TP Mexici 
lưng b¿y - Viện bảo làng quốt go 
nhân loại học Möxicô 


thiết chậu vụi ba chân gốm mu. 

Niên đụi Thế kị 4-7 

Ki ỡ — : (iếutno ]5m 

lhu quật - TP. Maxid 

Img bảy - Viện hảo làng quốc gịn 
nhôn logi học Ñ\ê»jcã 


IÑÑ _ Iứđiển nghệ thuật gồm sứ thế giữ 


{3 Dụng cụ đựng bốn thôn gốm mùu. 
Miênđp - Thếkỳ4:-7 
Kid cỡ tiểu (p ]4 m 
Khui quật - TP. Mexiä 
Inmg bảy: Viện bảo làng quốc 
giu nhân logi húc 
Môxiö 


® thiếc bình gốm đôi tó núp đậy. 
Mẽn đi - lhếkj4-7 
Ñích (ỡ (hấu (a0 36 tm 
lrmg bảy -- Yiện bảo lùng nguyên 
thủy NewYork. 


Mỹ nghệ gốm dị vực đhũu tý 
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® Bình gốm lung tí vẽ mỏu. 


liên đại 
Kứa tổ 


thựI qUốf 
ittg bủy 


Thế 5-7 
(hiếuqo 22cm, 
lưởng tỉnh 
18,5 m, 

Tiếu bung jWexiri 
Viên báo tăng 
quốc gi0 nhún 
ki học Mêxicõ 


€ _ Dụng cụ tượng gốm hình ngưởi nằm. 


Miễn đại 
Kích cỡ 


Khii quật : 
Trụ lấy - 


Thế kỷ 4-6, 


+ thiểu cú ]222 em, 


rộng ]9 rm. 
TP, lÑerjcô 
Viện báo tòng quốc qiu 
nhôn lnại học IÄöxicõ 


190 __ lũ điển nghề thuật gồm sử thể giới 


®. tiếc vụi thiêu nắp trang trí nhiều 

1ổng chồng lên. 

Mên dụ : Thếki 5-b 

Âh tơ (iểu tp 57 tm 

Khai quủ! :- Tiểu bang lÑexitô 

Inmg hủy ;- Viện bảo tông quốc 
gi0 nhân logí học 
NGxic) 


€ thiếc vụi ba thân gốm khác 
ểi hình con thú. 

Miên đy + Thếkj 5-7. 
thêu 1250, 
đường kính 
127m 
thui quối :- liếubonglNextò 
Hưng bảy - Viên bản lông 

quốc i0 nhân 
loại học Mêxiứ 


My nghệ gốm địn vực đhôu Mỹ _ 191 


@ thiết ấm gốm hình con ốc. €3 Dụng tụ đựng gốm màu bơ chôn. 
Miền đi Thế ký 6-9 Niên đại Thể lý thử 7. 
Äth tử (hấu tữø 15 cm Kihcz — - (hiểu œ lá mm 
Khui quật - Tiểu bang Thubasiko. Inmg bỏ - Viện báo táng quốt 
Tưmg tủy -_ Viện bản tìng quốc gí qio nhân logi học 


Thuhasiko Mê 


192 _—_ lử điển mhệ lhuật gốin sử thế giới 


®_ tbốm sứ hình người. 


Wiên đơ 
Kih cổ 


Khai quật 


Tnmg hủy 


Thể kỹ hứ 7 
Chiếu cao 5 ]rm, 
tộng 4ó tra 
Tiểu bũng 
0ynhaki 

Viện bảa lìng 
quốc gi nhỗn 
bụi học Nêxicô 


Tượng gốm sứ hình người. 


Wiên đi Thể kị thử 7. 
Khm Tiểu bung Ôyohoka 
Irmg bảy : Viện bảo tàng Ỉịa 


phương Dụnhnka 


Mỹ nghệ gm đu vực thủu Mỹ _ 193 


€ tấm hình ton thỏ 
Nên tại từthế ký §-]0 
ÂHu quật - Vịnh Mexiô 
lmg hủy -- Viện hô lũng 
londnn Ảnh 
thất 


® Tượng Thần bón thân 
Miện đại Từthšký ¿10 
ỡ (aø 30,7 m 
TP Maxic8 
Viện hủo tèng 
Mỹ thu Bm 
# (amda 
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]ữ điển nghệ thuật yếm sử thế gi 


®© Ống gứm khác nổi. 
Miễn đụi lừ thế kỷ 6 - L9. 
Khu quật: Ủ Wexrô, 
Irme hủy - Viện bún tùng 
l0ndo Anh 
tức 


Miền tại 
Ni rỡ 
Khủi quất 
ñưng lùy 


Ống gốm lình vẽ màu 


Từthớ kị 6 - l8 


:_ Qiểu (0n 25 tm 


Ứ Meutó 
Viện bún lũng 
(ømlon Anh Quốc 


ly nghệ gốm in vục đâu Mỹ —_ 195 


€_ 0ụngcụ hình ấng vẽ màu 
Miễn đạt Từ thế ký 6 - 10. 
Kth rỡ thiếu tan 7 em 
Khai quật - unlamdlu 
lưng lầy - Viện bản túng 
Londw Ảnh Quấc 


® Iưynygfm 
Miên đi : Từ hếkỹ 6- [0 
lh cỡ — - (hiểu (no 245m 


Khm quội : Tiểu hmng Prylnkonos. 
lưng bảy. Viền búa tân nhận 
lngi hạc luntö. 


_—_]96 _ lữ đến nghề thuật tấm sử lhế giới 


© Tượng gốm đội mụ 
Miền ri Tử thể kỷ &- lũ 
Ki tỡ 


lêu (ð ]7.3tm 
lơ höy — Viện bản tĩng 
qhũn loại hạt 


Môycô, 


€3 Tượng gốm bún thân 
Miễn ai Từ!hế kỷó - lữ. 
; (iểu 
Tưng bảy + Viền bảa tùng 
Thubska 


018m 


Mỹ nghề gẩm ịu vựt ủu Wy — 197 


© Tượng ngồi của chòng hiệp sÿ 
Miền đụi Tử lhế tỷ ó - 10. 


K tủ (hiếu (z0 71,5 tì 
fung bấy... Viện bún lũng nhữn luei 
"ạt ÑÊXirõ 


€)_ Tượng gốm œ tIøng trí ho vũn 
Ñiên ạt Tư “ế kự é - 10. 
lịh (ữ (hiểu to 32 tm 
Tiểu bnnq Poylnkanos 
Viện bản tùng lonthn 


[98 __ 1 đến mhệ thuật gấm sử thế ii 


3 Tượng ngưởi phụ nữ mù 
Miễn đại Từ hế kỷ á - 1Ũ 


Kíh rỡ (hiểu rạn Ì5rm 

Tư bứy - Viện hús tứng 
nhận logi học 
Môitô 


€_ Tượng người đản bà quý lộc 
Miên đại - Tủ lhế kỷ 6-10 
Ñích cỡ Giiểu co 19 m 
Trmg bảy Viên bảo lng nhữa 
loại học Ixir8 


Nự nghệ tốm in vực chủu Mỹ — 199 


€ Tượng người gốm mủu 
Min đại: Tùthế kỳ 6-10 


WiiUcữ — - (hiểu coo 24m 
Trưng bảy -- Viện bảo tùng nhồn loại học 
Mêncô. 


© Tượng gốm người tười 
Mãi dụi Từthế ký 6- LŨ 
Ách ở (hiểu toa đá em 
Whúi quú! - Tiểu banaPuylpkonns 
Tumg hủy - Viện hảo làng nhãn 
logi học Mêaicỏ. 


200 _— Từ điển nghệ luật gôm sử thể tiới 


@ thiết vụi về màu 
Niên đụi Từ thể ký $ - 1ô 
Ki (đ (hiếu cao 3 
Kim quật - lí thí lim. 
Tmg báy ; Viện bảu làng 


nhên lai học 
INödõ. 
€ lọiv¿ màu 
Miễn dụi Tử thế ký ö -10 
Kih cỡ đhiều cạo 2] cm 


Khủi quê! .. ñuulemdl0. 
irmq bùy... Viện búo lún New Yark 


Mỹ nghệ qấm địn vực đhủu Mỹ 201 


® Dụng q gốm vân màu 


lung bủy 


Từ thể ký 6 -)0. 
Chểu coo 2 


Tiểu hung Yukarha. 
Viện bủo ủng 
nhãn lọg. học 
lNxitô. 


€ Tượng gốm vũ sỹ 
Niên đụ + Tủ 6-10 
Wữhcä — - thiếu ta 127 cm 


Khai quật - Đác Hainn (Havmal. 
Tum bạ 


Viện bộ tong nhữn lau 
học Mau 


202 —_ l điển nghệ thuệt qổm sứ thể giới 


© Tượng gốm đổu người 
Miền ẩm —- Thế ký thứ, 
Tnmg hãy: Viện bảo lửng nhân gi học Mêvtó. 


€ Tượng gốm tu thế ngổi 
Miễn đi Tùthế ky 13- 1é 
Kíh cỡ thiếu t0o 42 :m 
Äầơ quật _-- Tếubangychứkn 
lrưng bủ¿ - Viện bảo tảng 
nhấn lgi Fọc 

Mộiitô, 


Mỹ n2 gẩm đìu vự cháu My 203 


© Chiếc ốm hình người 

Miễn đụi Từ thẻ kỷ ? 14 
Kih & 

Ăhmụ quốt ... Tiểu bung Kolinu 


ớ Chiêu cap 22, ] rm 


© thiếc ẩm ổng tiêu Ïimg bủy . Viện bảo ủng 
Nền đụ  - Tithếk‡3 nhữa loại hoc 
K£hcœ — - thiwutao lŨtm Môi 
Khu quội -- liểu bún Wonnfota 
Immạ ấy -- Viện bỏo tòng nhôn 


lui học Máxitô 


204 _—_ lú tiến nghệ thuật gốm sử thế gi 


©_ Giếcốm gốm đườngnét tôn mỏu 


liễn ti 


Kíh (ễ 


Tưthẽ ký I0- 13 
Chiểu rủo 74,3 tm 


¿ Viện bún túng 


Lamdnr - Ảnh 


@ Dụng (ụ lượng người tư thế quỷ 


men chì 
Niễn đụi 
Ki tũ 
Khai quát 


limg lủy 


Tuthẽ kỷ 10-12 
tu f0 76 (TTì 


i tỉ Tulu 


Viên bút lắng lưu 
NenYork - Mỹ 


Mỹ nghề gốm đị: vực dhu Mỹ 


€ - Diếc ẩm gốm đòn bo chân 
Miu dự — ; Tuthếkj 10-13 
Wíh@&— (iêuq0315em 


Khai quật . Mồxtô. 
limg tủy ; Viện búo lâng 
løndan - ÄIÍI. 


® Dụng cj đựng hÌnh mủ chim 
Nin tụi Từthế ký 10-13. 
Kíh (8 thấu to ]4 8mm 
ĂÑ(ï qu! Tiề:bf( 5nrpyu 
Trmg tây - Viện Đảo túng 
nhân logi học 
Wềxcò, 
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Tu điển nghẻ lhuäl gầm sử thể tim 


© Pụng cụ gốm hình người khắc nổi 
Niên dại Tứ thé kỹ 1Ũ- lầ. 


Kih cỡ (hiếu cap |9 em 
Trưng bủy : Viện bảo lùng nhân 
loại học Meaicô. 


€) lượng gốm trung trí a màu 


Miễn đụ 
Kih (ä 
Kim quật 


Inmg lủy : 


Tự thếký 10- ]3. 


thiếu tnn 2 tm 
Tiểu hung llêxt. 
Viện bảo tàng niên 
luại học Mlôyỏ 


lÑÿ nghệ gốm i0 vực châu Mỹ 
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È 


 thiếc thum hình miệng có 
Min ấp - Thếkj |! 
Wíj(ỡ — - (qn]2,5tm 
Trmg bày - Viện búp túng nhâw loại học ÍWêxtô, 
©_ thếc ấm hình người 

Win dụ - Tuthếký 13-14 

Khc#  - thiểU0015,5m 

Tamg hủy :- Viện bảo tàng nhữn loại học Môaitô, 


2Ñ __ Từ đếu nghệ thuột gốm sự thể gửi 


© tiếc vụi gắm v§ mùu @ hấc bình hon vũn một người 
Niền đại Tử thế ký ]3- lá Miãn đụ + Từ hệki 13-14, 
Kửh rđ trú 15,4 0m Kichỡ — + (m15.5im 
Mâm quật -- Tiểu bang Puyltkonol. Trưng bây ~ Viện hỏn tảng nhân 
lnmg hãy - Viện bảo lùng nhân lau: loụi học Möxicỏ, 


học Mãxiõ 


Mỹ nghệ gốm đa vực diúu Mỹ _ 209 


€ Dụng cụ đựng gốn bạ hài tốt người 
- 1rhếkj 13- lá 
thiêu cú 32,5 m 
Ïưmg hủy - Viện hảo tìng nhân 
lưi hục M&xtö, 


4) thiếc ấm hình người 
Miãn dại Tuthế kỳ l3Ìó, 


§ch:ỡ — : (hiểUtm 18/20 
Khỏi quật ; Tiểu beng Sanluis 
Polosi 


mg bòy - Viên bảo tảng nhân 
logi học Mệs. 


210 lừ điến nghệ lhuột sốm sử thế niởi 


©) thiếc bình gốm hoa văn mòu bơ chân 


Niên uï Thể kỷ I4 

Kíh cử thiểu (00 15 cm 

lhmp lấy : Viện bủa túng nhân 
loại hục jlêx:c. 


€_ thiếc kinh (fm) chân cao hoo vũn 
mủu 


Miền đi Từ thế kỷ 13-14 
Kích cởi thiếu co 5,5m 
Khm quội -- Tiểu bang Mêxit6 
#mmq bùy - Viện bản từng 
lnndon - MÌ. 


Mỹ nghệ gốm du vự dhúu Mỹ 211 


€} - Chiếc bình trong hrí hình quan đọi thẩn 
Niên đi Thế ký 13- 15. 


Ñth (ỡ Chiếu to 5ó ứn 
lxmg bảy - Viên bảo lùng nhôn loi học 
Mixitõ. 


© Ghếc lu hương có lay cổm 
Niễn tị Tử lhế ký ]4- ló. 
ữu (¿  - Chiểu tộng 58m, 
sũu |Í5 
Khu quội :  Tiếubang ÂWêxicô. 
Inmg ếy ; Viền bảo lắng 
lanon - Ảnh. 


Tử điển nqhê 'huút gãn sứ thế siữi 


Mãn dụi 


ii (ữ 


thiết chum có vài huu vũn mỏu 


Tư thế kỳ 14: lé 
trọ ]7 m 

liếu hung \ith nkơm. 
Viện bản tũng nhân 
lui lạc Môxiti 


Chiếc ly gốm màu 

Win dại Jưlhếkỹ 14: ló, 

Ki (ỡ (hải cứ 13) 

Xăm quả! - TiểubamM& 

ñmu bủy . Viện bïn làng 
london - Ảnh 


Mỹ nghệ gầm đp vực chủu j\ÿ 


a 


thiếc ấm vòi miệng rộng đường 


nét ha vận 
Miễn đạt 
Ách :ỡ 


lưng bay - 


; Tulhểkỷ 14-16 
z_ thiếu cau 3Ũ um 
KẰm quối : ặ 


Tiểu bung Âẻ: 
Viên bún lỉng 
Landm - Ảnh 


tiếc ấm quui có vỏi dồi đường 
nét ll0u Vũn mùu 


Mền đụ IPh€lÿ14-1ú, 

Âữh (0 (hiểu (ũo |4 cm 

Khm quật - Tiểu — bang 
Ñich'nkạm 

lưmg tảy ~ Viện bún 'ñng 
nhi lagi học 
Nôxiri 


2144 1ừ điển nghệ thuật gồm sử thế trời 


©' Tượng Thần únh sóng bằng gấm 


Năm tụi 


Ki (Z 


Kiiø! quậ? 


[mg Bảy + 


Từ thế kỷ l4- lú 
lượng bản lúi 
(1g lÌ]4 em, 
tượng hên phủi 
tu ]5,2 em 


Tiếu bit Mêxirô, 


ĐÚ0 TH 
[ønf0n - Anh, 


‹ Chiếc bình rượng người hoa văn 


kinh vẽ 
Min tt 
Kih tả 
Khúi quổi 


lưng lúy 


Thế ký I5. 
Giải co ]9,5ơn 


-_ liểuhang 5unlus 


fotusi 
Viện báo tũng 
nhĩn lagi bạc 


Nhutô 


Mỹ nghệ gốm đu vực thâu My 


€_ tiếc bình đền gốm đen khúc nối 
Niền ẩm Thế kị 15 đến thể ký B 
trước (N. 
Kh(ỡ —. (iểuqmp227m 
Khai quật : Bử bút biến Pâtu 
Irmp húy ; Viện húo tủng nghệ 
thuật gốm (anndi 


€_ thiếcbình tom khác nổi 
Miễn đụi Thế kỳ ]| đến thế ký 
thư 2 tướ CN, 
Ki rỡ thiểu rao 20 tm 
Khm quạt * Bở bác hiển Pênl 
Itmg hủy - Viên bản lũng nghệ 
thuê! Kando - Nút 


rò 
Gn 


216 __ Tửđểt nghệ Huội gốm sử thổ gồi 


® thiết bình cể dài hoa vũn màu đạn 
Miêp dại _ + Ihếkj |1 đếnthếkỷ 
Š lrước ẤN 


Kích tẽ u i6 22 tị 

thui quả! - Bỏ búc biển Pầtu 

Himg bảy - Viện bún tăng khủo 
tổ nhân |øgi học 
lim 


® tiếc bình hình cầu đầu người 
Nên đại Thếkỷ 10-3 trữ (N 
Widi t q 737m 
thmi quảt ` Bờ húc biến Pêmu 
lrmg bấy ~— Một gìn đình người 
đũn ở TP Tokyu - 
Nhút tấi gi 


lWỹ nghệ gấm a w⁄ diâu Mỹ 217 


€3 (hiếc bình quai hơi vôi gốm mu 
Miền đạt -- thế tý 8 đến lhế kỷ 4 trước (ÁN 
thứ — - (hiếu to l6 œm 
Ähai quật - lIma- Pềm 

hệ, 


inmm 


-_ Tiện bảo tông Niên Dũ Pu. 


@ tình gốm hình chiếc (đu chạm khắc màu 
Ân dụ - thế kỷ 8- 4bước(Ñ 
Xi rõ thiểu (00 ]5 tm 
Khai guậi - lim: FồuU 
Irung àúy_-- Viện bản láng khứo cổ nhn loại học lima 


2318 I tiến nghệ thuội gốm sử thế giỏi 


® tiếc ím hình người hai mủu chạm 
khác 

Mãn địi 

Ki 

KHui quột : 

Irmg bây :- Viên bảo tảng khảo. 

tổ nhún loại học Lima 


Wiên đại + Thếkỳ7-3 lưới (N 
Kiủ cữ Giá: to 19 cm 


K 


Pầu 
Viến béo tông khủo rổ 
nhữn loại hục lim. 


Mỹ nghệ gốm địu vực thôu MMỳ 


319 


€ Hộp gốm trung trí hÌnh vẽ 


Min dại 
Ki cã 


Khưi quậ! : 


Trưng lày 


: Thếkÿ?-£ 
-_ Chiếu no 64,8 cm 


Bầu 
Văn búo tảng Mỹ 
nghệ ốm ở [sntg 


© Chiếc vại gẩm mùu hoo văn trung trí 


bên trong 
Mến đi 
Ááh cứ 


-_ Thứkj § đến thể kỷ 8. 
:_ thấu œo ]Bem 

Khử quái: 
lương lấy : 


Pầu 
Viện bảo tầng lndiuns 
ở NeaYot - Mỹ 


22(__ Tu in nghệ lhuột gốm sử thê giơ 


@ Chiếc bát đáy sâu hoa vân hình vẽ 
Môn di — Thikj2-5 
dỡ Chiếu tao 22,3 cm 


Khm quậi . Nuzt0 
limg bảy .. Viện súu lũng khco tú 
nhân loa! học ä Limø 


®_. thiếc bé! hình đầu người 

Miễn đọi lhệ kj 5-6 

b (hiếu (0a 30,5 (m 

Kim quặt — Bờ bút bến Pătu 

lrựng húy - Viện bẻa tũng 
nHún lou: hục ở 
limn 


Mỹ nghệ gổm địu vực dhủu Wợ — 221 


©_ Bìn gốm hon vũn màu 
Mi dụi : Thếkỷ 5-8 
Wqh¿ữ  : (hiêurn02] cm 
Khí quật : Nuztc 
Tưng bảy -- Viện bảo lũng nhữn logi hụt 


Chiết bình gốm hai vôi vòng cung 

Miễn dụ - Thếk}5-6 

Kích rỡ (hiểu :uo ?5 rm 

Khơi quậ! -- Bờ bú: biến Pầm 

lnmy hay -- Viên lún tẻng nhần 
hại học ở lima 


K 
tà 


Tự điển rqhệ thuặt gảm sử thể tiới 


Tượng gốm thủng 1r0i 
Miền dụ: Thékj5-6 
Kih tữ thiếu của 44 cm 


Edyat: trên hữ hiển 
mến †runụ 

Tung hảy — Viền hỏa tùng Morllili 
huyền 0koynmo - Nhật 


Khư ạụ 


(ái chén đường nét ho văn màu 
Nên ẩm - Thếkj8-]? 

Kih cữ (iểu (on 8,5 rm 
Nnztụ 


Yận báo lông nhân nạ! 
hạc ở ma, 


Mỹ nghệ nếm địu vực thấu Mỹ _ 223 


€ Dụng cụ hình cải hàn chôn 

trang trí 0u vữn màu. 

Miền đại Thế ký 8-]? 

Kịch tử (60 ]5 tm 

{hm quật - 0z 

lamg bảy - Viện hỏo tủng 
nhân lnọi học ở 
Lm. 


© Dựng cụ hình đều con di thú 
Miễn đại [hékỹ 8- ]2 
Ăiút tờ (hiếu tủ l6 im 
Kim quật - Noi 
Írmg hủy _ -_ Viện bảo làng nhân loại học ở tìm. 


2 


đX 


23-‡ _ lữ đến ngệ luũ! gồm sử hế qữi 


® iết ấm hình vuông trung trí hình 


hơi chim 
Mn đi - Thểký 14 
Kiñ cử (hiếu (qø 24,5 tm 


Khạ quật .. Bữ bản lúc Pếu 
Tưmg bấy -- Viện bảo làng nhữn 
loạt học ở Limw. 


© thiếc ĩm đôi quái lụ 
Mềm đùi Thế kỷ l5 
Kiút tứ Chêu t0 20,5 tm 
Khai quội . Be thẩn bút tê 
Immg bảy .. Viện bún tùng nhìn 
loại học ở Limg 


Mỹ nghệ gỗm địu vực thũu Mỹ_ 225 


® _ (ái bình đúy nhọn hơi quơi 


Miễn tụi 
Äíh đữ 
Âhii quật 
lnmg bày 


(0 


€ (ii đhum đáy nhọn lrang 

tríhog Ytn mủu 

Min dại : Thếkỹ!5-1á 

Khu quật - tê 

Inmg bảy : Viện bún 
lảng nhún 
bại học Pali 
- Phúp 


Thế kị 15 - lá 
thiểu cao 33 m 


Viên bảo tủng 
nhũn loại hục ở 
Lm 


từ trung thế kỷ đến trước Đại chiến thể giới thứ2, 

Tà giai đoạn lịch sứ không dài, vậy mà nghệ thuật 
Giốm của châu Âu nở rộ khắp nơi, cùng lúc với khoa học 
kỹ thuật và nghệ thuật phát triển khá mạnh, 


Nghệ thuật gốm của Byzantium (thể kỹ thứ 4 đến 
thể kỷ 15 sau CƠN! đã đạt được những thành tựu nhất 
đình với những chế phẩm gốm tỉnh vi, sắc sảo. Sau khi 
để quốc Byzantium thay thế để quốc La Mã và cũng kế 
thừa người La Mã tiếp tuc tạo ra mỹ nghệ gốm khắc nổi 
và in tráng men đường nét hoa văn với màu sắc lông 
lẫy, sống động hơn. Đồng thời gốm nên trắng hội họa 
mầu và những nát trang trí được chạm khắc tỉnh xão. 
đã trở thành nét nghề thuật chủ đạn của gồm sử thời kỳ 
này. Sau này, người ta lai sử dụng kỹ thuật để bỏ đi lớp 
ngoài của đồ gốm, tiếp đó quét lên một loại men nước 
trong suốt, cuối cùng là cha vào lo nung chín, tao nên 
sản phẩm chất lượng cao, làm cơ sở cho mỹ nghệ gồm sứ 
của l†alia phát triển thêm một bước mới về sau. 


Thời đại văn nghệ Phục Hưng (từ thế kỷ 14 - 17) ở 
ltalia sản sinh một phong cách mới mê *Men tích hoá” 
con gọi là đồ gốm kiểu “Maluehia”. Ơ cách làm gốm này, 
các nghệ nhân đắp lên mặt gõm thỏ một lớp đất hoá 


trang, trên lớp đất hóa trang phối hợp các mầu tạo nên 
hội họa đa màu sắc, sau đó tiến hành nung lần thứ hai, 
đưa ra chạm trổ, hình thành kiểu dáng mới thể hiện 
phong cách riêng biệt của Italia. 


Cùng với Gốm sứ kiểu dáng “Maluchia”, thủ pháp 
mỹ nghệ của Pháp cuối thế kỷ 16 làm người ta chú ý 
nhất vẫn là động thực vật hoang dã làm đề tài chủ yếu 
khắc nổi, đông thời ở Lyona (thành phố lớn thứ 3 ờ miền 
trung nam nước Pháp) hình thành trung tâm sản xuất 
Gốm sứ điển hình của nước Pháp. Ở Đức trong thời kỳ 
này đã có thành tựu quan trọng là : một loại để Gốm 
chứa đựng men diêm được nung ở nhiệt độ cao, tạo nên 
chế phẩm có độ cứng cao, sắc màu tươi mát, sống động; 
còn thành tựu thứ hai là bề mặt Gốm màu sắc tươi sáng 
phong phú, dùng men màu xanh lam đậm làm nền tăng 
trang trí mặt gốm bằng các loại hình khắc nổi. 


'Thế kỷ thứ 17 - 18, nghề Gốm của Hà Lan hưng thịnh 
lên, thị trấn nhỏ Derfute trở thành nơi sản xuất Gốm 
nổi tiếng gần xa. Đồ Gốm ở Derfute tượng trưng cho tài 
sản quý giá, niềm vinh hạnh và niềm hạnh phúc của mỹ 
nghệ Gốm Hà Lan. Các nghệ nhân Gốm sứ Hà Lan đưa 
về gốm sứ kiểu đáng của Trung Quốc và Nhật Bản để 
phân tích, so sánh và đối chiếu, đồng thời để tìm tòi thị 
hiếu của người Châu Âu đối với Gốm sứ Châu Á, để sau 
này có thể mô phỏng sản xuất. Ngoài ra, người ta còn 
mời thêm rất nhiều họa sỹ và các nhà thiết kế trang trí 
sản phẩm Gốm, từng bước tạo cho chế phẩm Gốm vùng 
Derfute mang mầu sắc phương Đông, hoặc biểu hiện sự 
rộn rã tươi mát của cảnh quan đất nước, từ đây vùng 


Derfute dần dần phát triển thành một vùng Gốm điển 
hình của Hà Lan. 


Đồng thời, đây cũng là một động lực mới cho các vùng 
mỹ nghệ Gốm Châu Âu, nghĩa là lần lượt xuất hiện các 
chuyên gia kỹ thuật và nghệ nhân Gốm. Như nhà hoá 
học người Đức Burtger phát minh sứ chất rắn Châu 
Âu, Kandele nghệ thuật gia dựa trên cơ sở của xưởng 
sản xuất đồ sứ Maisen phát triển quy mô sản xuất, người 
Anh tên Hsiao Chiaohsia Spoot (âm) phát minh ra sứ 
tro cốt và ngành Gốm sứ hàng đầu của nước Ảnh có các 
nghệ nhân như Banade, Rieci đều là những bậc thầy cố 
gắng phát triển nghệ thuật Gốm sứ lên một bước mới. 
Ngoài ra giai đoạn cuối của thời kỳ này, các họa sỹ của 
phái ấn tượng tiêu biểu là Gauguin Paul cũng đi vào 
chế tác nghệ thuật Gốm. Tất cả những nhân tố trên đây 
họp nhau lại, đặt nền tảng cho quá trình hình thành và 
phát triển mỹ nghệ Gốm hiện đại châu Âu càng thêm 
vững chắc hơn. 


ẩm sử châu Âu (từ Irung thể kị đến lrước 9g: chiến thủ 2 2339 


___ (iếc bát gốm thụm nổi men mủu 
Min dụ - Từ thế kỳ thủ4-é 
Ñùh ở — - Ömkinh miện l{un 
lìm thấy Lư Mñ - lIglig 
Iamg húy -- Viện búa tòng nghệ thuật 
di Bồ lội đ New York. 


“ 


ChiếcbInh đứng gốm màu hình đôi túnh 

Miễn Đầu thế ký thư 13 - 14 

ÑíÌ tử Chiểu 0g ]7f ci 

Phút hện - úy Ban Nho 

Trưng bảy: Viện bảo tông nhữn loại 
lọc Baltime (Balrmo) 
litlu. 


2330 


Từ điền nghệ thuật gốm sử thế qui 


Bình gốm bội họa màu 

Mền dụ . 3úuthếkỷ l5 

Kch ở điều cqo 3,5 cm 

AWnghệ : Tây Ban Nho 

Irmq bây :- Viện hủa lũng Victid and 
heart Museum - Laidon 


(hiếc môm gếm hoo vữn hình bứng sen 

ÿa mùu. 

Miễn đụ Du thế kỷ '5 

líhc#  : Đườknhbêmi45,/em 

#ÿ nghệ  - MWawiiss - ly 8on Nha. 

[mg lủy - Tế thúc đoản thể ngưài 
Tây Ban Nha ở Ney Y0nk - 
Mỹ cất giữ. 


ấm sử thũu Âu (tử Trung thể kỷ đến trước Đtí dhến thú ?} 


tò 
lGó 


Chiếc bình gốm men có qui trung trí 


hình cá đường nét hoa văn lạ mắt 


Mãn dại 
Äú œ 
4lƑ nghệ 
Tưng bủy 


(uổi lhế kị 14 

thiều tao 28 cm 

5ien - llulin. 

Yiện bảo tăng [nuvre Pgri 


tứ 


(hiếc bình sứ nhiều vài đường 

nét hon văn hình bằng hon 

Min dụ: Giữnlhếký 15 

ích tỡ — : (hiucaa33/7cm 

Mỹ nghệ - - Mensisis - Tây Bnn 
Nha. 


lang bày : Viên bìa Tủng 
landon Anh, Quốc 


232 __ lù điển nghệ thuội gốm sử thế giới 


Chiếc môm trong hi hình con thỏ 

vù bông hoa vẽ mầu tươi mới. 

Niên di Thế ký l5 

Kích cỡ  : Đường kinh múi 
mũm 45 ím 

Mỹnghệ : Củ — Đirenzs 
(Filorenc) của 
ltnliu 

lang Ídy . Viện lủo túng 
Yidtoria and Albrer 
Museum - londtri 


-_ (ii mâm gốm hình nổi Thánh mỗu và con 


Wiễn đại 
Ki tữ 
đIỹ nghệ 
lưng bủy 


: Thếkỷ15 


Đường kính mật khung 100 cm 
(ửn Flotente - |Il0 
Viện bảo tùng Parenznb0yero 


Bấm sử thủu Âu (lừ [mng thế ký đền trước Đi thiến thử 2! 


k9 


___ [fi m8m sứ men trắng hod vũn 

hình nổi 

Win dụ - Thếkỷ]Š5 

Kíh#  - Đường kính mộ! 
24m 

Iự ngé  - (ủn Pưenza linlu 

Trmg ñủy -- Viện bỏotũng Dẩm 
sử ttuốt lế Prpnz0 
linh, 


___.. BInh nước gốm trúng men hinh nổi 
Niên đụi tuổi thể ký 15 dẫu thế 
kỳlá 
4M nghệ tủn Parenz - |I0li, 
Inmg by - Viện húo lũng nghệ 

thuột Ly0tls - Pháp 


23⁄4 lừ điển nghệ thuật nốt sứ thổ giới 


(hiếc mâm sứ tráng men hình Giáo Hoàng đẩy quyền lục. 
Min dụ: Thế} 1š 

Kh cỡ  - Đường kíth một mâm 32m 

Mỹ nghệ luliu 

lang öảy -- Viện bản lùng nghệ thuật đợi đô Hội New York 


(hiếc mâm sứ với bức tranh 
thần thoại truyền thuyết. 
Mẽn di : Thếý14 


Kịch (ỡ Nút mắm 
đường kinh 
23m 

Mỹ mhệ - Irollo 


Trưng ñày + Việnhúo làm 
Woidh ins 


ñổm sử châu Âu (từ Ining thế ký đến tước Đi thiền thừ 2) 
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thiết thính (h0) sứ trắng trang 
í hội họn động thực vật 
Nữn dụ ; Thếk|]6 


Ñị(h (œ (hiểu cao 45 tm 

Mỹ nghẻ —  Puưemn lnln 

Jong báy + Viện hảo lòng 
Widarn and 
hherf MÑuseUm - 


luntsn. 


____ tiếc mâm sứ mủu ho vên lIli 


và thiên ngũ 
Niên dụ 
Kth (ữ 


đ nghề 
Tang hủy : 


Thế kỳ ló 
Mộ! môm đường 
ki 39,5 em 


z__Kinge llnja 


Viện bản lũng 
Vidorin  ũnd 
Nbarl Áuseum 
landan 


236 __ lừ điển nghệ lhuột gốm sử thể giới 


___ điiếcmêm “Đường nét hoo vôn bằng 

hội họa tráng men” 

Miễn tui Thể kị l6 

Ñh'è — : Dưmnkinhmgfóiem 

Aỹ nghệ: lulle 

lưng bày :- Viện hảo làng Viduin 
and Alber. Iluseum - 
Lundon 


-__ hiếc mômvẽ mùu cung điện vủ (0n người 


Mãn 
Ki tả 
Mỹ nghề 


lrơng bay - 


° Thếkỷ lá 
-_ Đường kính mặt 4Ÿ em 


ðthio - llnli. 
Viên bảo táng Polona 
Hshiko lÂnhyn lidis 


6ốm sử chữu Âu (tứ Irung thể kỳ đến trướ Đại điiến thứ 2) 237 


(Chiếc bình hai quai hình rấn hội họa 


trúng men. 
Miên đủ - Thếkj lá 
Ki — - thiếucqo 56m 


4ÿ nghệ linlin 

Trmg hủy - Viện bảa tông Vidoia 
and Albefi Museum - 
1ondan. 


(hiếc bình miệng bẹt vẽ màu 
Niãn dại Tử thể kỷ 18-1 
Mự nghề hiện đại in 


238 —_ lử điển nghệ thuật ốm sử thé giới 


Chân đền nến †rang trí tượng 
nổi mèu sốc lộng lẫy. 

Mến đụ —- Thất \Á 

Kịch cỡ — ; (hảncgo325en 
Mỹnghệ + Phủa 

lưng bảy - Viện bản lòng 


Vidoriu  ønd 
Ñlert MUseum 
London 


Chiếc bút có chữn 

Win đụi Thế ký lô 

Kíh cả (iểu tứ 10,5m 

Mỹ nghệ Phúp 

Íng hủy - Viện búo llng 
Widotiu  snd 
Âber† lÑuseam 
Landon 


§ểm sử chủu Âu (từ Trung thế kỷ dến trước Đại diến thứ 3 —_ 339 


Khay hình tròn hon văn khốc 
nổi hình rẩn trđng men 
Nên đại  - Thế ký ]6 
Kchcẽ Mật khúy 
đưởng kinh 


2m 

4l nghệ Phảp 

lưng lây ; Viện búa 
lúng Virtotip 
tá Mberl 


Nussum 


Chiếc bình gốm bạt cổ co0 trúng men 
hoa vũn hình vẻ người quái dị 
Wiãn đại 


lưng lày : 


Thế kị lá 


(hiểu cao 35 cm 


:_ ẩm lyons - Phỏp 


Tiện hảo tìng Bấm sứ 
%4 


2⁄40 —_ Từ điển nghệ thuội gốm sử thế giữ 


(hiếc môm hoa van hình vẽ 

những thợ sẵn 

Min đủ . Thếkj]7 

Kừh (ở — - Dường kinh 
mặt mắm 
52m 

4y nghệ  - Navos-Phúp. 

Inm bày -- Viện bảo lủng 
Vidoti enủ 
Albert 
Museum 


(hiếc ly nước sứ tráng men hoa 

van hình vẽ tổ cây hoa lá 

Miễn đụ - Thếkị18 

fih (ữ - - tiếu qo3|‹m 

đMÿ nghệ : Ljom - Phúp. 

mạ bủy - Viện bảo tảng 
gồm sử Seylei! 
Phỏp, 


6ấm sử (hữu ÂU (tử Imng thế kỷ đến trượt Đại chiến thứ 2) _ 24] 


Chiếc bình hình chiếc thuyền chụm (hiếc vại vuông sứ tráng men trang 
khúc nổi trí hình vẽ tắnh vật và ton người. 
Niên đại Thế kỷ lô Niên đại : Thếkj Ì8 
nghệ  - Seylen -Thúp ÂM — ; (hiếu (71,5 
Trmg hủy: Nhà riêng lrong một 4ÿ nghệ . Phúp 
giø đình ở londn - lnmp hủy... Viên bảo tùng gốm sử 
ảnh Quốc. 


5eyfert Phúp. 


242 __ Tủ tiến nghệ thuật gẩm sử thế giới 


___ Gí chịu sứ đng men hình hoo văn nổi 
Wiên dị - Thếkj18 
lịch 'iường kinh mút dải 28,5 em 
4y nghệ  : Sensu - Pháp 
lnmp bảy -- (elouwe - Puri - Phúp 


__ (iết vụi sứ trúng men hoo vũn hình hoo chuấi. 
Miên dạ  : Thếkỹ Ì8 
ÁíŒcỡ — ; (hiểu ma 15cm 
Mỹ nghệ Seyler† - Phúp. 
mg bảy - (ung Ìalnuwe - Pari 


6ấm sử thầu Âu (tử Trung thý ký đến trước Đại điến từ 2)_ 243 


__ thiếc bình chân đế sứ tráng men hou 
vàn hình vẽ mội trộn chiến. 
Wên dị: ThếN18 
Ấch¿ — : (hiếu œ 41m 
nghệ - Sayfer - Phúp. 
Tmmg ủây ; (ung lelouwe Pu. 


—_ thiếc bình mỹ nghệ gốm sứ đổ 
họa hình thiên sứ. 


Mến đi: Thếtj 1É 
Kí(h¿  - (hiểu mo 48m 
đMỹ nghệ : Seyierl- Phúp 
lưng bỏy : (ung lalnuwp- Pari 


3-44 _ Iù đển nghệ thuôi gim sử thế gi 


___... tiếc binh hoo vũr bằng bức tranh 
Thứn thogi, 
Nữn dụ: Thếhÿ]8 
Kíh tử Chiều (no 32 tm 


Mỹ nghệ Seyfart - Phúp 
mg bảy - Viện bẻo tủng 
(onlon Anh Quốc 


(Chiếc bình sử chụm khắc nổi 

gắn tượng chím két. 

ÂWiễn đại Thể kj |8 

Kíh ớ — : (lếu004T 8mm 

Mỹ nghệ  - IWoisen-Đức 

Izng hủy -- Viện búa lùng đổ 
tẩm ở Muisen. 


6ẩm sứ thũu Âu (lừ Trung thế ký đến trước Đại chiến thù 2) 
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(hiếc ấm dựng nước thọm khắc 


nổi hình khuôn mũ† người. 
Miễn đỹ  : Théký là 
Wừh cỡ — ; thiểu o3| em 


4lÿ nghệ - (olune (elh; Đức 
Tưm lủy . Viện bỏo tảng 
(ologne - ữt 


thiết hú (hinh) khác nối tráng 

T8 MũU 

Nin đụ -- Thếki lá 

Kcic¿ - (iểut5350n 

mm lủy - hận bảo tìng 
Vidario an Aliet 
M\UseUm 


246 __ lủ điển nghệ thuội gốm sử thế giii 


thiếc ấm gốm có vỏi dài khắc nổi 

Mên dại - Thếkỷ l6 

Âh Giáu cao 24,5 cm. 

AM nghé  ; Sigehoqe - Đức 

Iưmg bảy :- Viện bản làng (nlagne 
- Đức. 


Tượng trong trí mủu sắc tấu kỹ 


Miễn đi 
Kiủ cỡ 
Mỹ nghé 
Inmg búy : 


- Thếkỹ 18 
-_ thiếu tøs ]á,5 em 


(alnpne - Đức 
Viện bứo lúng 
Widorlu — and 
Net Museum. 


Bấm :ử châu Âu (từ Trung thế kỷ đến trước Địị chiến hứ?)_ 247 


thiết !0 đựng canh có nắp chạm 
khốc nối hình các nữ thần 

Mân đại - Thếký lä 

Kíh cứ thiểu tao 53,2 cm 
#M nghệ Krln - Đức 


Mẽn đi: Thếkỷ l6 
Trưng bày. :- Viện bảt làng lịch sử Hà Lan. 


24‡& __ lử điển nghệ thuội gốm sử thề giới 


Chiếc chính đựng nước bằng sứ 

rong trí bằng tâu chuyện thồn 

Ihogi trắng man mủu 

Nữn dụ - Thẩký 17 

Kih tữ (hiểu cuo 26, Ì ơn 

Mlynghệ - lelule-Hủ lun 

lưng bày + Viện bảo tìng 
Âmustednn - Hà 
lun 


Chiếc thum sứ nôU trung trí 

hon văn hình phong cảnh chim 

hon 

Niên dui Thế ký 17 

Xi tỡ thiếu cno 28 cm 

My nghệ - Vũng Luledm - 
Hả lun 

lrmg bỏy > Việt hỏn tìng 
Antusledurt - Hồ 
lan 


6ẩm! sử chủu Âu (tử Truna thế kỳ đến hước Đời hiến thủ 2 _—_ 249 


(iết vụi mặt người trồng men mủu 
Niên địi Thế kị 13- 14. 


Xích rõ thiu cu 2ó,? am 
Tưng hày —- Viện bảotòng londoi 
Anh Quốc 


Nhục khí hằng gốm tráng men trong 


trí Hội hạn cảnh đô hội 
Miễn dị - Đấu Hé kị T8 
Ki cố — - Chếucúo đ3em 


Tnmg bảy - Viện hẻo tìng 
#nuselnn Họ lan 


250 __ lũ đền nghệ thuật nốm sứ thể giữi 


__ (hiếc ấm nước thạm khắc nổi 

hình ky sĩ 

Mãn đụ - Thếtỷ l314 

Kịh tỡ (iểu táo 35,6 tm 

Mỹ nghệ Nidinghon - Anh 
(uất 

lưng lảy . Viện bảo túng 
Korte Anh (ốc 


thiếc ly vụi sảnh sử tráng men 

mảu hình nổi 

Min đụ : Thếkj17 

Kíh cỡ  : (Miếuto]5/9m 

đl/ nghệ  : \ssen - Anh Quốc 

Tnmg hày - Viên bảo tảng 
Widarq — on 
ÂerL lÑuseum - 
london Anh Quốc 


6ổm sử châu Âu (lứ Trung thế kỷ đến trước Đại chiến thử 2) 


bọ 
b1 


Chiết bình hưi qui trang trí mủu 

SẮC sẶC sỡ. 

Niãi đại Thế ký ìä 

Kịch tứ thiều c0 35,7 tm 

4Mự nghệ  : {hesrse-Anh (mốt 

Trmy bủy - Viện búo làng 
Viloill and 
Albart Ñuseum - 
London Ánh (uốc. 


(hiếc mâm sứ trung trí rắc 

bật hình chim mẹ chỉm con 

liên đụ: tuối lhế kị 17 

WiửØ + Đường kính 
mụt #3,2 rm 

Iimg hày : Viện bảo tùng 
Yiclntio and 
Men Museum 
 Ladon Ảnh 
(uốc 


2352 Từđiến nghệ lhuôt gốm sử thể giới 


__ (hiếc hinh trả sứ trúng men màu với 


bức tronh thiên nhiên sống động. 
Miền đạt Thế ký 18 
Kih (ấ (hiểu (úp 13 em 


#MWỹ nghệ - (helerse -Anh Quốc 

Trưng bảy Viện hũ: tũng Yirlorin 
tt ÄlbsI Museum - 
london Anh Quốc, 


__ Bức tượng khắc nối haành trắng sử 


trúng men 
Ân đại 
Kih tử 
Mỹ nghệ 


lưng lủy : 


Thể kỷ I8 

( 20 tm 

Vùng (lslerse 

Anh (uốt 

Viện bẻo lòng Yictmi0 
on# Âlhert MusaUm - 
London Ảnh Quốc. 


6m sử châu Âu (lử Tung thế ký đến trước Đại chiến thứ 2) 


Bình gốm sứ tróng men hơn văn hình 
~m.— nổi hoa thần thoại 


z$£. —~ Mẽn dụ: TikÿÌ8 


0277 


Kíh:ỡ  - {028cm 

Aynghẻ — - Vùng Sufuse- Anh Quốc 

Trmạ hiy + Viện hảo tàng London 
Anh (lUốc 


Bình gốm sử đen trun trí lo vn 

hình nổihoa thần thoại (nghệ thuật 

dón hình nổi) 

Miền dạ: Thếkj18 

Kíh cở (hiểu cu 25,4 am 

Trng bày : Viên búo túng 
Blsdon - Anh Quốc 


35⁄4 


Từ điển nghệ thuật gốm sử ế giới 


a 


Bình gốm sứ (6 hưí quai miệng 

tộng lrang trí hoơ văn phong cảnh 

(nghệ thu)1 mụ vùng) 

Miêndại - Thếki 19 

Âh (ð thiểu (œo 27 tm 

#Wỹ nghệ 'ủng Debi - Anh Quốc 

lưmg bảy -- Viện báo tông để sử 
Hoàng BiœAnh Quốc. 


Bình gốm sứ màu nâu chọm khắc 
hình nổi 


Màn đụ: Thếkị 1ó 
Kíhcỡ — - (hiểu (ao 58cm 
/lÿ nghệ : Yùng len- nước BÍ 


6ấm sử thâu Âu (lữ Trung thế kỷ đến ướt Đại chến thứ 2) 


Dụng cụ qốm trang trí hình 


VẾ (0 mẻo. 
Niền ụi 
Mỹ nghệ 


Irưmg bảy : 


; J889 
+ Ññ80guin, 


Paul - Pháp 


Tại lư gì" - 


nước Phủp. 


_ Jựng cụ gốm trúng men mảu 


tá chân 
Miền đại 
Kích ở 

Mỹ nhệ 


Irtnq bảy 


1887 
[hiếu cap ]9 tra 
lùng Bauquin, 
Paul 
Tgi †U gũ nước 
Phúp. 


ÿ nghệ gốm luôn có sư thay đổi qua các thời kỳ 

lịch sử. Điều nay được minh chứng rõ nét qua 
mnÿ nghệ gớm hiện đai trong khoảng thời gian tỉ sau 
đại chiến thế giới thứ hai đến nay. Trước khi để cập 
đến quả trình thay đổi của mỳ nghệ gốm trên thế giới, 
chúng ta nên đi ngược dòng lịch sử để nhân dạng một, 
sự thật và cũng để có sự so sánh về gốm thời tiên sử. 
Qua các đi vật gốm để lại ta thấy nhân loại ð khắp nơi 
trên thế giới không hẹn mà có chúng một sự đồng cảm. 
Đồng thơi, qua việc quan sát kỹ hình thải gốm thời sơ 
khai cùng với thủ pháp trang trí hoa văn chúng ta hiểu 
ra mốt điểu răng chỉ có con người mới có sự sảng tạo. 
Những nghiên cứu lộc sống con ngươi thời xưa hé 
mở cho chứng ta thấy chúng đều giống nhau ở chỗ cuộc 
sống thô sơ và đơn điệu. Do vậy phương thức chế tạo và 
sản xuất đô gốm của người xưa chỉ là năn chế các dung 
eu đưng với phương pháp thủ công dư giản. 


răng thành 
Ta vất dẫn cho nên văn 
hóa nhân loại. tác động đến nhiều mặt cúa đời sống nhãn 
loại qua nhiều thế hệ. Vặt phẩm gồm sứ bắt nguồn từ 
nhu cầu đời sống của con người nên nó cũng đi từ đơn 
gian đến phúc tạp. Mỹ nghệ gốm hiện dại tuy có bước 


Theo đong lịch sử chúng ta nghiệ 
quả của nền văn minh gõm sứ đã 


phát triển mạnh mẽ cả về công nghệ chế tác lần thủ pháp 
nghệ thuật nhưng nó vẫn dựa vào những yếu tố cơ bản 
của gốm sứ thời tiền sử để tổn tại và phát triển. 


Nói đến mỹ nghệ gốm hiện đại chúng ta không thể 
không đề cập đến các bậc thầy của nền nghệ thuật hiện 
đại như Picasso Pabilo, Miró, Rieardo, Dalia... sau khi 
kế thừa thành tựu của Gauguin, Paul họ say mê sáng 
tạo theo phong cách riêng của mình. Đất, nước và lửa là 
chất liệu đặc thù của gốm sứ đã mang đến cho họ nguồn 
cảm hứng sáng tạo nghệ thuật vô tận. 


Trên con đường sáng tạo nghệ thuật gốm hiện đại 
chúng ta có thể nhận thấy hai phương pháp sáng tạo lớn 
; một là sáng tạo theo cách phát triển chiều dọc hay còn 
gọi là loại hình nghệ thuật truyền thống diễn tiến theo 
cách kế thừa và truyền bá. Hai là sử dụng cách thức lập 
thể triển khai sáng tác thể nghiệm. Tuy nhiên, đây chỉ là 
sự phân chia có tính tương đối bởi bất luận phương thức 
sáng tạo nào khác đều có nhân tế con người nên sẽ có sự 
khác nhau nhiều mặt trong sáng tạo nghệ thuật. Bởi lẽ, 
trong cái thế giới vô biền nguyên bản của vạn vật và muôn 
vàn sự việc đều cộng sinh tổn tại, vì vậy hãy để vườn 
nghệ thuật “gốm sứ hiện đại” cũng trăm hoa đua nở, khoe 
hương sắc theo đứng quy luật tự nhiên. 


25% — Tú điển nghệ thuật gếm sử lhế giới 


Chiết mâm treo tường 1rng lrỉ 

hoa văn hình đầu con cửu. 

Đường kính - M1 mãm rộng 
4.5m 

lá phẩm - Của - Pitsss 
Pohlp - Tây Ban 
Nhu 


Dụng cụ đựng bằng gốm hình 

động tột 

Kih:# + {u35m,rộng 
17mm, sâu 3m 

lắc phẩm , Pitassa Pqhls 
Tây Bm: Nhu 

Trưng hay - Viện hún lông 
Barcelom - lủy 
Bơi Nhơ 


Khuynh hưởng da nguyên mỹ nghệ ấm thời hiện dụi _ 259 


' _ Tượng nặn bằng gốm 
tà 0 điếchnh gồm nh địm mg 
lái phẩm - [ủa Mi, Riarls MỜ `. lẾN SỐ: cà 

Tâị Bạn Nhọ rộng 4] n 
T§m 

lát phẩm + Pirgsso Pollu - 

túy Ean Nhu 

Tưng hủy - Viện bán tầng 

P\0sso ÿ Antllsi 
nước Phép 


lưng bú) Viện bản lin 
lụ ảủy 


Moge- Tôy Bun Nhu 


260 


Ïữ điển nghệ thuật gấm sử thẻ giới 


{3 Hg† nguyên tử 
(m 45mm, tộng 35zm 
Alond Wolte - Úc 


{3 _ Tượng nặn (tượng đấp) gốm 
lác phẩm - Muú, Riarda 


- lđy Ea Nhu 


huynh hường dd nguyên my nghệ gẩm thời hiện dụi 


361 


{¿_ Lượng gió xooy bằng gổm 


e 


Ñch (ễ [nn 5ôm, 
tộIp 5Ú (, 
sáu \2em, 

lúc phẩm - Szikbte-Úc 


Tượng ngưởi ph nữ trong 
trí bỏng những thiếc 
chuông nhục. 

Kth (ữ {np 95cm, 
rộng 49 (, 
säu 3] tm. 

lúc phẩm - Blnmnd-c 


262 __ 1u điển nghệ lhuôt nốm sử thể giới 


Tượng thể dùi đứng thẳng 

Mây đụ - Nôm 1984 

Kíh c¡  - (q0 87rm, tặng 35m 
lắc phẩm : Inhale. Wopkins - Ít. 


Chiếc bình gốm tráng men đỏ 

Wịch cø — - fan 34,7 m, 
dương kinh 
nụng 29,5 ti 

lứ phẩm - Phản 

Tưng bảy - 6in đình lư ở 
Pu - Pluj. 


Khuynh hưởng du nguyên my nghệ tấm thời hên đụi 263 


__ Dựng œ gốm hình dạp 
Kíh cổ — - {00 62Štm 
lạt phẩm ; ltolsd- Phúp 


+¿ _ Chiếc bủ† gốm màu xúm tó 
thân 


' ng l7, 
đường kinh 
miệng hủ! 
3,5m 

lấc phẩm . Fruntk (ä5m- 

Piáp 


264 __ Từ in nghệ thuật tấm sử thể giới 


?_. (6i đién đầy sâu bằng sứ mêu 3ˆ Phong thúi tự do suy lưởng (hiểu tượng) 


Kth (ữ [nơ 22,5 (Ị, miện Miêu dụ - 99 
lũng 25 tm Ki tử {ro 60cm, rộng 45Ũun, 
Tác phẩm :  Nohanmeng - Phảp sâu 200cm 


lác phẩm - (ủn Garode.Nacha - Phản 


Khuynh hương đu nguyên mý nghề gốm thơ hiện đni 


Z- Dụng tụ gốm hình cầu 


Kí tử {an 43:m, 
đường kinh 
bụng 4un 

lủc phẩm - Blo.Villn - 
Phũa 


% Biểu tượng “tinh s0Ï” 
bằng gốm 


1972 


Phú 


Wievi0 - 


266 _ lử đến nghệ thuật gổm sử thế giữi 


3 _ Bức gấm trang tri trên tưởng 
Môn đi . TH 
Ïrmq hủy... Viện bảo tìng Lols - Pháp 


 Mtcất để dựng 
Kíh cữ [ng 3# an, tông 27 tt, 3u 
15 rm (ánh rá!), cạp 30 rm, 
tặng 27 (m, sâu ]Ÿ ¿m (ánh 
phúi!. 
Tức phẩm :  Iúdin - Anh Quốc 


—_ 6ió lan (biểu tượng) 
Niễn đại 199) 


Kịh (ữ (ũg 47 tm, 
đường kinh 
l2m 


lát phẩm : (hushtm - Đức 


Khuynh hưởng đa nguyên mỹ nghệ gốm thử hiện dụ _ 267 


(ái chén gấm sử 

Min đi 1885 

Xi rổ [ ]7 tu 

lc phẩm : talalmd:Wags-Đứu. 


(hiếc bót trung trí hình cnrô 

Miên ẩm  - 1985 

Kữhcỡ  : (no]lÏm 

lủc phẩm : KtelnndeWerge -Đức. 


2G __ Từ điển nghệ thuột gốm sử thế giết 


Tượng Trưởng Xanh Tử của nhỏ lôi 
Ñíh (đ (ro 33,20, tộng 25m, 
sốu 14m 

lác phẩm ' Mang - tức 


Tượng chụm khốt gốm 
Krh đ — ; (na??m,tộng59rm 
lắc phẩm -- Ele Kuan -Đức 


Khuynh hướng đu nguyên mỹ nghệ gấm thời hiện đợi _ 269) 


“' Bình gốm hinh bả tớ 


Kứh ở  - (no E2m, 
tặng 5l, 
su 2 ứn 

lạt phẩm : jAolin. Hun. E 
ljuikê - Ảnh £ 
Quấc 


 _ Íntí (biếu tượng) bằng gốn 

Wh œ ` {0p 2 em, lộng 
24m 

lóc phẩm _.. Chien - Búc Äilsn 


370 


lữ điển nghê thuội uẩm sứ lhế ni: 


Triển khai thể hình nón bằng 


tốm sử 

Miễn đợi 193 

Xích tế (na ?É tí, 
rộng 38 cm, 
sñu 38 em. 


lúc phẩm - Millelk -nh 
tuổt 


Dụng rụ đựng gốm sử 


Miễn ịỷ 
Kíth cò 


lúc sim 


1984 

[mm 74 cm (hình 
bên trái), củp 
30km thính ăn 
phúi 
Anh Quổ 


Khuynh hưởng đn nguyên mỹ nghỏ gẩm thởi hiện dụi 271 


Liên kết nhau (biểu tượng) 
Ki (ở (no 45m, rồng 5ảcm 
lúc phẩm : Myedrl - Anh Quốt 
(hụm khắc gốm 
Wiên đụ - W5 
(íh rỡ l60:m 
lác phẩm - Pàngselsile - Anh Buốc 


(hiếc chén đun 
Miền ấm - I9B2 
lịch tử lương kinh tuf 37m. 


lúc phẩm 


Maikalikö - Ảnh Duấc 


Biểu tượng định lung hiển hiện tũ0 
không gian 


Kil (ỡ {m 3l m 
lúc phẩm -- Fujulsru(hi-Anh Quú 


{huynh lướng đt nguyệt mỹ nghệ gốm thói hiện đại — 273 


= _ liếu tượng biếu lộ lình tắm 
Miễn đụi 1986 
lịh (ở (n0 75 œm 


lúc phẩm : (ủu kndason - MẲ. 


0ñếm khắc nổi 

Kíh cũ (uo Bátm, 
tông 97t) 

lác phẩm - (ủa nghệ 


nhận lulu 


274 Từ điển nghệ thuật gốm sử thế giới 


= 6ấm khắc nổi 


Kih.(ö  : (na 24m 
đường kinh 
454n 

lúc phẩm : (ủu nhệ nhân 
Ningso - Ï 


—_ thiếc thum gốm 
Kừl c#ỡ  - {ao 39Am, lường 
kinh 30 cm. 
löc phẩm - Của Fatoni - ltul 


Khuynh hưởng dn nguyên my nghệ nấm ttời hiện tụi 


5 


Dụng tụ gốm hình dẹp 


Mi tỡ 
lúc phẩm 


(o0 77,5 tm 
(Ún inÂe0ni - lu 


Biểu tượng “Sang diệp” 

(Hai khoảng) 

Môn dụ ; 1988 

it — - (6o 500m, 
rặn 92 (II! 

lúc phẩm + ltulU 


276 __ lừ điển nghệ thui gấm sứ thả giới 


Biểu tượng “Trùng Lp” gốm màu Biếu tượng “(6i Nñng” gốm sử màu 
Miãn ấợ M# KihHỡ - (no 75m, tậng 
Ki tổ {nọ 58tr, rịng 3ầun 10m, s8u 4Ö am 
lóc phẩm - lltlUu läc phẩm -- Alsisen -fnli 


khuynh hướng đa nguyên mỹ nghệ tốm thải hiện dụi 277 


=__ LHiếc hình trả vả mãm quả 
Ki sẽ - Đường kính 35m ÍMúil, 


v : dhấi(nú 270m, rộng 73mm, 
kế sũu 35an (bên phú) 
F lúc phẩm 


(ũu Zaini.lRuro - llullu 


: Biểu tượng lrn trí 
Ñd tở {a0 35m, 
tộng ]4 (m 
(rải); (00 
26 cm, rắn 
Tả am (phủ) 


(phẩm - (ủa Sutsn. 
Chi6e 
KisnSzỉ 
lliu 


Biểu tượng “Nhúnh” 
K“h @ — - (tá 30m, 
tộn 2Ú (II, 
$ñU l4 (m 
lúc phẩm - (in Madera 

~ lnlu 


37Ñ _—_ Íu điển ngh rhuậi gấm sử lhế giới 


{1 (ấu 1o củu mủu đỏ +1 - Tổhợp đán Vi0-lðng 
lúc phẩm - tủa Pius, lluliu Ki đứ (ao 45 (m, tộng /Ũ tụ, 
su 6Ù em 


lát phẩm _- (ủn Kojill5keou, linlin 


Khuynh hưởng o nguyên my nghề gốm thử hện dạ: 


279 


Biểu tượng “Mở ru” 
lät phẩm : (iu TedliCar, lili. 
+ Biếu tượng "(hân đải” 
Tứ phẩm - (ủa Pompgius - lllo 


2801 —_T điển nghệ luật gốm sử thế giởi 


{? (ấc vì mũm 


Mi ø—— -- iíc,œ ÌJmymg lâm (hếc mảm :0o Tem, đường kh 09cm 
lúc phẩm -- Mauilile- lnin 


= Biểu tượng củg đưởng nét 
Ba góc (trửu tượng) 
Kiitớ — - {ao 740 mm, 
rồng ]#Ũ dm 
lúc phẩm - Tobo1e 
(irngi - Bí 


Khuynh hường di nguyên my nghệ uốn Ihời hiện dại 


Mình lập thế (Thế lập phương) 

ÂiŒ cỡ — - {ao3lm,têng lŨ mm, 
sũu 10,2 (m 

lúc phụ: (ủu 5umai.lurHungnr 


Bình gốm mu 

Mêndđại - IðM 

Kíhrở — - (nn 56m. 

lạc phốm - (ủa Rin.. Van 
0Œ: lú Lư 


2823 lủ để ngệ thuật gốm sử thể giữi 


Jung cụ đựng gốm sử 

Kịch tỡ — ; {ua 3Š cm, tộm 
17m, sũu ]4cm 
thai} taa 7lem, 
tông 4] n, sâu 
]3 :m [nhủ 

lúc phẩm - tủa — Pnltn 
Pdls - (unulu 


lộng, tưựng gốm 

lịch rỡ (q0 75 ơn 

lạ phẩm - (úa Wkeo - Tiệp 
Khắc 


Khuys' hướng ấy nguyễn mỹ nghệ gồm lhới hiện dụi _ 283 


S (ở phốt phơ trong gió (biểu 
1ượng) gốm 
Mến dụ : 1989 


Ách cỡ {na ?cm, 
lũng 5 tm, 
Su ƒ5im 

lúc phẩm - Beln Kassuth 
Ltjns - Rutrui 


+¿_ Đ đựng thao kiểu đế quốc bằng sử 
Kừ or - Qua 5] em,tồng30 m, sàu 3Ù 
lắc phẩm Kia Lu[f'ienro (laChu) - Hungmi 


2§4—_ lú lữ mhệ lhuội gốm sử thể giữ 


:Z__ Bình 6ốm hình dẹp Men xanh 
Miền đi 1W 
Kừh (ñ [ũ0 56tm, rộng 


38cm, sũu 8 tm 

lú phẩm - Khương Đại [hành 
(thiangInChang) 
Trểu lim, 


= _ lócphổm số ] 
fh 2 -- (oø 34m, tộng l?qm, 
sâu Ÿ ứn 
lúc phẩm . (ủa Peyles- [nhic 


Khuynh hướng đu nguyên mỹ mhệ yẩm thời hiền dụ _ 285 


Hội tụ (biểu tượng) 
Nền dụ - 1972 
lúc phẩm. ðaldli- [hố Nhĩ Ký 


Bình gốm củ hong vu 
Miễn đại 185 
Kí cễ (0o 3é rm 


lá phẩm - Perle.ld0Smusen- 
0an Mụch. 


286 _—_ l đin nghệ thuảl qửm sử Ihš giới 


:= _ Khu phóng (mỡ tửo - biểu trựng) 

Wiãđ + (m 6m 

lúc phẩm - IWensla.Kitislin 
9n Mụti 


=_ Dựng tụ đựng hằng gốm hình đạp 
hai vòi 
&ữi (ữ {00 ?5 tm 
lủi phẩm ~ (ủaPulsytn-NgUy 


Khuynh hướng du nguyên mỹ mhệ gẩm thời hiện địi 
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^ 
S 


Dụng cụ gốm sứ hinh ống 
trúng men màu 
Miễn ta Năm 1985 


Kilt (ỡ {a0 74 ơm 

lức phẩm - tủa nhà 
nhỏn Nu 
U 


+3 _ Bên ngoài cảnh giới bằng gốm 


Win dụi 
Kih tỡ 
lác phẩn 


; J8 


(so 10 em, rộng 1Ô em, thiểu sốu 3,2 rm 
tủa Me[in (Meikglii) - Wewzarlnnd 


288 _ Từ điển nghệ thuịt tắm sử thế giới 


3 _ Đất, nước và một trời (biểu tượng) ©¿_ thiếc bót gốm sứ hậi họa mẻu 


Miên đụ - 1993 Wíh c8 — + (04 1? (m, đường 
Kíh ở; {q3220I,tðng 56m, kinh bụng ?8 em 
sấu Š[ qm lắc phẩm :- (úa (leude- Thụy Sỹ 


lúc phẩm ;- Củn lhụy Sỹ 


Khuynh hưởng du nguyên my nghệ qấm thời hận di _ 289 


{?- Đổ dựng bằng sử 
(ch cữ (1o ]4tmr, rộng ?œm (Múi); tao 22cm, rộng 
17em, su ]â(m (phủ) 
lúc phẩm - (iu Wandsll Philips - Phúp. 


Dụng cụ bằng gốm hình 

vuông u màu 

KhF:  - (na 4Ũcm, 
rộng 3cm, 
sâu ]rm 

lúc pẩm - litn.Plui 
Phúp 


a 


20(1_ lữ điển nghệ thuộ! gốm sử thế niớ 


_ Túc phẩm gốm 
Miên dụ : 195A 


lịh‹(œ  : (q0 34.5 tm, 
rộng 28 tm 

lác phẩm - Ủ Tu gi S 
Bunlisuzuji - 
Nhật Bản. 


#: Bc lọ (thể lạ) (biểu tượng) 
Kích cỡ (a 6ÿtm, 
rộng 6cm, sâu 
35m 
lúcphẩm - Của Yomuztki 
- Nhột Bản 


Khuynh hưởng đo nguyên mỹ ¡nhễ gốm thời hiện đụi 29] 


Truyền thuyết về mặt trăng (hiểu tượng) 
Kích đỡ — ; {ao l7ơm, rồng 46cm, sất 45zm 
lúc phẩm _.. (ủu Wuluu lienhideki - Nhi 


Jụng cụ gốm !I0 

Miễn địi : 175 

K@i(đ — - (m55rm 
sửu 3] tm 

lác phẩm : tủa K. 
Kíyomnki - 
Nhọt Bản 


292 __ Tủ liển nghệ thuỷ! ẩm sử thể giới 


(hiếc bình gốm hou van 

rạn (tiên đổ sứ) 

Hiện dt: T9Ế 

lút phẩm ; Mau!5ui 
051/0 ~ 
Nhật 


Bình gếm hoa vũn rụn (trên gốm sứ) 

Miữn đủ - 19/9 

Kih t¿ (0a 3B cm, đường 
kinh hụng 40,2 em 

Isng báy _:_ Viên bảo tùng quốc 
gu (ấp Huyện ở 
lbargki - Nhật 


Khuymh hưởng ẩ: nguyễn mỹ nghệ gốm thở hiện iụi _ 293 


® hiếc vi sứ tráng men mùu xanh 


rừng tôy 
Miễn đại 
Kih (7 


lúc phẩm : 


18ã1 


- (00 2É,7mm, đường 


kiIll niệng 21,5 ơn. 
(ủu Tuniguchi - 
Nhật Bún 


=_. Dựng u hình chiếc lú men xanh lam 
Min đủ . #52 
Kí cô (uø 19/2 em 
lát phẩm _.. (ủc Umnsogo - Nhột Bản. 


294 


1 điển rhệ thuật gốm sử thế giới 


Vi gốm kiểu dáng đẹp đường 


lắc phẩm : 


193 


; [n8 42.5(m, 


đường kinh 
miếng 4],5rm 
Adki Ïulsuy0tnin - 
Nhụt Bản 


Niên đại 
Kíh tỡ 


lúc phẩm 


- _ Thủng c6 quai xóch gốm I0 


Nũm 198] 

(io 46cm, 
rộng 4l ơm 
(ũa nghệ nhủn 
Nhật Bản 


Khuynh hương đa nguyên mỹ nghệ gốm thời hiện dị _ 295 


l) 


Dụng cụ gốm nâu hĩnh vuông 

Miễn đụ : 1971 

Kíh‹ỡ — : (no5] tmụ tông 
37m 

Tác phẩm :- at - Nhật Bản 


{¿_ 50ng uy (gốm húi rù) 
Niên dụ: 15 
Kíh (# {aø Ì,7 :m, đương kính mút dài 3?,á tm 
lúr phẩm -_ tuiiwanhio - Nhật Bún 


296 


Từ diển nghệ thuật gắm sử thế giới 


® 


_ (hiếc bình gốm kiếu dáng 


hình học hoo vũn men mũu 
xunh Tảo. 
Miễn đụi 198 


lñc phẩm - Malnkehu - 
Nhị! Bún 


Bú! gốm đưi túm hội hog màu 


Xin đại 


Äich cỡ 


lưng hãy 


; 197 


(n8 6] cm, 
kinh 


miệng 55 tm 


dưở 


Yiện béo tảng 
cặn đẹ| quặt 
qí0. Đông Kinh 
Nhật Bản 


Khuynh hưởng du nguyên mỹ nghệ ïm thải hện đụi 
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Đ 


Chiếc chum gốm hoa văn hình 

hon mẫu đơn khắc nổi màu 

nñu hồng, 

Niên đi 19 

Kíh cả (uo 30 cm, 
đường kinh 
bụng 33,5 tm 


Trmg túy -- Viên bảo lũng 
tốt go Đông 
Kim- Mai Bản 


ˆ 


Giếc chum hoo vữn cỉn hơn. 

Niêi đại 199 

WẪh:ữ +: (qa 3Š tưm 
Iộng 38,5 cm 

lưng bây... Tuyjntúa Nhật 
Bản 


298 __ Từ điển nglê thuột gốm sử thế tiới 


Mj 


(hiếc chưm gốm khăm hình con 
tủ0 (00 


Wiên đi 1982 

Ki tữ €aù 4,5 (m, rộng 
26,7 

fhú! hiện... Ủlmdi, Nhũt Bún 


+2 _ Dự c gốm bu thôn men điêm. 


Miễn đại 
Kích cử 


Nm 942 


(an 54/8 cm, đường 
kinh bụng 30,3 an 
Viện tư liệu tống lợp - 
Kinh 8ô Nhật Bản 


khuynh hướng da nguyên mỹ nghệ gốm thởi hiện dại _ 299 


+? Dụng cụ đựng bằng gốm, Ìod vũn hoo thu 
Niên đï Nữm 1955 
Kirh tử fø 28(n, dường kinh bụng 47m 
Immg hủy: Viện bủo lửng Kinh Bõ Nhũ1 Bán. 


* _ Biếu tưựng hình đản chim đũng boy cách điệu 
Miền đụi Năm I9á! 
Kịh (00 35 em, tông 76 m 
Tnmg hảy :_ Viên bảo tùng MÖA Mhú! Bỏn 


300 __ Từiển nghệ thu gẩm sử thế giới 


+; Chiếc bình gốm hình vuông vẽ mủu 


Mia đại . VỸ? 
Ñlth tử 
#m! hiện 


{uú 43 tm,, tộg đ tr! 
Keaomelogoto- Nhật Bản: 


+! Biểu lượng tưởng tượng cấu trúc 
Ẩịh ¿# _ - {aa45m rộng /fcm, su 6Ũúh 
Phú hiện 


=- Mikntn loshiwukl - Nhật Bản: 


Khưanh hướng đủ nguyên mỹ nghệ gốm tời liệu lụi _ 301 


‹_ (hiếc bình hình đồi nhiều vôi 
Md dỡ —— + (se 3 am tặng 75 cm sốt 45cm 
út lận _> Yelikowo - NHôi lăn 


‹¿ _ Biểu Iượng mô phúng động 
Khi (ap 58:m, lộng 45m, sâu 53ti (lượng liúi) :c0 


60m, tông 4 ím, sũt: 43 ơn (lượng phối) 
Phút hiện _:_ Nukumuu Ktftira - Nhật Bản 


302 


Tủ tiển nghệ thuật gồm sử thế giới 


_ Trụ (một hiểu tượng) 


Kí cỡ (00 45 em, 
tảng đũcm, 
sâu 15 âm 

Phải Hiện - Ishlkoyeshio - 
Nhệt Bản 


Dựng cụ đựng trong trí haa 

vũn vắng môy 

Miễn dụi - 1986 

Ki tử (0 56,5 tm, 
rộng 38,5 cm 
sâu 25 (m 

Phát hiện - Nhật Bản 


khuynh nướng đa nguyên mử nghệ gốm thời hiện dị _ 30% 


Biểu tượng gốm. 
Miễn đụi I9) 
Kih (8 (ao 279 cm 


Phát hiện 


tậng 28cm, sôi 
18m 

(ông viên vai 
hón nghệ thuội 
G6ấm ở huyện 
Shin - Nhật Bản 


# _ Dựng cụ đựng hoa vũn gió chuyển 
Mãn dụ: 1996 
Kii (ở — - (qo 54,5 tm, tông 
38,5 cm, sủu 25 cm. 
Phú! hệm - Sở chỉ dạo kỷ thuật 
công nghiệp luyện 
lbatgki 


30 1ừ đến nghệ thuật gốm sử lhế giới 


©2 Biểu tượng gió 
Niên dụi : 1882 
Kih tử (00 ?5 cm, rộng 45 (m, 
3ÖU 55 tH. 
Phút hiện - IwushimorisaiNhội Bủi. 


4; _ Biếu tượng với đường nét ho vũn bể bận 


phức lgp 
Miễn đại 1989 
KịhcZ  - (taá66œm,tỆng]7rm,sâu 


44m. 
Phút liên: Nhhibsku - Nhữt Bản 


Nhuynh lướn; ủ: nguyên tự nglề gắn hi liện đại — 305 


{¡_ Biểu tượng “Thắm cảnh” 
Miên di 1989 
Kíh cở {is ]74 tm, rộng 215 cm, sảu 35,5 tm. 
Phút hiện - lihihnnshomn - Nhất 


{3ˆ Biểu lương "TỊnh yêu vĩnh hằng” 
Kích &  -- (na hŨcm, tộng ]27em, 
Phố! hiện _:_ Nhật Bản 


306 __ Tử điển nghệ thuột gốm sứ thể giới 


Dụng cụ luyện diêm (muối) 

Kịhỡ  - (to 5l tm, tng 
55m 

lúc phẩm : (úuBlhien- ÂM 


Biểu tượng ẩn hiện êm dỊu nhẹ 
nhủng 
Kíh ỡ  : (0n35cm lường 


kim bụng 2] em. 
lác phẩm : Của lohn.Danis - 
Mỹ 


Khuym lướng o muyên mỹ nghệ gốm lhửi hiện di 
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Người cầm ống nghe điện thogi 

Kih cỡ ( ñ] (m, tộng 
35m, sñu ơn 

lá phẩm :  (ủn Pilui - Mỹ 


ea 


{1 Tải không thể bay được 
hở  : (06 54ưm 
lñr nhấm - (ủnliHuwaim- Mỹ 


30Ñ __ lù điển nghệ thuộ: gốm sử thế giỏi 


Ngựu và người ky thủ lượng gốm Bức họn lên gốm “6lốc mơ số phận 

Kích cỡ thiếu rộng Ï22 mm. (Ủũ 10g” 

Tmmạ ñảy :- Viện án lùng nghệ hà (ta 48 tm. 
thuật Äiwensen hiện - lư gìn t 
NguYork - My Êossern - Ñ\ÿ 


ko 


Khuym hướng › nguyên mỹ nghề gốm thời hiện ụi _ 309 


6ấm Ông, biểu trựng tịnh. Chiết man tổ hợp 
kh (no 73 cm. Xúh từ đường kính 58 cm. 
Phút liện : TưgincủaBlsimu. MácMy Phút hện - Tư giun của LmtlU. 


BettUet - Mỹ 


310 ___ Từ điến nghệ thuột gốm sử thế qiới 


{3 Không lỂ 
Kích tử f1 ] œm, tộng ]7 cm. 
Phủ! hiện _ : Tunjutủa Laob.Anesen - Nợ 


3 Xunh, biểu tượng 
Kí (ữ (ao 24m, tặng ?6 cm, sñu 278tm 
lang hủy -- Viện búo tũng nghệ thuội Mỹ 


Khuynh hướng đa nguyên mỹ nghệ nốm thời liện dại _ 31] 


thiếc tp công vũn 
Kíh sỡ _ : (ao 40m tông 44em, sâu lácm. 
Phối hiện - (ủu lNuyovli.Leiwen - Mỹ 


Chiết kên tủa Hủi Yêu (quý biển) 
Tác phẩm tủg !lelno.KgjUina - My 
KíH (#: tng 45m 


312 Tủ đến nghệ thuội gốm sử thế giới 


Không để 

Ki cỡ (uø Bòcm, rộng 
62m, sâi 67 tm 

läc phấm - ủn lahn Mosen-Mỹ 


Biếu lượng ghép đó ta 
Wên dụ: IBá 
Kịh (¿ — ; (nu 25 cm, rộng 


15m, sấu TÍ tì 
lúc phẩm -- (la Piebi-Mỹ 


Kưynh hưởng du aguyên mỹ nghệ gốm thời hiện di 


Ea 2/2 


Trang trí trên vách lường 
Míh tứ — + (ta6lm,tômd45m. 
lúc phẩm - Liìn Rolai BerkelrMy 


(hiết bình hình trái bầu 

liên đợi 10 

Kịch cỡ (ao 35cm, sâu ] 5m. 

itmg bảy - Viện búa tỏng Mỹ 
thUậ! - Äiwensen 
NewTk - Mụ 


314 lủ đến nhệ thuật gốm sử hi giới 


(hán gốm ấy sâu 
fịdhtỡ — : (iol6œm,tðng]6dm 
lạc phẩm - (iú Elulflma - Mỹ 


Xương và da 

Ki ø : (ue 250m, 
rộng 48 cm 

lúc phẩm - Của Wdjutun 
HuiKö - My 


Khuynh hưởng do nguyên Inÿ nghệ gốm thới hiện dgi 315 


(hiếc làn đơn bằng dây thất lưng 

Kịch ữ (q0 Ì] œm, rộng 44cm 

lúc phẩm - (ủa Mujuiun. HaiKö 
W 


Bình gốm 

KŒh.‹(đ  - (q0 ?\:m, đường 
kinh 45cm. 

lúc phẩm -- (ủa (hiehkohesen 
Mỹ 


316 Tử ấn nghệ lhuột gốm sử thể gới 


S __ [liếc hình tren tưởng 
ÁẪchzz  - (an 6Ú (m, 
tủng 25cm, 
đường kinh 
tiữu 25 tm 
lác phẩm :- {ủu Mi - My 


=_ Tácphẩm “hộp gốm với 
vậ! đun” 
Tác phẩm của Mali 
Pompen - Mý 


Khuynh hường đa nguyên mỹ nghệ qốm thởi hiện dại 317 


{š Cái thén có đế 
ÂKth cỡ Rặng 40 cm. 
lác phẩm - (io lI.5chiehpu - W 


Biểu tượng hương thơm phốt 

phơ chất liệu gốm sứ 

Niên đụ: 1991 

Whcđ  : (no 20 tm, 
tặng l3,5 tm, 
sủu Ÿ t. 

lâc phẩm : (iu Robart. 
Sanefs|et- Mỹ, 
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Từ điển nghệ thuột gốm sử thế giới 


e 


ở 


Hương thơm (bình gốm trang trí ) 
Tác phẩm tú Roberl.5enteleldsr - ly 


Tổ hợp không cùng chất (biểu tượng 

nghệ thuật hiện đại) 

Ál cữ {to 30(m, tộng 
7ñm, sâu 30 m 

lúc phẩm :  (ìaLads Muhnbl 
w 


Khuynh hướng đu nguyên mỹ nghệ gốm thời hiện đụ 319 


thiếc cổng vòm vuông (biếu 

tượng nghiÊn cứu) 

Nền ti 1W 

Kùh ở (nọ 35 cm, rộng 
37m,sầu 37,5m. 

lúc phẩm : (ũn Ros.HBitkos 


-Mỹ 

Người gốm 

Nên đi J1 

Kch tỡ (øø ]42 tị, rồng 
7m 


lác phẩm - Củn Bms.Ïlnui - 


M 
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TỪ điển nghệ thuột gốm sứ thế giữ: 


= 5ói vùng (0li 
Miễn đi 
li (ỡ 


lút phẩm 


1) 

(au 8l 3cm, rng 
71,lrm, sâu 50,8cm 
(ủa Sushung.lls - Mỹ 


Sắp xếp của ba góc 

Miễn đại 192 

Kicl cả (úo 4 (mỊỤ 
rộng 53m, 
sũU 93 tì. 

lút phẩn . {ủn Bigr.Dull- 
MỊ 


Khuynh hưởng ủo nguyên trỹ nghệ gốm thời hiện dụi 


s 


løòi thú Blls vò hai con chú (mỹ nghệ 
gốm) 
liền đại 1994 


Kích tỡ (0ø 50cm, rộng 75cm, 
3ñu Ì? am 
lúc phẩm . tủa Fatsrnglrng - Ảnh 


 _. Dụng cụ đựng do hai hình tròn hợp 
thành 


Kih đ — - (ao 50,8 cm, rộn 
44,50, sôu 76,6. 
lúc phẩm. (ủaDerlo.Hami-lWỹ 


332 lù tiến nhị thugt gm sử thế giới 


{3 Dụng cụ đựng có bánh xe đấy 
Miễn đại 1989 
Ñth tế (ø ](,2 em, rộng 4 cm, sâu Ì2,2 cm. 


líc phẩm : (ủa Dalo.Baid My 


S Tượng gốm khắc nổi kiếu 
đây quấn 
Túc phẩm tửu Mode - Mỹ 


Ehuynh hưởng đo nguyên mỹ nghệ gốm thời hiện đụi 


Dụng cụ gốm vẽ mu 


Mụn dụ ; 1985 
Ki#¿  : (024m 
+ ta 0d, Vạn. 
Inlh - Mỹ 


Chiếc thén trung trí hon vũn 
phong tổnh 
Nên dạ - ]ẦM 
Kih¿ữ + (qp79m. 
ủi tủa Weikphil- Mụ 


324 _ lừ tiến nghệ thuật gốm sử thế giới 


® thiết chén giống chiếc 


khan đội dầu 

Ki cỡ - (00 26m, 
ðng 2] 

Nghệ nhún -  BÙnln. Knde 


Mỹ 


£ lông thỏy xiết (biểu tượng gốm) 
Kth cỡ t00 55m, rộng 46cm, 
s8u ]4 tị 
Nghệ nhún - thì - Mỹ 


Khuynh hương du nguyên my nghệ qấm thời hiệ dại 325 


® Không gian giốu kín (biểu 


tượng gốm) 

Kinh tử (0o €?cm, 
lộng 5] em 
söu 2Ñ d 


Nghệ nhân _ Chịu - Mị 


€_ Dựng œ đụng gốm. 
Nghệ nhân :- full Rosi-Mự 


S: Dï vật cổ căn giữ lụi 
ÂÑ@h‡ nhân - Sushan.AiserrlN. 
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Mục Lục 


(hưmg ] 
MU)/)140)-)441/0))10/)/) 16004 


L-) 


(hi: đìa bêng gốn Rdu vôi nàu Ỷ 
(hức đ gêm mu 'hủy tửm vấn 8 
Lliế "lô 19 vi mút 5 T, 
Tưng ngờ để" gối nang hexpaeagiTP 


thất thun gổt me c gôt bốn tui 10 
Khun ng cũ mi bông gếm 00... ........ TÚ 
Bạn chữ hêng đối vớ "ự Sr lhụsh H 
#l ôm! IÚ0 tếng rải thật Thả) úy nhợn hc 

vần YrF lhớ I 
€ ly điên em: ấn mai, bén huh ngụy 17 
Thiết vại gồm mủa he vô hình tt tứ ........ |2 
thếc ly øy hop vớ linh sơn đzmg........... ..LÃ 
Dụn] tụ lính đu đình 13 
(li: linh đựng nước gêm ( lu tơi 3o ....... T4 
[lu d! ứng no: miệ+ tái mt kình tọn bộ tát T4 
Dự tỷ mg rượ mềng frg hrP cần hà * 
thế: bình gầm "téng nen 3a vạt kính thủ vì ngé 
sạn 15 


hiếc hmh hi 391 gồm trang mến hơn vên th: 
THỊ VTic2- 55022% đ4ee Z61n998I 6i ¡¡ 


Thiết khqn hi vui tứntm wên hìm lzm gạt lẻ 


ung lì! ông tô! tu túng ri lau vài linh 
độn thực vật : mạ: lữ 


(hi: tư Tiệng nhé đốm mâu hơn dản lình cạnhó |7 


-\I sụ 1Ñ tưông t0 ông tiết lút vứt 
hữt độm vật... . ... ~e. TẾ 


Bử Hh tr ấn núi in; net hh mà nạ l8 
ii rữlg sửx gÉU tu: tềng men lau vớt AI 


ôm vội su lỡ 
Dụng tụ linh #14 gồm Tủ Mi re bịt 
đit vật... ux TỶ 


Đồ In H tốn nữu Tôn nen lF on nục, . 71 


3M sẽ vti tôi tước gắn núu gu văn lính ngựa .. ? 
Ìê\ ;huyển 0ếm riet ;ũnh. 1” 
Bnil yếm bú mlềng lên hay 1 
Iượn gến khéc sơn bỏ...... 
Dũ tung gõ ñU hồ đế lông 
Dự œ giin lừl đấu với đưưng dân bồng, .. .Ý 
Bim gốm 19 qudi lăng me: ronh 

Bình gồm hình len hn qua ren vcrF 

Bình riệng rhủ tóc cÍ tnột ti tiết xerÌ! 

lượt gắn Thậr đế! ng 

lưng ôm n Inh 

thức ah "hồn (lim mg" người gồm man xa... 
lương vi tữ (Ví (nÌ 

lưng vì v (Vu (0! 

lượng đt tiếu tiến 

Iượn Ïhữn đề! me tắm ri 

Tượng Mũ [hú Sóng 

Dụng :t gỗm đi đạn 

Tượn tềm rị : 
lụt ổn rêu bỏ mập 

Ủng tụ gầm má) lụnh Hệ Bộ 

thiết hu lu, bu} gớm máu ng vAn kính đặtg 


vật và thuyện $ 
Chức hữ rô su gếm nu hi vôn hinh người ha 3” 
thiết bình gôm sử mút lan vữn động zả| 37 
Tương ng LrÈ ẳm “từ1g mien màu vũnh .ậ? 
lượng Hí ÀIC ầm !rững men 33 
lượng on Nhịn. gấ rang men serF “ae 8 
T¬É y đi tHfn chủ đốm "ấu lũ 1 
thật vỏ gếm mút đụng du hơn.............. 34 
thức bình mó rHim gổn $ đánh săng....... $ 
(hết binh ;ố mã mới quơt gầm học vứt độn — 15 
lhj V0, P\ tật! tiết 0U, 3ó 
Chấc kính gm mạu cả bệ đây, ...............26 
(hi: hình nm đốm mu kh 
(li: lút gấm men xith lạc vết lim tú cẻ.....37 
Chất bìn gắ màu miệng nhé dinh bằng $ 
Lưng Shin gồm mơn xmÌ\ 3 


Từ điển nghệ thuật gốm sứ thế giới 


Ôdy chuyến gốm mer Aớ 
lượng 3ấn cơn tri củg ÏM Hessi 

thiếc linh gÉm mâu hon vôn lou cổ 
Tượng tử 'hh men mẫu 

ương Quốc sưmng Ai Cập tổ fịl 8n xanh 
hiếc lình tao tổ trồng mi zanl 

thếc hủ hê mệnh bằng gốn mon 

(hiết hinh đẹp ếm khát vôr trong men xanh 
thiết liti miệng lở gốm mâu 

ng LợN xí? tmạf sữ, 

Bạt (Cten) gồm trờng men hon văn ñ vuông 
thiết ịnh khắc nổi mien xonh: 


(hiếc bật mệng tặng 
(hi: lât đụ nhọn 
(hiết lá Vậ: sãu học vũn 


Chiếc bãi :á miệng họq zần mâu nặi 

thếc ba! vg cô đhấn gồm đỗ 

(hấc bml mộng lnh đơn sêng gồm để 

Chiếc bé! miệng hinh lượn sông lim qếm để 
hết bơt đô tạn rõ ha qua! 

Dựng cụ xitÖ ty tô quai lình võng toa gốm để 
Chiếc dum hơi nuni xi: gồm để 

Chiếc chum bổ øo bốn nuai tên miệng gốm đỗ 


tiết thưm đầy sdu tỏ 4 áng nhô tên măng 
gốm đỗ 


(hết tính mệng hố gám bo vê đổ 
hiết ấm tô quơ xách han vi 

Dụng £ gốm h0 miệng hình cong (ấy hông 
ụng cụ gắn khóc thụm đất bũng thơn 
Thấếc lình tố ce miệng người 

thếc ẩm miệng chên gầm nững để 


Dụng sự gốm chắc chơm hình li cá véi 
thiết ím mu den đán! 
lượng đốt nung hình người 

'ượn đất tư chịm tÉ 

ụng ty lữ độn) vật gốm nìng 

(hum đy síu Tiệng hìn sô 

mm đöy su iệng lữn so gẩm hon vời 


mi ly su tọnh tiệt tô Ái qui xud 
'qỗm vôn” 


mm tô trang sút Foc vân, gồm nột lượng 


2n íụ vê Iny, nh dâng du thủ 
-um l sdu khú: họg hag vn 

(hum đy sớu hung tr hình khắc họn hai vn 
(hic ấm tế tôi vụ Š hổng gần a9 ân 
(hi nổi gểm để 

Hnk sư lát mừng 

ương ngưấi đất ning 

Tượng người đổ" ng 


Tượng ngư mỗi I» 


ốc hnh gốm mồng túng mắu để 


Chết lụ sử nồu đã 


Thiết vò tô U81 CN te 

thiết thum đây sứu có khốt hạn vũ 

(Miếc binh rổ coc miệng bút mi 
Chiếc bình cổ nhỏ miệng bạt lưng ví hoa rũ. 


iết lìm niệng t................... 


(hiếc chậu số nấp lĩnh ho... 
Thuyến gân tất hú (đfl s1) 
ng cụ bây lí gồm đit sét 


Tượng Ngựn đất s! nun) 
Mũ ít nghi nhà đất s ơn... 

Tượng đất ét ba t8 gúi đứng liên vi 
Tương ti st tê gúi tơng ờy 


Tượng nơn gi hồng gốm vở long gục Yơ tu). 


Tượng gêm đết sé* cưn.............. 


Mục lục 
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Đụng cụ hình ngôi nhà co chân mòu nôu........... 73 
Tượng thúp  lreng t lình nổi bên địh........ 73 
(hiết bình chân (0o bến vời — 
Chiếc bình mẹ đèo bòng Íìn tan..................... 74 
Dụng œ lình dị gốm... 15 
tiếc binh bốn thôn hình cì khod................... ?5 
(hết bứ ba mau... 

(iếc trắng ba mòu ... 

Tượng thúp be tàu... 

(hấc bình nấu miệng ba mồu . 


(Riếc bình sứ trông men mẻu xonh nhiều miệng 
(fiếc bát vế hog vớn nè ống 

(tiếc dén uống Hô có lnh về hoa văn gip tốt 
(iếc bát linh vuông hoa vừn mâu _ 

iếc bút hình vuông hoa vơn ti nuối... 

thiếc diệu (đú !o) gốm có hóa vữn cò mùo thu..... 80 


Ciếc th hnh hếu (hnh muôi, híh góo) hoo vên 
Shíno.... 


điếc lh@ tước Km mờ) 
(iếc vụ tổng nen dủy, 
(hếc Mạp nh tr húng men mũu hon mẫu đm ..82 
(tiếc đa trúng men hình cò trắng có 3 đún 
(hiếc khọp (chưm) hoo văn đớm 
tiếc khạp boo vớn hình ty sậy cáy đế 
(hếc đin tống tà hon văn sm thúy..... 
tiếc binh (6 nũm quøi khốc đạm túng me 
(hiếc bnh di hính khảm ngm họu möu.... 
TUỢNg người vê ha mô... 
Đụng cụ tình vuông có qudi xách hoa văn màu. 


đường nghêng. -.86 
thiết mâm vé mòu, 8á 
Chếc b hương Ính ký lần Nnh vẽ mau........... 8á 
{ái đhên hình vệ mùi... -.87 
Giếc lùng vách rước... ...8† 


thiếc vi tó qui xóch hae van hình mì &...:,.Ă7 


(ếc p lồng Mọc Mễ thanh heo long Thọ ..... 88 
(iếc kinh miệng rộng...... 
(iếc khèn màu nước th... 
tiếc vợi lình chiếc l màu lủ án 
(ác bình ba màu. 

tiếc lu hương hình chim trắng men đen 
Xứ đầu bếp hinh cưng điện (vật trang tì 
(iếếc bình hình hỗ lô nộm đốp long vữn 
(iếc lu hương Èú thôn vẽ mũu hou dửn 
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ình tớ! nước bằng sứ xọnh hìth ngự hể' 
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(iết tống tr... -—-----101 
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thất gặn lh 33 ti, Tử 
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Chấc kưà tr vội +18 
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hiếc bu ân mg tr qua 171 
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124 - 145 
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lầm rẻ mm #ưmg sấn hình vẻ kiếa đèn đèn l3 
BrF' im mru hình và mu đt l3) 


Mục lục 
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Ki 150 
tiếc lình qo : chắc nối men mi senh lim 151 
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thế ba! (chậu nhỏ! nen xanh hình tơ 3... Lé Ì 
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đường tới xúh lam... KETEN| 
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hạn vận thuyền bướm ....................IÉ 
Chương ó 
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166 - 225 
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Tượng tốm rgổi : 
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Dĩ ưng gốm hinh vuông có nắp cọm lhúc..... 178 
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lưng gửm nu Inh 

lưng yếm linh mỡ diễn hnh 
lượng gấm tu HH lự tiế ngồi 
lượng gm người ghu iu dung đồi ty 


Tư tấm tú 3 
hếc rép grt: gồm sử nhức iớng lêt thu 


thấu Tổng.................... tế 
Chếc âm nh tượng nữ thên........ TH 
Chết điậu vụ bú tiên gẫMm mầu li 
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thếc kh gốn đôi có súp đậy l8 
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tiết vi sa đhữn gốm Hc di hir‡ con tu... L90 
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Ống gốm hinh gẽ màu 14 
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Tượn gấm "gui ười 
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Tư 
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hết ám voi mg tặng đường t họ vớ. ....13 
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tiếc tinh đen gấm đạn Mắt nổi.............. 215 
tiết SP chạm khi: nổ.....................7TE 
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(hức môm ho vũn hìh vẽ những thơ sa........ 240 


thiết ly nước sứ. vã; men hoa Văn hình vế tỏ củy 
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hếc gi váng sứ túng men húng tụ nh về 
đđh tậitổ tốn ngưới...................... ÁT 
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(iếc nh hơï qui li tí màu sẽ súc sỡ......25] 
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